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PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết phải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Nước sạch có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, sức khỏe con người, nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể giúp cơ thể chuyển hóa, thải độc, vận chuyển chất dinh dưỡng và dưỡng khí, điều hòa thân nhiệt…. Nước đồng thời cũng là yếu tố gây bệnh nếu sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn, nước bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, hiện nay an ninh nguồn nước sinh hoạt của cả nước nói chung và Hòa Bình nói riêng đã, đang và sẽ còn là vấn đề hết sức nóng, cần sự quan tâm đúng mực của các cấp chính uyền, của cộng đồng và của mọi người dân. Vấn đề này rất cần sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm của các cơ quan chức năng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc, cách trung tâm Hà Nội 76 km theo đường quốc lộ 6, là một trong 7 tỉnh thuộc vùng thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển, là khu vực đối trọng phía Tây của Hà Nội, có vị trí quan trọng trong chiến lược phòng thủ khu vực. Về vị trí địa lý, Hòa Bình tiếp giáp với các tỉnh: phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình; phía Đông giáp thành phố Hà Nội; phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hoá. Đặc điểm về vị trí địa lý trở thành một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Tỉnh Hòa Bình có diện tích tự nhiên 459.029,64 ha, với địa hình là núi cao, gồm các dải núi lớn dốc thoải từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam và bị chia cắt bởi các đồng bằng hẹp dốc theo các sông khiến cho địa hình trở nên hiểm trở, đi lại khó khăn. Hòa Bình nằm trên lưu vực của 3 hệ thống sông lớn gồm: sông Đà, sông Mã, sông Đáy bao gồm 400 sông suối nhỏ (tính từ chi lưu 3 trở lên). Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố loại III; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn. Dân số trên 80 vạn người, với 6 dân tộc chính (Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, H’Mông) trong đó dân tộc Mường chiếm đa số với trên 63%). Việc cung cấp nguồn nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt không ngừng tăng cao cả về chất lượng số lượng, ở cả khu vực thành thị và nông thôn, nước sạch không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn phục vụ cả sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở phân chia các khu vực, cũng như sự đa dạng về thành phần dân tộc dẫn đến những khó khăn cho sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền trong tỉnh bao gồm cả việc cung cấp chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát riển mạnh mẽ, nhu cầu khai thác nước ngày càng tăng, cùng với đó là việc xả nước thải vào nguồn nước cũng tăng lên đáng kể. Các hoạt động sản xuất kinh tế, xã hội như chôn lấp chất thải, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, các nhà máy xí nghiệp, làng nghề, khu dân cư không có hệ thống xử lý nước thải … là những nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm nguồn nước. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 22 nhà máy xử lý nước tập trung (trong đó: 05 cơ sở có công suất thiết kế 1000m3/ngày, đêm trở lên; 17 cơ sở cấp nước có công suất thiết kế dưới 1000m3/ngày, đêm) cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho 52.799 hộ dân trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh, chủ yếu khai thác nguồn nước dưới đất và nước bề mặt. 

Từ trước đến nay việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước này tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT ban hành kèm Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ban hành kèm Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế, tùy theo quy mô cung cấp của các đơn vị cấp nước. 

Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, quy định chất lượng nước ăn uống sinh hoạt trong đó quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021”. Ngày 15/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT trong đó quy định 99 thông số chất lượng nước sạch, gồm 8 thông số nhóm A và 91 thông số nhóm B. Đối với các thông số chất lượng nước nhóm B “phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”. 
Vì vậy, để kiểm soát tốt chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn về vệ sinh và sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường thì mục tiêu xác định các thông số thử nghiệm, tần suất thử nghiệm và giới hạn tối đa cho phép các thông số thử nghiệm mang tính đặc trưng tại tỉnh Hòa Bình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch là hết sức cần thiết ở giai đoạn hiện nay. 
Bên cạnh đó, khi sớm ban hành QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sẽ giúp: 

- Quy định các thông số quan trọng và đặc trưng của địa phương, các thông số có tần suất xuất hiện cao, ảnh hưởng đến chất lượng nước trong quá trình vận hành, xử lý nước để quy định tần suất thử nghiệm phù hợp. 

- Giúp cho các nhà máy xử lý nước (NMXLN) giảm gánh nặng phải thử nghiệm các thông số không phát hiện trong nước thành phẩm, mà vẫn phải phân tích xác định thường xuyên, định kỳ.

- Giúp kiểm soát tốt chất lượng nước sạch, từ đó giảm gánh nặng cho các đơn vị liên quan do phải phân tích quá nhiều thông số; giảm số lượng và tần suất xét nghiệm các thông số nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe người sử dụng.
1.2. Cách thức tiếp cận

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, việc ban hành QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sẽ được phát triển dựa trên các hướng tiếp cận cụ thể như sau:

- Không thực hiện phân chia nước cấp thành nước ăn uống và sinh hoạt, theo đó sẽ chỉ có một đối tượng điều chỉnh là nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm đối với “hàng hóa” là nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của các cơ sở cung cấp nước.
- Không phân biệt chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt giữa nông thôn và thành thị nhằm tạo sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước.
- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này sẽ quy định một số các chỉ tiêu có ảnh hưởng đối với sức khỏe, có hàm lượng không nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT hoặc các chỉ tiêu có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước nguyên liệu hoặc gây ô nhiễm nước sạch từ nước thải, các hóa chất, các yếu tố có hại lưu hành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là phải bắt buộc xét nghiệm định kỳ và thường xuyên thể hiện đặc trưng chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra các thông số còn lại không đưa vào QCKTĐP vẫn được xét nghiệm định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
1.3. Phương pháp thực hiện
1.3.1. Phương pháp kế thừa

Trong báo cáo thuyết minh này, chúng tôi đã kế thừa các quy định của QCVN 01-1:2018/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

1.3.2. Phương pháp hồi cứu

1.3.2.1. Số liệu về chất lượng nước
- Căn cứ dữ liệu kết quả nội kiểm chất lượng nước thành phẩm của 22 NMXLN với 31.461 mẫu xét nghiệm thực hiện trong 03 năm từ năm 2019 - 2021, đây là các NMXLN có công suất, quy mô cung cấp nước lớn trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc xét nghiệm mẫu nước thường xuyên, định kỳ theo quy định. Trên địa bàn tỉnh có 22 NMXLN (trong đó: 05 cơ sở có công suất thiết kế 1000m3/ngày, đêm trở lên; 17 cơ sở cấp nước có công suất thiết kế dưới 1000m3/ngày, đêm) trực thuộc quản lý của 03 đơn vị cấp nước: Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình (12 NMXLN), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình (09 NMXLN), Nhà máy nước sạch sông Đà (01 NMXLN).

- Căn cứ dữ liệu kết quả thử nghiệm chất lượng nước dưới đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường, từ các đơn vị cấp nước như Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình, Nhà máy nước sạch Sông Đà khai thác làm nguồn nước nguyên liệu trong 03 năm từ năm 2019 - 2021.

- Căn cứ dữ liệu kết quả thử nghiệm chất lượng nước bề mặt từ Sở Tài nguyên và Môi trường trong 03 năm (2019 - 2021).

- Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra về chất lượng nước thành phẩm của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (2020-2021). 
1.3.2.2. Quy trình xử lý, phân phối nước:

Tổng hợp chung về quy trình xử lý nước và phân phối nước đang áp dụng tại các NMXLN trên địa bàn tỉnh; loại hóa chất được các NMXLN dùng trong quá trình xử lý nước, từ đó xác định các rủi ro cần kiểm soát. 

1.3.2.3. Hoạt động công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn:
- Căn cứ số liệu báo cáo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các nguồn xả thải từ các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công - nông nghiệp. Đặc biệt, những khu công nghiệp, cơ sở sản xuất có xả thải vào hoặc gần nguồn nước, khu vực khai thác nước nguyên liệu của NMXLN trong 03 năm, từ năm 2019-2021.

- Căn cứ số liệu thông tin về loại hình sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng lúa/cây lương thực…); danh mục loại hóa chất hiện đang sử dụng như thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,. trên địa bàn tỉnh từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đặc biệt, tập trung phân tích tại những khu vực hành lang bảo vệ nguồn nước; vùng bảo hộ vệ sinh khai thác nước dùng để sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong 03 năm, từ năm 2019-2021.
1.3.2.4. Các bệnh liên quan đến nguồn nước:


Thu thập số liệu về các bệnh có liên quan đến nguồn nước, chất lượng nước dùng trong sinh hoạt như: tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, tay chân miệng, sốt xuất huyết... từ 10 Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh để tổng quát về tình hình bệnh tật liên quan đến nguồn nước thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
1.3.3. Phương pháp điều tra cắt ngang

Phương pháp này bao gồm điều tra, khảo sát thực địa, lấy 27 mẫu thành phẩm tại NMXLN, phân tích 99/99 thông số theo QCVN 01-1:2018/BYT cho các hoạt động đánh giá chất lượng nước và tổng hợp công nghệ sử dụng trong sản xuất nước sạch và công tác quản lý, giám sát chất lượng nước hiện nay.
1.3.4. Phương pháp thảo luận nhóm
Trong công tác xây dựng QCKTĐP, phương pháp thảo luận nhóm là việc các thành viên Ban soạn thảo bao gồm: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây Dựng, Sở Tài Chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình, Nhà máy nước sạch sông Đà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình, đơn vị cấp nước, địa phương... và các chuyên gia từ tuyến Trung ương - Bộ Y tế (Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường) cùng thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp trong xây dựng QCKTĐP, lựa chọn các thông số cần phân tích định kỳ mang tính đặc trưng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
1.3.5. Phương pháp ma trận điểm
Phương pháp này được Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế hỗ trợ thực hiện, trên cơ sở phân tích số liệu cắt ngang và hồi cứu chất lượng nước các năm; về đặc điểm điều kiện địa hình, địa chất, nguồn phát sinh các chất thải, hoạt động sản xuất công - nông nghiệp; quy trình xử lý nước, hóa chất dùng trong xử lý nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để cho điểm từng thông số (91/91 thông số) và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng. Từ đó, xem xét và đề xuất, lựa chọn các thông số để đưa vào QCKTĐP.
1.4. Cơ sở pháp lý

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

- Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018;

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương pháp đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN;

- Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

- Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ s ở y tế công lập;

- Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

- Quyết định số 113/KH-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình.
- Công văn số 247/UBND-NVK Ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình;

- Dự án số 1465/DA-SYT ngày 17/5/2022 của Sở Y tế về việc ban hành dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình. 
PHẦN THỨ HAI

  KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Đặc điểm địa hình, đất đai thổ nhưỡng tỉnh Hòa Bình
2.1.1. Đặc điểm địa hình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, diện tích tự nhiên 459.029,64 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 92.420,12 ha, chiếm 20,13%; đất nuôi trồng thủy sản là 1.862,62 ha, chiếm 0,41%; đất lâm nghiệp là 296.506,28 ha chiếm 64,59%; đất chuyên dùng và đất ở là 48.169,37 ha, chiếm 10,49%; còn lại đất chưa sử dụng là 11.012,32 ha chiếm 2,40%.
Điểm nổi bật của địa hình, địa mạo ở Hòa Bình là núi cao, gồm các dải núi lớn dốc thoải từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam và bị chia cắt bởi các đồng bằng hẹp dốc theo các sông khiến cho địa hình trở nên hiểm trở, đi lại khó khăn. Quá trình vận động kiến tạo của địa chất qua nhiều thế kỷ đã tạo nên vùng địa hình, địa mạo khác nhau trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung địa hình của toàn tỉnh được chia thành 03 dạng địa hình rõ rệt: 
+ Dạng địa hình núi cao phân bố ở phía Tây Bắc, độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 600-700m; có một số ngọn núi cao trên 1.000m. trong đó đỉnh cao nhất là Phú Canh, Phu Túc (huyện Đà Bắc) cao 1.373m, tiếp đó là đỉnh núi Dục Nhan (huyện Đà Bắc) cao 1.320m, đỉnh núi Psi Lung (huyện Mai Châu) cao 1.287m.

+ Dạng địa hình núi thấp, chia cắt phức tạp do đứt, gãy, lún sụt của nếp võng sông Hồng ở khu vực trung tâm, độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 250-300m, trong đó ở Tân Lạc là 318m, Lạc Sơn 300m, Kim Bôi 310m, Lương Sơn 251m.

+ Dạng địa hình đồi gò xen cánh đồng, phân bố ở khu vực Đông Nam của tỉnh, độ cao trung bình từ 40-100m, trong đó huyện Lạc Thủy 51m, huyện Yên Thủy 42m.
Đặc điểm thổ nhưỡng: Thổ nhưỡng tỉnh Hoà Bình được tạo thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau nên phân bố phức tạp và có tầng dày thay đổi nhiều nhưng nhìn chung nó là sản phẩm phong hoá, tích tụ, rửa trôi của các loại đá mẹ có trong các lưu vực. Theo bản đồ thổ nhưỡng của tỉnh Hoà Bình tỷ lệ 1/100.000, tỉnh Hoà Bình có trên 30 loại thổ nhưỡng khác nhau. Dạng thổ nhưỡng tập trung thành khu lớn có 13 loại, trong tổng số 13 loại đất chính, đất thích hợp với cây lúa (đất ruộng) chỉ chiếm khoảng 12% so với tổng diện tích đất đai, còn lại là thích hợp với cây trồng cạn như ngô khoai, sắn và các loại cây công nghiệp ngắn ngày khác như mía, chè. Đất ven đường 12A, ven đường 21; quốc lộ 6 (đất đồi) có khả năng trồng cây ăn quả như mía, mận, nhãn, vải, ...

Thảm phủ thực vật: Hoà Bình có lớp thảm phủ thực vật rất phong phú, diện tích đất lâm nghiệp 296870.47 ha chiếm 64,7% tổng diện tích đất, trong đó phần lớn là diện tích rừng phòng hộ 113988.32 ha chiếm 24,8% tổng diện tích đất, diện tích rừng đặc dụng 40023.82 ha, chiếm 8,7% tổng diện tích đất. Trước đây do chưa giao đất giao rừng, công tác bảo vệ rừng chưa tốt nên rừng già bị phá nhiều nay chỉ còn khoảng 10% - 15% diện tích, tập trung ở các vùng núi cao, hiểm trở, khó khai thác. Rừng ở đây có nhiều loại gỗ quí như lát, nghiến… nhưng đến nay đã bị khai thác nghiêm trọng, số còn lại hầu như không đáng kể, nguyên nhân là do cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn nhiều khó khăn nên nạn chặt phá, khai thác gỗ bừa bãi vẫn xảy ra. Đây chính là nguyên nhân đẫn đến hiện tượng lũ quét, lũ ống, bào mòn và rửa trôi đất vùng thấp và ven suối. Rừng non, rừng nghèo chiếm diện tích lớn. Một điều đáng chú ý là khả năng tái sinh rừng ở đây còn tương đối khá. Như vậy cho thấy khả năng khoanh nuôi để tái tạo lại hệ thống rừng của tỉnh có rất nhiều triển vọng. Nhìn chung, thảm thực vật trong vùng quy hoạch khá phong phú, đa dạng có cả cây nhiệt đới và á nhiệt đới nhưng tỷ lệ che phủ của thảm thực vật hiện nay thấp. Vì vậy trong thời gian tới cần có các giải pháp hữu hiệu để khôi phục lại vốn rừng với hệ thống cây trồng cho phù hợp.

Ngoài các vùng địa hình đặc trưng nói trên, Hòa Bình nằm trên lưu vực của 3 hệ thống sông lớn gồm: sông Đà, sông Mã, sông Đáy bao gồm 400 sông suối nhỏ (tính từ chi lưu 3 trở lên), trong đó có khoảng 50% sông suối có lưu lượng thường xuyên trên 3 l/s; tổng lượng dòng chảy của hệ thống sông suối đạt khoảng 5 tỷ m3 nước. 

2.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tượng
Hoà Bình nằm trong vùng Đông Bắc Bộ do vậy mang đặc điểm khí hậu điển hình của vùng Đông Bắc Bộ: khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Khí hậu 4 mùa rõ rệt, có thể nói đây là vùng khí hậu điển hình của đồng bằng Bắc Bộ. Khí hậu ở đây rất thuận tiện cho việc sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhưng có những năm mưa to kéo dài gây úng thường xuyên (từ tháng VII - X) và thời tiết khô hanh giá rét đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Mùa khô, lạnh kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau, khí hậu khô hanh, độ ẩm thấp có sương muối, sương mù và mưa phùn giá rét. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, nhiệt độ trung bình nhiều năm là 20,5oC, tháng lạnh nhất là tháng I, nhiệt độ thấp nhất là dưới 5oC, lượng mưa vào mùa khô rất ít chỉ chiếm 15-20% lượng mưa cả năm. Vì vậy tình trạng hạn vào mùa khô thường xuyên xảy ra (hằng năm vụ Chiêm Xuân có tới hàng nghìn ha bị hạn nặng). Ngoài ra vào mùa khô còn thường xuyên xuất hiện sương mù, số giờ nắng thấp ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng. 

Mùa mưa nóng và ẩm kéo dài từ tháng V tới tháng X, nhiệt độ trung bình tháng là 27,5oC; tháng nóng nhất là tháng VI, nhiệt độ trung bình lên tới 30,7oC. Lượng mưa chiếm 85- 90% lượng mưa cả năm. Cường độ mưa lớn, đặc biệt là từ tháng VI đến tháng IX có mưa lớn kèm theo lốc xoáy, lũ quét, gây ngập lụt các triền sông, làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, gây nhiều thiệt hại cho nông nghiệp.

Tỉnh Hoà Bình có đặc trưng khí hậu như sau:

Nhiệt độ

Chế độ nhiệt ở Hoà Bình tương đối ổn định và có đặc trưng riêng tương đối thấp so với các tỉnh vùng lân cận. Nhiệt độ trung bình nhiều năm là 24,00C. Biên độ nhiệt độ giao động giữa ngày và đêm các tháng trong năm thay đổi rất lớn. Tháng nóng nhất là tháng VI nhiệt độ có thể lên tới 41 ( 420C, tháng lạnh nhất thường vào tháng I nhiệt độ có thể xuống dưới 50C.

Độ ẩm không khí

Hoà Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa do vậy độ ẩm không khí tương đối cao từ 84-86%, do đặc điểm địa hình, địa mạo, đặc trưng khí hậu được chia thành nhiều vùng khác nhau do vậy có sự khác nhau về độ ẩm giữa các vùng khác nhau, và độ ẩm giữa các thời điểm trong năm cũng khác nhau. Qua các số liệu thực đo ở một số trạm điển hình cho thấy độ ẩm lớn nhất trung bình nhiều năm là 85,8 % vào tháng VIII, độ ẩm thấp nhất trung bình nhiều năm là 80,4% vào tháng XII. Với biên độ dao động độ ẩm trung bình từ 82 - 84%, Hoà Bình rất thích hợp phát triển các loại cây lương thực, cây thực phẩm, cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày.

 Bốc hơi

Lượng bốc hơi cao nhất thường vào tháng V, tháng VI. Lượng bốc hơi thay đổi tương đối lớn hàng năm và phụ thuộc vào chế độ nắng, gió, lượng mưa… Tổng lượng bốc hơi trung bình nhiều năm : 806 mm/năm bằng khoảng 53% so với lượng mưa trung bình năm. Lượng bốc hơi trong các tháng thuộc mùa khô cao hơn nhiều lần so với mùa mưa.

Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV bình quân : 62,1 mm/tháng. Cao nhất vào tháng XI: 71,5 mm; thấp nhất vào tháng XII: 56,8 mm.

Mùa mưa từ tháng V đến tháng X: có lượng bốc hơi bình quân tháng nhiều năm: 72,3 mm/ tháng; cao nhất xảy ra vào tháng VI: 88,4mm/ tháng và thấp nhất vào tháng X: 58,9 mm/ tháng.

Bức xạ, nắng

Nắng trong vùng mang tính chất chung của vùng Bắc Bộ, hàng năm có từ 120- 140 ngày nắng. Trong mùa Đông thường xuất hiện nhiều đợt không có nắng kéo dài 2- 5 ngày. Tháng II, tháng III có số giờ nắng thấp nhất
Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm: 1.650h/năm. Mùa nắng từ tháng V đến tháng X, có thời gian bình quân tháng nhiều năm: 142 h/ tháng.

 Gió, bão 

Ngoài việc chịu ảnh hưởng của chế độ gió chung với các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình còn chịu ảnh hưởng tương đối rõ nét của chế độ gió Lào.

Về mùa Hè: Hướng gió thịnh hành là gió Đông - Nam tốc độ gió bình quân: 1,6 - 1,8 m/s.

Về mùa Đông: Gió mùa Đông Bắc, tốc độ gió bình quân từ 1,6 - 1,9 m/s.

Bão thường ảnh hưởng đến khu vực từ tháng VII đến tháng IX. Khi có bão thường có gió từ cấp 7 đến cấp 10, theo thống kê nhiều năm trung bình 1 năm có khoảng 3 cơn bão ảnh hưởng đến khu vực. Ảnh hưởng của bão gây ra cho khu vực chủ yếu là gây ra mưa úng trên diện rộng.

2.1.3. Đặc điểm địa chất, tài nguyên khoáng sản

* Đặc điểm địa chất: 
Cấu tạo địa chất tỉnh Hoà Bình gồm 2 phần khác nhau, phần cấu tạo do các đá cổ và phần do các đá trẻ của thời kỳ đệ tứ tạo thành, điểm khác nhau của 2 phần này được phản ánh rất rõ về mặt địa hình.

Đại bộ phận đất đai tỉnh Hoà Bình là đồi núi cổ. Căn cứ tài liệu khảo sát địa chất các công trình đã xây dựng và các vết lộ địa chất, lòng suối thường có cấu tạo lớp cuội sỏi dày từ 1,2m đến 5,6m có khi trên 10m; phần vách 2 bờ được đất lấp nhét tương đối chặt. Với những đập đất, hồ chứa cột nước thấp việc xử lý mất nước do địa chất nền không phải là vấn đề lớn. Các đập dâng có nền phần lớn là đất đá mẹ, đôi chỗ đá lộ trên bề mặt, nên nền các công trình rất ổn định. Các tuyến kênh dẫn của công trình tưới phần lớn đi ven sườn đồi hoặc vùng đất dốc nên ổn định mái kênh là vấn đề cần phải quan tâm.

* Tài Nguyên khoáng sản: 
Hòa Bình có nhiều loại khoáng sản, trong đó một số loại đã được khai thác như than, nước khoáng, đá vôi... Khoáng sản là nguyên liệu vật liệu xây dựng và nguyên liệu làm sứ: Ðất sét, đá vôi, đá granít, đá cócđoa...; khoáng sản kim loại như: Quặng sắt mỏ nhỏ trữ lượng ít chưa xác định, sắt, quặng đa kim (đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, antimoan), vàng sa khoáng, khoáng sản phi kim loại như pirít, photphorít, cao lanh...; khoáng sản than đã được khai thác rải rác ở huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn, có nhiều vỉa lộ thiên để khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng Hòa Bình. Với trữ lượng ước tính:
- Cát: Trữ lượng ước tính 6.554.400 m3
- Đá vôi: Trữ lượng ước tính 302.207.212 m3
- Đá Bazan: Trữ lượng ước tính 75.327.831 m3, nằm ở độ sâu khoảng 15m so với lớp mặt 
- Than: Trữ lượng ước tính 216.324 m3, nằm ở độ sâu khoảng Cost +110m đến +121m. 
…..

2.2. Hiện trạng khai thác nước mặt và chất lượng nguồn nước mặt

2.2.1. Đặc điểm các nguồn nước mặt

- Tổng lượng nước mặt ở một số lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 57,5 tỷ m3/năm; trong đó: Sông Đà: 53,1 tỷ m3/năm; Các sông khác: 4,4 tỷ m3/năm (theo nguồn của Báo cáo quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình 2011-2020 và định hướng đến 2025).

- Tổng lưu lượng nước mặt đã được cấp phép khai thác, sử dụng đến hết năm 2021 là 81.981 m3/ngày đêm. Trong đó, năm 2021 lưu lượng nước mặt đã được cấp phép khai thác, sử dụng là 1.720 m3/ngày đêm. 

- Tổng lưu lượng khai thác nước dưới đất được cấp phép khai thác, sử dụng đến hết năm 2021 là 35.533 m3/ngày đêm. Trong đó, năm 2021 lưu lượng khai thác nước dưới đất được cấp phép khai thác, sử dụng là 4.257 m3/ngày đêm.

- Tổng lưu lượng xả thải đã được cấp phép đến hết năm 2021 là 47.637 m3/ngày đêm. Trong đó, năm 2021 lưu lượng xả thải đã được cấp phép là: 5.637 m3/ngày đêm.

*Mô tả hệ thống, lưu vực sông và dòng suối lớn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Hòa Bình nằm trên lưu vực của 3 hệ thống sông lớn gồm: sông Đà, sông Mã, sông Đáy bao gồm 400 sông suối nhỏ (tính từ chi lưu 3 trở lên). Các sông lớn có lưu lượng dòng chảy khá gồm: Sông Đà, sông Bôi, sông Bùi, sông Bưởi, sông Lạng.
+ Sông Đà:

Là con sông lớn nhất chảy qua tỉnh Hoà Bình, qua địa bàn các huyện Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hoà Bình, Tân Lạc, Cao Phong với tổng chiều dài khoảng 150 km, diện tích lưu vực trên địa bàn tỉnh vào khoảng 1.543 km2. Sông Đà đi qua Hòa Bình nhận thêm 03 phụ lưu chính: suối Nhạp, suối Trâm và suối Vàng có chiều dài từ 23-46 km; ngoài ra còn có các phụ lưu nhỏ có chiều dài từ 11 đến 17 km như: suối Nước Mạc, suối Tra, Ngòi Sủ, suối Thần.

+ Sông Bôi:

Là một nhánh của thượng nguồn sông Đáy, bắt nguồn từ xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình, tạo thành bởi các suối chảy từ các vùng núi cao của huyện Kim Bôi chảy qua Lạc Thủy rồi sang đất Ninh Bình. Chiều dài sông chảy trong đất Hòa Bình khoảng 60 km, diện tích lưu vực trên 800 km2. Sông Bôi là sông lớn của tỉnh có nguồn nước phong phú, có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng công trình thủy lợi phục vụ khu tưới ven sông, song mực nước các mùa có biên độ dao động lớn và lòng sông kém ổn định nên gây không ít khó khăn cho việc xây dựng công trình ven bờ sông.

+ Sông Bưởi:

Là chi lưu phía tả của sông Mã, sông Bưởi bắt nguồn từ miền rừng núi Tân Lạc, Lạc Sơn và hình thành từ 3 suối lớn: suối Cái, suối Bin và suối Cộng Hoà, đến Vụ Bản 3 suối này nhập lưu lại thành dòng chính sông Bưởi. Lưu vực sông Bưởi phát triển đều cả hai phía tả và hữu, tổng chiều dài dòng chính là 143 km, phần nằm trên đất Hoà Bình là 50 km còn lại là ở Thanh Hoá. Sông Bưởi tương đối thẳng với hệ số uốn khúc 1,56, độ dốc trung bình lưu vực là 2%, mật độ lưới sông 0,62 km/km2. Sông Bưởi đổ vào sông Mã tại Vĩnh Khang với cửa có dạng hướng ngược chiều dòng chảy sông Mã.

+ Sông Bùi:

Là một nhánh của hệ thống sông Đáy, bắt nguồn từ xã Dân Hòa huyện Kỳ Sơn, dài 32 km, diện tích lưu vực 180 km2. Sông Bùi trên địa phận Hòa Bình có khá nhiều sông nhánh nhỏ có chiều dài nhỏ hơn 10km.

+ Sông Lạng: Là một nhánh của hệ thống sông Đáy, bắt nguồn từ xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ chảy về sông Nho Quan (Ninh Bình), với chiều dài 30 km. Lưu lượng dòng chảy bình quân 2,2 m3/s, tổng lượng nước trong năm 70 triệu m3.

Bảng 2.1. Danh mục sông tỉnh Hòa Bình

	Stt
	Hệ thống sông
	Sông
	Đổ vào sông
	Chiều dài sông (km)
	Diện tích lưu vực (km2)

	1
	Sông Đà
	Sông Đà
	Sông Hồng
	543
150
	26.826
1.543

	2
	
	Suối Nhạp
	Sông Đà
	25
	162

	3
	
	Suối Chum
	Suối Nhạp
	16
	41

	4
	
	Suối Trâm
	Sông Đà
	24
	196

	5
	
	Suối Láo
	Suối Trâm
	12
	17

	6
	
	Suối Sổ
	Suối Trâm
	16
	75

	7
	
	Suối Vàng
	Sông Đà
	46
	249

	8
	
	Suối Văn
	Suối Vàng
	16
	62

	9
	
	Suối Bưng
	Suối Vàng
	13
	35

	10
	
	Phụ lưu số 72
	Sông Đà
	12
	26

	11
	
	Suối Nước Mạc
	Sông Đà
	11
	38

	12
	
	Suối Tra
	Sông Đà
	11
	50

	13
	
	Ngòi Sủ
	Sông Đà
	13
	55

	14
	
	Suối Thần
	Sông Đà
	17
	66

	15
	Sông Đáy
	Sông Bùi
	Sông Đáy
	91
32
	1.249
180

	16
	
	Sông Con
	Sông Bùi
	32
	204

	17
	
	Phụ lưu số 1
	Sông Con
	12
	42

	18
	
	Suối Văn
	Sông Con
	10
	19

	19
	
	Suối Yêng
	Sông Con
	10
	33

	20
	
	Sông Lạng
	Sông Hoàng Long
	31

29
	275

262

	21
	
	Phụ lưu số 1
	Sông Lạng
	10
	35

	22
	
	Sông Bôi
	Sông Hoàng Long
	127
60
	979
806

	23
	
	Đồng Ngoài
	Sông Bôi
	10
	59

	24
	
	Suối Chiềng
	Sông Bôi
	18
	83

	25
	
	Phụ lưu số 3
	Sông Bôi
	16
	39

	26
	
	Phụ lưu số 4
	Sông Bôi
	13
	37

	27
	Sông Mã
	Sông Mã
	Biển
	445

2,5
	17.653
429

	28
	
	Suối Sia
	Sông Mã
	33
	331

	29
	
	Suối Mùn
	Suối Sia
	15
	143

	30
	
	Sông Bưởi
	Sông Mã
	143
50
	1.705
1.097

	31
	
	Suối Biêng
	Sông Bưởi
	14
	50

	32
	
	Sông Trọng
	Sông Bưởi
	51
	312

	33
	
	Suối Kem
	Sông Trọng
	11
	47

	34
	
	Sông Cái
	Sông Bưởi
	30
	236

	35
	
	Phụ lưu số 1
	Sông Cái
	15
	28

	36
	
	Phụ lưu số 2
	Sông Cái
	14
	24

	37
	
	Suối Chăng
	Sông Cái
	14
	22

	38
	
	Suối Đồm
	Sông Cái
	17
	102

	39
	
	Suối Điêu
	Suối Đồm
	11
	25


(Nguồn: Quyết định 1989/QĐ-TTg về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh.

Quyết định 341/QĐ-BTNMT về Danh mục lưu vực sông nội tỉnh.)
Ghi chú: Tử số - chiều dài (diện tích) toàn lưu vực

               Mẫu số - chiều dài (diện tích) đoạn sông chảy trong tỉnh Hòa Bình


* Mô tả hệ thống hồ lớn tại Hoà Bình

Trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có tổng 49 công trình đập, hồ chứa nước lớn; 151 công trình đập, hồ chứa nước vừa; 274 công trình đập, hồ chứa nước nhỏ (Phụ lục của Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình). Một số hồ có lưu lượng lớn trên địa bàn tỉnh như hồ Hòa Bình, hồ Cạn Thượng....
- Hồ Hòa Bình hay hồ thủy điện là công trình chứa nước cung cấp cho nhà máy thủy điện Hòa Bình. Dự trữ nước vào mùa khô. Đây là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên sông Đà, có chiều dài 230 km từ Hoà Bình đi Sơn La. Đập chính của hồ nằm tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dung tích của hồ vào khoảng 9,74 tỷ m3, diện tích bề mặt khoảng 208 km2. Hồ Hòa Bình là công trình phòng chống lũ lụt của tỉnh và vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó còn là nguồn phát cung cấp điện; cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới tiêu cho sản xuất nhất là trong mùa khô, điều tiết mực nước sông đồng thời đẩy nước mặn ra xa các cửa sông; phục vụ giao thông - vận tải; nuôi trồng thủy hải sản và hiện nay còn là địa điểm phát triển du lịch lòng Hồ. 
- Hồ Cạn Thượng: có độ cao 40 m, rộng 200 m. Diện tích mặt nước là 420.000 m2 với dung tích chứa khoảng 4,9 triệu m3 nước, trong đó, 4,2 triệu m3 hữu ích.  Hồ Cạn Thượng đã tạo nguồn cấp nước sạch cho người dân ở thị trấn Cao Phong, tưới cho gần 2.000 ha đất canh tác thuộc các xã Dũng Phong, Tân Phong, Tây Phong, Nam Phong, thị trấn Cao Phong. 
2.2.2. Hiện trạng khai thác nước mặt

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 15/22 (chiếm 68,2%) NMXLN sử dụng nước mặt làm nguồn nước nguyên liệu và nằm ở thành phố cũng như các huyện của tỉnh. Có 2 hình thức khai thác nước mặt:

- Đắp đập chặn dòng các sông lớn, dâng nước vào công trình thu và tự chảy về khu xử lý, xử lý nước và cung cấp vào mạng lưới cấp nước (gồm có các NMXLN bờ phải, bờ trái thành phố Hòa Bình thuộc Công ty nước sạch Hòa Bình và Nhà máy nước sạch sông Đà lấy nước từ hồ Thủy điện Hòa Bình; NMXLN Cao Phong lấy nước từ hồ Cạn Thượng). Nước thô khai thác theo hình thức này có chất lượng tốt do thường nằm ở thượng nguồn các con sông lớn, ít bị ô nhiễm do sự tác động của con người. 

- Khai thác trực tiếp từ các con sông, suối, khe đỉnh đồi: Do điều kiện địa hình của lưu vực các con sông, suối, khe đồi trên địa bàn tỉnh khá dốc, chế độ thủy văn phức tạp nên phần lớn có trữ lượng nước không ổn định, rất khó để sử dụng làm nguồn nước thô cung cấp cho các trạm cấp nước mặt có công suất lớn. Các NMXLN Lương Sơn, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc thuộc Công ty nước sạch Hòa Bình lấy nước mặt từ các con sông, suối và các công trình cấp nước tập trung xã Bao La, Hiền Lương, Chiềng Châu, Tân Lập, Nhân Nghĩa thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh lấy nước mặt từ các suối, khe đỉnh đồi, nước mó...
2.2.3. Chất lượng nguồn nước mặt
* Đánh giá chất lượng nước mặt từ số liệu hồi cứu của Sở Tài Nguyên và Môi trường

Theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về việc phê duyệt nội dung các nhiệm vụ: “Mạng lưới các điểm quan trắc và phân tích môi trường phục vụ công tác quản lý, kiểm soát, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình”; “Chương trình quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”: Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 30 vị trí với 15 thông số chất lượng nước mặt. 
Bảng 2.2. Các vị trí lấy mẫu và số lượng mẫu quan trắc nước mặt thực hiện trong 3 năm 2019-2021
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Khu vực/vị trí/điểm quan trắc
	Số mẫu trong 3 năm

	1
	M1
	Mẫu nước suối Nánh  (Lấy tại điểm cách cửa suối Nánh hòa vào nước sông Đà 100m)
	6

	2
	M2
	Mẫu nước mặt sông Đà, cạnh UBND Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
	6

	3
	M3
	Mẫu nước mặt lấy gần đập (thượng lưu) xã Thái Thịnh (lấy tại chân cảng Bích Hạ gần UBND Xã Thái Thịnh - TP Hòa Bình)
	6

	4
	M4
	Mẫu nước mặt Gò Lào - Xã Phúc Sạn - huyện Mai Châu (lấy tại ngầm Gò Lào cạnh trạm y tế xã Phúc Sạn)
	6

	5
	M5
	Mẫu nước mặt tại hồ Tòng Đậu – Xã Tòng Đậu - Huyện Mai Châu  (Lấy tại lối xuống hồ Tòng Đậu cách ngã 3 Tòng Đậu 200m)
	6

	6
	M6
	Mẫu nước suối Xia, Xã Vạn Mai  (Lấy tại suối Xia cách nhà máy giấy Hapaco Đông Bắc 100m phía hạ lưu)
	6

	7
	M7
	Mẫu nước sông Đà tại cửa Thung Nai - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong
	6

	8
	M8
	Mẫu nước suối Vãng, Thị trấn Mai Châu - Huyện Mai Châu (Lấy tại cầu gần nhà văn hóa xóm Vãng)
	6

	9
	M9
	Mẫu nước mặt tại cầu Mãn Đức II – Thị trấn Mãn Đức - Huyện Tân Lạc
	6

	10
	M10
	Mẫu nước mặt tại cầu Trọng I – Xã Phong Phú - Huyện Tân Lạc
	6

	11
	M11
	Mẫu nước suối Mảng - Xã Địch Gíao - Huyện Tân Lạc  (Lấy tại ngầm Mảng, xóm Lồ, xã Phong Phú)
	6

	12
	M12
	Mẫu nước suối tại cầu Phùng - Huyện Lạc Sơn
	6

	13
	M13
	Mẫu nước tại suối Bai Cha, thị trấn Vụ Bản – huyện Lạc Sơn
	6

	14
	M14
	Mẫu nước suối khu đồi Xẻ - Xã Yên Trị - Huyện Yên Thủy (gần trường THPT Yên Thủy C – Cầu Xẻ)
	6

	15
	M15
	Mẫu nước mặt hồ Tre - Xã Lạc Thịnh - Huyện Yên Thủy
	6

	16
	M16
	Mẫu nước mặt tại hồ Đồng Tâm - Thôn Đồng Tâm – Xã Đồng Tâm - Huyện Lạc Thủy
	6

	17
	M17
	Mẫu nước mặt sông Bôi tại cầu Chi Nê - Thị trấn Chi Nê - Huyện Lạc Thủy
	6

	18
	M18
	Mẫu nước sông Bôi - Xóm Mị - Xã Mị Hòa - Huyện Kim Bôi
	6

	19
	M19
	Mẫu nước sông Bôi - Xóm Làng Cành – Xã Mị Hòa - Huyện Kim Bôi
	6

	20
	M20
	Mẫu nước tại cầu Rồng Dài, phía sau sân Golf Phượng Hoàng - Xã Lâm Sơn - Huyện Lương Sơn
	6

	21
	M21
	Mẫu nước tại cầu Đồng Chúi - Xã Tân Vinh - Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình
	6

	22
	M22
	Mẫu nước sông Bùi, gần công ty CP Việt Pháp, Xã Tân Vinh - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
	6

	23
	M23
	Mẫu nước hồ Đầm Bài, Xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn
	6

	24
	M24
	Mẫu nước mặt  lấy cạnh bến xuất hàng trên Sông Đà của mỏ đá Tiến Phong - Xã Hợp Thịnh
	6

	25
	M25
	Mẫu nước mặt tại suối Chân Cầu Đen, Sủ Ngòi - Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình
	6

	26
	M26
	Mẫu nước mặt hồ Hữu Nghị cạnh trạm biến áp phường Hữu Nghị - Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình
	6

	27
	M27
	Mẫu nước tại đập Cầu Bằng - Xã Tây Phong - Huyện Cao Phong
	6

	28
	M28
	Mẫu nước mặt lấy tại chân cầu Đúng sau KCN Sông Đà - TP Hòa Bình
	

6

	29
	M29
	Mẫu nước suối cạnh cầu Chăm Mát - Phường Chăm Mát - TP Hòa Bình
	6

	30
	M30
	Mẫu nước sông Đà tiếp giáp với bãi cát – Công ty TNHH Gia Bảo, cuối thành phố Hòa Bình, xã Trung Minh
	6

	Tổng
	
	180


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Bảng 2.3: Các chỉ tiêu thử nghiệm và kết quả phân tích các mẫu nước mặt giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (QCVN 08:2015/BTNMT (A2))
	
	Chỉ tiêu XN
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt 
	Tổng số mẫu đạt 
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	pH 
	180
	0
	180
	100

	2
	DO 
	180
	108
	72
	40

	3
	TSS 
	180
	78
	102
	56,7

	4
	BOD5(200C) 
	180
	178
	2
	1,1

	5
	COD 
	180
	160
	20
	11,1

	6
	Amoni
	180
	36
	144
	80

	7
	Nitrat
	180
	06
	174
	96,7

	8
	Phosphat
	180
	33
	147
	81,7

	9
	Dầu mỡ
	180
	17
	163
	90,6

	10
	Coliform
	180
	25
	155
	86,1

	11
	As
	180
	02
	178
	98,9

	12
	Fe 
	180
	0
	180
	100

	13
	Cd
	180
	0
	180
	100

	14
	Hg
	180
	0
	180
	100

	15
	Pb                                      
	180
	0
	180
	100


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Nhận xét: Một số thông số được quan trắc như pH, sắt, cadimi, chì, thủy ngân đều nằm trong giới hạn cho phép theo cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp) của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, có một số mẫu có một số thông số vượt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 chủ yếu là các thông số biểu thị cho ô nhiễm các chất hữu cơ trong nước, qua đó cho thấy nguồn nước mặt tại các vị trí được khảo sát có dấu hiệu bị ô nhiễm.
* Đánh giá chất lượng nước mặt từ số liệu hồi cứu của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh
Sau khi tổng hợp kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước mặt trước khi đưa vào khai thác từ Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình. Đối chiếu các kết quả thử nghiệm từ nước mặt sử dụng làm nước nguồn với giá trị giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả hồi cứu nước mặt được thu thập 

từ năm 2019 - 2021
	
	Chỉ tiêu XN
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt 
	Tổng số mẫu đạt 
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	pH
	21
	0
	21
	100

	2
	Coliform 
	21
	0
	21
	100

	3
	BOD5
	21
	13
	08
	38,1

	4
	COD
	21
	4
	17
	80,9

	5
	DO 
	21
	0
	21
	100

	6
	TSS
	21
	10
	11
	52,4

	7
	Amoni 
	21
	1
	20
	95,2

	8
	Nitrit 
	20
	6
	14
	70,0

	9
	Nitrat 
	19
	11
	08
	42,1

	10
	Phosphat 
	1
	1
	0
	0,0

	11
	Asen (As)
	21
	0
	21
	100

	12
	Cadmi (Cd)
	21
	0
	21
	100

	13
	Chì (Pb)
	21
	0
	21
	100

	14
	Thủy ngân 
	21
	0
	21
	100

	15
	Tổng dầu mỡ
	20
	0
	20
	100


Nhận xét: Từ các kết quả hồi cứu số liệu nước mặt trong 03 năm 2019 – 2021 từ Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình cho thấy: Đơn vị thực hiện 15/36 thông số, các thông số còn lại không thực hiện. Trong 15 thông số quan trắc có một số thông số như BOD5, COD, TSS, Amoni, Nitrit, Nitrat, Phosphat có giá trị không nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT theo cột A2. 
2.3. Hiện trạng và chất lượng nguồn nước dưới đất 
2.3.1. Hiện trạng nguồn nước dưới đất

*Trữ lượng nước dưới đất đã được thăm dò, đánh giá
Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đạt 790.776 m3/ngày nằm trong 21 tầng chứa nước. Trong phạm vi vùng quy hoạch từ trước tới nay đã có một số đề án điều tra, đánh giá và tìm kiếm thăm dò nước dưới đất. Kết quả các báo cáo đó không chỉ xác định được các điều kiện địa chất thủy văn của các vùng, mà còn xác định được các đối tượng có khả năng cấp nước, tính toán trữ lượng khai thác trong giới hạn nghiên cứu. Tổng hợp các báo cáo đó cho thấy trữ lượng đã được tính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 7.588 m3/ng.
Bảng 2.5. Tổng hợp trữ lượng nước dưới đất đã được xếp cấp

	STT
	Tên đề án
	Trữ lượng cấp C1

	1
	Điều tra địa chất đô thị Hòa Bình
	1.865

	2
	Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Xuân Mai
	1.674

	3
	Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Yên Thủy
	1.684

	4
	Điều tra, đánh giá nguồn nước khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (tỉnh Hòa Bình)
	2.365

	4.1
	Vùng Đà Bắc
	430

	4.2
	Vùng Mai Châu
	1.935

	Tổng
	7.588


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
* Trữ lượng động tự nhiên nước dưới đất tỉnh Hòa Bình

Bảng 2.6. Bảng tổng hợp kết quả tính trữ lượng động tự nhiên nước dưới đất tỉnh Hòa Bình
	Tên

khu
	Khu suối Nhạp
	Khu suối Trâm
	Khu hồ Hòa Bình
	Khu sông Đà
	Khu suối Vàng
	Khu sông Mã
	Khu sông Trọng
	Khu sông Bưởi
	Khu sông Cái
	Khu sông Bôi
	Khu sông Bùi
	Khu sông Lạng
	Khu suối Biềng
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	q
	76
	
	
	4,631
	
	48
	50
	48
	
	3,329
	3,360
	165
	521
	12,228

	qp
	60
	
	
	59
	1,312
	
	
	
	
	1,460
	2,992
	2,989
	
	8,872

	j-k
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,051
	135
	
	19
	
	1,205

	k2
	
	
	395
	
	
	42,380
	
	
	
	
	
	
	
	42,775

	t3
	955
	346
	8,544
	746
	294
	
	
	111
	14,171
	14,813
	
	8,802
	103
	48,885

	t2-3
	
	
	5,814
	5,372
	1,493
	3,242
	4,413
	6,652
	73
	34,731
	14,976
	4,248
	2,494
	83,508

	t22
	
	
	23,858
	666
	4,965
	53,470
	38,518
	30,596
	7,044
	26,594
	10,736
	20,537
	10,540
	227,524

	t12
	
	
	4,647
	1,335
	11,342
	4,933
	21,882
	14,070
	5,819
	6,943
	4,981
	1,984
	17,746
	95,682

	t1
	
	
	11,515
	6,630
	6,217
	
	
	
	15,436
	19,986
	6,327
	
	7,591
	73,702

	c-p
	5,662
	
	
	
	
	2,444
	
	
	
	
	
	
	
	8,106

	p31
	
	
	
	
	
	322
	
	
	
	
	
	
	
	322

	p32
	
	
	
	545
	137
	
	
	
	
	389
	
	
	74
	1,145

	p1-2
	
	
	332
	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,052

	d3
	1,516
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,516

	d1-2
	1,722
	642
	4,656
	783
	
	2,987
	
	
	
	
	
	
	
	10,790

	d1
	7,134
	2,529
	27,477
	5,191
	
	1,822
	
	
	
	
	
	
	
	44,153

	s-d1
	2,178
	1,200
	6,855
	946
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,179

	o3-s
	795
	7,862
	16,424
	4,016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,097

	e-o
	17,558
	19,762
	10,790
	4,652
	
	2,992
	
	
	
	
	
	
	
	55,754

	np-e1
	4,173
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,173

	pr
	27,174
	1,934
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,108

	TỔNG
	69,003
	34,275
	121,307
	36,292
	25,760
	114,640
	64,863
	51,477
	43,594
	108,380
	43,372
	38,744
	39,069
	790,776


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường

* Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất theo các lưu vực

Bảng 2.7. Tổng hợp trữ lượng tiềm năng nước dưới đất theo các lưu vực

	STT
	Lưu vực 
	Diện tích (km2)
	Trữ lượng tiềm năng (m3/ngày)

	1
	Khu suối Nhạp
	160
	69.005

	2
	Khu sông Trâm
	215
	34.276

	3
	Khu hồ Hòa Bình
	610
	121.305

	4
	Khu sông Đà
	380
	36.292

	5
	Khu suối Vàng
	178
	25.759

	6
	Khu sông Mã
	429
	114.641

	7
	Khu sông Trọng
	326
	64.863

	8
	Khu sông Bưởi
	234
	51.476

	9
	Khu sông Cái
	280
	43.594

	10
	Khu sông Bôi
	806
	108.379

	11
	Khu sông Bùi
	471
	43.372

	12
	Khu sông Lạng
	262
	38.744

	13
	Khu suối Biềng
	257
	39.070

	 
	Tổng
	4.608
	790.776


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Bảng 2.8. Hiện trạng khai thác nước tỉnh Hòa Bình 

Đơn vị: triệu m3/năm
	Thành phố/ huyện
	Tổng lượng nước khai thác
	Khai thác nước

cho sinh hoạt
	Khai thác nước

cho công nghiệp
	Khai thác nước cho nông nghiệp

	
	Tổng
	Chia ra
	Tổng
	Chia ra
	Tổng
	Chia ra
	Tổng
	Chia ra

	
	
	Nước

mặt
	Nước

ngầm
	
	Nước

mặt
	Nước

ngầm
	
	Nước

mặt
	Nước

ngầm
	
	Tưới
	Chăn

nuôi
	Thủy

sản

	TP. Hoà Bình
	20,11
	19,68
	0,43
	4,04
	3,71
	0,33
	1,28
	1,18
	0,10
	14,79
	3,92
	0,3
	10,57

	Huyện Đà Bắc
	15,90
	15,57
	0,33
	1,4
	1,08
	0,32
	0,52
	0,51
	0,01
	13,98
	9,71
	0,89
	3,38

	Huyện Mai Châu
	15,71
	15,10
	0,61
	1,43
	0,94
	0,49
	0,2
	0,08
	0,12
	14,08
	10,75
	0,84
	2,49

	Huyện Kỳ Sơn
	13,77
	13,21
	0,56
	0,84
	0,31
	0,53
	2,27
	2,24
	0,03
	10,66
	8,03
	0,49
	2,14

	Huyện Lương Sơn
	39,66
	37,18
	2,48
	2,51
	0,55
	1,96
	9,35
	8,83
	0,52
	27,8
	15,49
	1,49
	10,82

	Huyện Cao Phong
	11,62
	11,09
	0,53
	1,15
	0,63
	0,52
	0,2
	0,19
	0,01
	10,27
	6
	0,77
	3,5

	Huyện Kim Bôi
	25,08
	23,53
	1,55
	2,75
	1,2
	1,55
	0,15
	0,15
	0,00
	22,18
	17,81
	2,08
	2,29

	Huyện Tân Lạc
	26,86
	25,79
	1,07
	2,1
	1,04
	1,06
	0,34
	0,33
	0,01
	24,42
	15,14
	1,3
	7,98

	Huyện Lạc Sơn
	55,92
	54,02
	1,90
	3,48
	1,58
	1,9
	1,81
	1,81
	0,00
	50,63
	25,55
	2,06
	23,02

	Huyện Lạc Thuỷ
	16,56
	15,35
	1,21
	1,57
	0,38
	1,19
	0,36
	0,34
	0,02
	14,63
	10,11
	0,89
	3,63

	Huyện Yên Thuỷ
	15,95
	14,75
	1,20
	1,62
	0,5
	1,12
	0,11
	0,03
	0,08
	14,22
	11,35
	1,28
	1,59

	Tổng
	257,14
	245,26
	11,88
	22,89
	11,93
	10,96
	16,59
	15,68
	0,91
	217,66
	133,86
	12,39
	71,41


Nguồn: Liên đoàn QH & ĐT tài nguyên nước miền Bắc, 2010.
Bảng 2.9. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tỉnh Hòa Bình

Đơn vị: triệu m3/năm

	TT
	Nhu cầu nước
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2025

	1
	Sinh hoạt
	15,68
	24,82
	35,72
	37,06

	
	- Đô thị
	3,86
	7,92
	14,70
	15,27

	
	- Nông thôn
	11,82
	16,90
	21,02
	21,79

	2
	Nông nghiệp
	287,30
	307,47
	316,53
	321,44

	
	- Tưới
	203,51
	207,25
	210,36
	210,36

	
	- Chăn nuôi
	12,39
	15,88
	19,68
	24,59

	
	- Nuôi trồng thủy sản
	71,40
	84,33
	86,49
	86,49

	3
	Công nghiệp
	16,57
	46,78
	57,15
	57,20

	4
	Công cộng, dịch vụ
	7,21
	12,00
	14,28
	14,82

	
	Tổng
	326,76
	391,06
	423,68
	430,52


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Trong bối cảnh gia tăng khai thác nguồn nước dưới đất, sự suy giảm cả về trữ lượng và chất lượng nước dưới đất dẫn tới nguồn nước dưới đất có nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm. Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 

2.3.2. Chất lượng nguồn nước dưới đất
 * Đánh giá chất lượng nước dưới đất dựa trên kết quả quan trắc do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
Theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về việc phê duyệt nội dung các nhiệm vụ: “Mạng lưới các điểm quan trắc và phân tích môi trường phục vụ công tác quản lý, kiểm soát, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình”; “Chương trình quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”: Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 11 vị trí với 12 thông số chất lượng nước dưới đất. 
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu thử nghiệm và kết quả phân tích các mẫu nước dưới đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện giai đoạn 2019-2021 (QCVN 09:2015/BTNMT)
	TT
	Chỉ tiêu XN
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt 
	Tổng số mẫu đạt 
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	pH 
	66
	0
	100
	100

	2
	Độ cứng 
	66
	0
	100
	100

	3
	Amoni
	66
	0
	100
	100

	4
	As
	66
	0
	100
	100

	5
	TSS 
	66
	0
	100
	100

	6
	Cd
	66
	0
	100
	100

	7
	Pb
	66
	0
	100
	100

	8
	Hg
	66
	0
	100
	100

	9
	Xyanua
	66
	0
	100
	100

	10
	Nitrit
	66
	0
	100
	100

	11
	Fe
	66
	0
	100
	100

	12
	Coliform
	66
	62
	4
	6


Nguồn: Sở Tài Nguyên và môi trường

Bảng 2.11: Các vị trí lấy mẫu và số lượng mẫu quan trắc nước dưới đất thực hiện trong 3 năm 2019-2021
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Khu vực/vị trí/điểm quan trắc
	Số mẫu trong 3 năm

	1
	N1
	Mẫu nước giếng Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình, hộ dân cạnh trạm biến áp trường Hữu Nghị
	6

	2
	N2
	Mẫu nước giếng trước cổng vào làng Đễnh, đối diện ủy ban nhân dân xã Dân Hòa (cũ)
	6

	3
	N3
	Mẫu nước dưới đất thị trấn Tử Nê, huyện Tân Lạc
	6

	4
	N4
	Mẫu nước dưới đất, xã Nà Mèo, Mai Châu (nước dưới đất nhà ông Bì Văn Dời, xóm Nà Mèo, xã Nà Mèo, cạnh trạm biến áp)
	6

	5
	N5
	Nước dưới đất trường mầm non xã Tân Minh, huyện Đà Bắc cạnh UBND xã
	6

	6
	N6
	Mẫu nước dưới đất xã Yên Lập, huyện Cao Phong, hộ dân cạnh UBND xã  Yên Lập – Huyện Cao Phong
	6

	7
	N7
	Mẫu nước dưới đất nhà dân số nhà 72, TK2, thị trấn Lương Sơn, cạnh cổng huyện ủy Lương Sơn
	6

	8
	N8
	Mẫu nước dưới đất lấy tại nhà dân cạnh cửa hàng áo cưới Gia Linh, Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi
	6

	9
	N9
	Mẫu nước dưới đất xã Vũ Bình - Lạc Sơn, gần UBND xã
	6

	10
	N10
	Mẫu nước dưới đất tại xã Bảo Hiệu – Huyện Yên Thủy (Nhà dân cạnh ngã ba đường vào UBND xã)
	6

	11
	N11
	Mẫu nước dưới đất lấy tại giếng nhà dân gần trường tiểu học xã Liên Hòa
	6


Nhận xét: Kết quả theo dõi phân tích các mẫu nước dưới đất giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kết quả quan trắc cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu được quan trắc trong các mẫu nước dưới đất nằm trong giới hạn của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, thông số vi sinh (Coliform) hầu hết vượt giới hạn quy chuẩn cho phép.
* Đánh giá chất lượng nước dưới đất từ số liệu hồi cứu của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh:

Sau khi tổng hợp kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước dưới đất từ các giếng nguồn mà các đơn vị cấp nước khai thác Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình từ năm 2019 - 2021. Đối chiếu các kết quả thử nghiệm từ các giếng sử dụng làm nước nguồn với giá trị giới hạn theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT.
Bảng 2.12. Tổng hợp kết quả hồi cứu nước dưới đất được thu thập
từ năm 2019 -2021 của Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình
	TT
	Chỉ tiêu XN
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt 
	Tổng số mẫu đạt 
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	pH
	15
	0
	15
	100

	2
	Coliform chịu nhiệt
	15
	2
	13
	86,7

	3
	Chỉ số pecmanganat
	15
	1
	14
	93,3

	4
	Tổng rắn hòa tan 
	15
	0
	15
	100

	5
	Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3)
	15
	0
	15
	100

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	15
	0
	15
	100

	7
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	15
	0
	15
	100

	8
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	15
	0
	15
	100

	9
	Asen (As)
	15
	0
	15
	100

	10
	Cadmi (Cd)
	15
	0
	15
	100

	11
	Chì (Pb)
	15
	0
	15
	100

	12
	Thủy ngân (Hg)
	15
	0
	15
	100


Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy, trong 12 thông số thực hiện xét nghiệm của công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình thì có 02 thông số là Coliform chịu nhiệt và chỉ số pecmanganat có giá trị không nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
2.4. Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước 

- Phát triển kinh tế xã hội: Nhu cầu nước tăng mạnh theo đà phát triển kinh tế đã đang gây sức ép lớn đến chất lượng, số lượng của các nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng cho các ngành và bảo vệ nguồn nước không bị suy thoái, cạn kiệt, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước thực sự là thách thức lớn đối với công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

- Suy thoái và cạn kiệt nguồn nước: suy thoái, ô nhiễm nguồn nước là một trong những yếu tố bất lợi, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống và khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh. 

- Ô nhiễm nguồn nước: Trong những năm qua, sự tăng nhanh về dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với việc phát triển các khu công nghiêp (KCN), trung tâm công nghiệp, các làng nghề nhưng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý chất thải theo quy định đã và đang là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. 
- Tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH): BĐKH được dự báo làm tăng thêm những tác động bất lợi đến tài nguyên trên địa bàn tỉnh như: gia tăng lũ, lụt, sạt lở đất,…
2.5. Các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước

Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt là việc nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề… trên địa bàn tỉnh chưa được xử lý.
2.5.1. Hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp (chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng lúa/cây lương thực…); hình thức sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 

* Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Từng bước phát triển các cây trồng chính với quy mô lớn, tập trung, gắn với thị trường, trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương trong tỉnh. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình cánh đồng lớn có giá trị kinh tế cao; đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm.

Trong những năm gần đây, an ninh lương thực của tỉnh được đảm bảo, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị cao, các địa phương đã chuyển đổi hàng nghìn ha đất lúa không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao; đến năm 2021, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 6,85 nghìn tỷ đồng. Kết quả cụ thể:

- Đối với cây hàng năm: năm 2021, diện tích gieo trồng 120 nghìn ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 70,82 nghìn ha với sản lượng 36 vạn tấn, vượt 3% so với năm 2020. Cụ thể: tổng diện tích gieo trồng lúa 38,47 nghìn ha với năng suất đạt 55,99 tạ/ha cho sản lượng 21,5 vạn tấn, vượt 4% so với năm 2020 (trong đó, diện tích giống lúa chất lượng cao chiếm khoảng 18% với các giống lúa nếp, J02, J01...); diện tích trồng cây ngô 32,4 nghìn ha cho sản lượng 14,67 vạn tấn (vượt 1,29% so với năm 2020). Diện tích trồng cây hàng năm khác như sắn, lạc, khoai lang, rau đậu các loại… đều được duy trì hoặc tăng qua các năm; riêng diện tích trồng mía đường giảm mạnh do Nhà máy mía đường Hòa Bình đã dừng hoạt động. 

- Cây ăn quả có múi: Hình thành các vùng sản xuất tập trung tại Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy. Hiện có trên 10 nghìn ha và trồng tái canh diện tích bằng các giống có năng suất, chất lượng cao (cam CS1, cam BH, cam V2, bưởi đỏ, bưởi diễn,....). Diện tích trồng cam quýt năm 2021 khoảng 4.800 ha, diện tích trồng khoảng 5.200 ha; diện tích thu hoạch trên 8 nghìn ha; sản lượng ước đạt 17,4 vạn tấn.

- Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền đổi thửa: Các diện tích chuyển đổi đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc chuyển đổi, pháp luật quy định. Năm 2021, cả tỉnh chuyển đổi được 2.160,34 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, trong đó chuyển đổi đất 2 vụ lúa 910,31 ha; chuyển đổi đất 1 vụ lúa 1.250,03 ha. Cũng trong năm 2021, toàn tỉnh dồn điền đổi thửa được 204,32 ha tại 9/151 xã, từ đó người dân đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các cây có giá trị kinh tế cao như: cây ăn quả, cây rau họ bầu bí... mang lại thu nhập trung bình 200 - 250 triệu đồng/ha/năm.

Sức ép từ hoạt động trồng trọt và lâm nghiệp: Mô hình nông thôn truyền thống từ nền kinh tế thuần nông đã có sự dịch chuyển về cơ cấu. Với sự phát triển này, tỷ lệ ngành trồng trọt đã giảm mạnh, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Chính vì vậy, việc sử dụng ngày càng tăng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và phân bón hoá học trong trồng trọt đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Dư lượng phân hoá học làm ô nhiễm nguồn nước, gây tác hại tới thủy sinh, nguồn lợi thuỷ sản và làm thoái hoá đất. Cùng với đó là vấn đề vỏ bao bì phát sinh cũng đang là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi. Mặc dù nhiều địa phương đã thực hiện chường trình thu gom bao bì phân bón và thuốc BVTV nhưng vẫn không hiếm gặp những vỏ bao bì bị vứt bỏ bừa bãi trên đồng ruộng canh tác. Sức ép môi truờng còn đến từ việc gia tăng đáng kể số lượng thực vật ngoại lai du nhập, chúng là một trong những mối đe doạ lớn đối với hệ sinh thái nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến việc duy trì và bảo vệ nguồn gen bản địa và gây mất cân bằng sinh thái. 
* Lĩnh vực chăn nuôi

Trong những năm qua, mặc dù ảnh hưởng bởi một số dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục… tổng đàn vật nuôi và sản lượng cơ bản vẫn được giữ vững; hình thành thêm nhiều các vùng chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, công nghiệp, kiểm soát và nâng cao được chất lượng chăn nuôi nông hộ, phát triển các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các cấp ngành, địa phương và người chăn nuôi đã chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát môi trường chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm. Đã và đang chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ sang chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ; tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi khép kín, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cùng với đó, chăn nuôi nông hộ đã từng bước tổ chức lại sản xuất và nâng cao ý thức phát triển theo hướng an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh, áp dụng các quy trình kỹ thuật, công nghệ mới; điển hình là áp dụng xử lý chất thải bằng Biogas, ủ Compart kết hợp với phương pháp ủ sinh học. Năm 2021, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh đạt 3.600 tỷ đồng, chiếm trên 30% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến thời điểm tháng 4/2022, tổng đàn gia súc, gia cầm gồm: trâu 113.190 con (bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021), bò 86.380 con (bằng 101,62% so với cùng kỳ năm 2021), lợn 428.410 con (bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2021), gia cầm 8.126 nghìn con (bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2021), dê 51,7 nghìn con; chó nuôi: 145.860 con. Hiện tại có 5 nhà máy chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi đang hoạt động với tổng công suất 675 nghìn tấn/năm; 225 cơ sở kinh doanh, buôn bán thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi. Ngoài ra, các địa phương đã đẩy mạnh phát triển trồng cây thức ăn xanh trên diện tích đất sản xuất cây lương thực, hoa màu kém hiệu quả, dự trữ chế biến thức ăn từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn chăn nuôi, đặc biệt giúp dự trữ thức ăn cho trâu, bò vào vụ đông. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tổ chức tiêm phòng vắc xin, kiểm dịch được duy trì và tăng cường qua các năm; cơ quan chuyên môn luôn thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế phẩm sinh học... 

Sức ép từ hoạt động chăn nuôi: ở khu vực nông thôn thì hoạt động chăn nuôi đã và đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng đàn, vật nuôi thì tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi cũng đang gia tăng. Hiện nay, các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn đã quan tâm đầu tư vận hành hệ thống xử lý chất thải. Mặt khác, các trang trại chăn nuôi chưa được đầu tư ở quy mô lớn mà đa phần nằm xen kẽ trong các khu dân cư, có quỹ đất nhỏ, hẹp không đủ diện tích để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép; các trang trại này cũng không đảm bảo khoảng cách vệ sinh đến khu dân cư. Các khí thải gây mùi hôi cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi đáng quan tâm. Các chất khí này là sản phẩm của quá trình phân giải kỵ khí các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ protein, lipid và carbonhydrat. Để xử lý chất thải trong chăn nuôi, công nghệ Biogas đã được sử dụng khá rộng rãi, nhưng phần lớn các bể Biogas được xây dựng với quy mô nhỏ, chỉ đủ phục vụ sinh hoạt cho các hộ gia đình nông thôn. Những bể Biogas này đã bước đầu phát huy được tác dụng trong việc bảo vệ môi trường, tạo khí đốt phục vụ đời sống. Tuy nhiên, công nghệ Biogas cũng đã bộc lộ những nhược điểm, đó là tiêu hao quá nhiều nước, vi khuẩn gây bệnh chưa được khống chế hiệu quả gây nguy cơ cao về bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là đối với chăn nuôi lợn. Vì vậy, để hướng tới mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, bền vững thì hình thức chăn nuôi nông hộ cần được phát triển chặt chẽ, từng bước tiến lên chăn nuôi trang trại với quy trình kỹ thuật tiến bộ, đặc biệt phát huy vật nuôi lợi thế quốc gia, lợi thế theo từng vùng, hình thành hệ thống phòng chống dịch bệnh ổn định hơn trong lâu dài. Đây chính là giải pháp lâu dài và hiệu quả đối với việc giảm áp lực ô nhiễm trong chăn nuôi lên môi truờng nông thôn.

* Lĩnh vực thủy sản

Giá trị thủy sản khai thác và tỷ trọng sản lượng nuôi trồng ngày càng tăng, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ theo quy định. Hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mô hình cộng đồng quản lý nghề cá trên lưu vực hồ Hòa Bình đã góp phần khai thác có hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Phát triển nuôi cá lồng vùng hồ Hòa Bình được chú trọng; đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi trồng thủy sản cùng với phát triển mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cá, tôm sông Đà. Những năm qua, sản lượng nuôi tăng mạnh, nhất là sản lượng nuôi lồng, với lồng nuôi hầu hết bằng khung sắt, lưới đã phát huy được tiềm năng mặt nước hồ Hòa Bình. Đến năm 2021 đã có 14 cơ sở nuôi cá lồng được chứng nhận VietGap với quy mô 1.067 lồng, sản lượng 2.138 tấn sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản của tỉnh.

Diện tích nuôi trồng thủy sản tính đến hết năm 2021 là 2.700 ha, trong đó có 1.635 ha ao hồ nhỏ, 1.065 ha hồ chứa, riêng khu vực Hồ thủy điện Hòa Bình có 4.750 lồng bè nuôi cá. Sản lượng nuôi, thu hoạch và khai thác hàng năm đạt trên 11 nghìn tấn gồm các loại cá nuôi đặc sản (Chiên, Lăng chấm, Lăng vàng, Bỗng, Tầm...) và phổ thông (Nheo Mỹ, Diêu hồng, Trắm đen, Trắm cỏ, Rô phi, Chim trắng, Trê lai, Chép…).

Hiện trạng chất lượng môi trường: ngoài khu vực Hồ thủy điện Hòa Bình, các ao nuôi chủ yếu có diện tích nhỏ (dưới 5.000 m2), phần lớn hồ chứa dưới 30 ha; hiện tại chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản đảm bảo tiêu chuẩn nuôi. Môi trường nước nuôi cá lồng tại khu vực Hồ thủy điện Hòa Bình được kiểm soát thường xuyên theo kế hoạch. Hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản có mạng lưới các điểm quan trắc môi trường nước mặt theo chương trình quan trắc định kỳ hàng năm của tỉnh. 

Sức ép từ hoạt động nuôi trồng và chế biến thuỷ sản: Ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng. Tuy nhiên các chất thải trong quá trình nuôi trồng thủy sản (gồm: nguồn thức ăn dư thừa thối rữa bị phân huỷ, hoá chất và thuốc kháng sinh đặc biệt, lớp bùn thải hình thành trong quá trình vệ sinh và nạo vét ao nuôi) trong tình trạng ngập nước tạo thành các sản phẩm phân huỷ độc hại tác động xấu đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng thuỷ sản nuôi trồng. Nước thải nuôi trồng thủy sản có chứa hàm lượng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng cao, khiến nước có màu và mùi rất khó chịu. Nước bị ô nhiễm không chỉ làm gia tăng nguồn bệnh cho thủy sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

* Lĩnh vực lâm nghiệp

Hiện nay, Hòa Bình đang đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân sống bằng nghề rừng. Các chủ rừng đã tăng cường thực hiện các biện pháp lâm sinh, kỹ thuật trồng rừng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; phát triển các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy, ván ép...; áp dụng kinh doanh rừng trồng một số loài cây đặc thù trên địa bàn, phát triển mô hình nông lâm kết hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng, tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển dịch vụ môi trường rừng; quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ gỗ rừng trồng theo tiêu chuẩn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Kết quả từ năm 2019 đến năm 2021, trên toàn tỉnh đã trồng 19.444 ha rừng và 2,28 triệu cây phân tán, chăm sóc 59.666 ha rừng và sản xuất 52 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Khai thác 17.233 ha gỗ rừng trồng tập trung đạt 1,2 triệu m3, khai thác 32.920 m3 gỗ từ cây trồng phân tán và 12,6 triệu cây tre nứa, 10,4 nghìn tấn lâm sản ngoài gỗ; tổng thu nhập từ rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình trong giai đoạn đạt khoảng 2.053 tỷ đồng.

* Hóa chất bảo vệ thực vật: 
Về sử dụng hóa chất BVTV, phân bón: hàng năm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sử dụng khoảng 370 tấn thuốc BVTV các loại, trong đó thuốc dạng chai (tuýp, lọ, can) nhựa chiếm 70%, dạng gói nhựa khoảng 30%. Khối lượng bao gói dạng chai chiếm khoảng 14,85% so với khối lượng tịnh của chai thuốc, khối lượng bao gói dạng gói chiếm khoảng 5% so với khối lượng tịnh của gói thuốc; từ đó ước có khoảng 44,14 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. 

- Các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật được xây dựng và công tác thu gom: đến nay có khoảng 1,5 nghìn bể chứa, hầu hết tập trung cho các khu vực sản xuất trồng trọt chủ lực. Lượng bao gói thuốc BVTV được thu gom vào các bể chứa chỉ chiếm khoảng 15% so với lượng thải ra; nếu tính cả lượng bao gói được thu lẫn cùng các loại rác thải rắn khác (để đốt hay chôn lấp) thì tổng lượng bao gói thuốc BVTV được thu gom mới chỉ chiếm hơn 50% so với lượng thải ra. Hàng năm có trên 20 tấn bao gói thuốc BVTV (chiếm 49,81%) sau sử dụng tồn đọng trên đồng ruộng, lẫn trong đất, trong nguồn nước; tuy nhiên, đến nay nhiều thùng chứa được trang bị hiện đã đầy, hết khả năng lưu chứa nhưng chưa có địa phương nào có kế hoạch hay bố trí kinh phí cho việc tiêu hủy lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được thu gom, đặc biệt ở các vùng sản xuất trồng trọt tập trung (cây ăn quả, cây lúa, cây rau). Kiểm soát ô nhiễm do hóa chất tồn lưu/thuốc bảo vệ thực vật

Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hòa Bình không có cơ sở trong danh mục điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khảo sát thực trạng, đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm môi trường của các vị trí đặt kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kết quả cho thấy trên địa bàn tỉnh có 11 điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu. Trong đó có 02 điểm tồn lưu thuốc BVTV với tính chất cấp bách cần sớm xử lý (điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi và điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Hang đá, Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc).

* Các loại thuốc bảo vệ thực vật đang sử dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Bảng 2.13: Thực trạng quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu trữ sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
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	253

	2
	Hoạt động chuyên ngành
	
	

	2.1
	Tổng số cơ sở được kiểm tra, giám sát (2021)
	Cơ sở
	92

	-
	Trong đó:
+ Số cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành 

	Cơ sở
	90

	
	+ Số cơ sở chưa đạt
	
	02

	2.2
	Tổ chức huấn luyện về kỹ thuật về an toàn hóa chất BVTV cho các đối tượng có liên quan
	Lớp/
khóa
	03

	
	Số cơ sở tham gia
	
	

	
	Số người tham gia
	
	110

	2.3
	Tình hình cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp
	
	

	
	- Tổng số cơ sở/doanh nghiệp
	Cơ sở
	

	
	- Tổng số cơ sở/doanh nghiệp thu hồi, đình chỉ
	Cơ sở
	


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 Nhận xét về công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021:

- Trong giai đoạn 2019 - 2021, công tác quản lý sản xuất, kinh doanh , sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chặt chẽ, bao quát được các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Hòa Bình. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh, kiểm tra đúng yêu cầu.
- Hàng năm tổ chức các lớp tuyên, truyền, bồi dưỡng kiến thức trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các đối tượng có liên quan tham gia.

Bảng 2.14. Phân bố cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất BVTV tỉnh giai đoạn 2019-2021
	STT
	Tên huyện, TP
	Loại hình hoạt động (cơ sở)
	Tổng

	
	
	Sản xuất kinh doanh
	Mua bán (kinh doanh)
	

	1
	TP Hòa Bình
	1
	16
	17

	2
	Đà Bắc
	
	10
	10

	3
	Mai Châu
	
	19
	19

	4
	Lương Sơn
	1
	16
	17

	5
	Kim Bôi
	
	31
	31

	6
	Cao Phong
	
	38
	38

	7
	Tân Lạc
	
	31
	31

	8
	Lạc Sơn
	
	45
	45

	9
	Lạc Thủy
	
	26
	26

	10
	Yên Thủy
	
	21
	21

	
	Tông cộng
	2
	253
	255


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nhận xét: Hóa chất thuốc BVTV phòng trừ dịch hại đa dạng chủng loại, đảm bảo cho mục đích phòng, kiểm soát và trừ dịch hại hiệu quả. Các thuốc BVTV được kiểm soát tốt, không xảy ra trường hợp thuốc giả, thuốc kém chất lượng, được phép sử dụng tại Việt Nam.
Bảng 2.15. Một số hóa BVTV thường được sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

	TT
	Sản phẩm
	Hoạt chất
	Lượng
thuốc
thành
phẩm
(tấn/năm)
	Tính chất
	Thời gian cách ly

	
	
	
	
	Lý
học
	Hóa học
	

	1
	Atamex 800WP, Atra annong 800WP, Calaris Xtra® 275SC, Logichu 55SC...
	Atrazine
	15
	Lỏng,

bột
	Nội hấp
	Không xác định

	2
	Basta 15SL, Jetstar 18SL, Lưỡi cày 200SL, ...
	Glufosinate
ammonium
	80
	Lỏng
	Tiếp xúc
	Không xác định

	3
	Clear-up super 485SL, Maxer 660 SL...
	Glyphosate IPA salt
	30
	Lỏng
	Nội hấp
	Không xác định

	4
	Aikosen 80WP, Cadilac 75WG, Dithane M-45 80WP...
	Mancozeb
	12
	Bột,

hạt
	Tiếp xúc
	7 - 14 ngày

	5
	Abamix 1.45WP, Galil 300SC, Usagrago 477.77WP...
	Imidacloprid
	0,5
	Bột,

lỏng,

hạt
	Nội hấp
	5 - 7 ngày

	6
	Actatac 300EC, Moclodan 300EC, Chessin 600WP...
	Profenofos
	8
	Lỏng
	Xông hơi, tiếp xúc
	10 - 14 ngày

	7
	Atabar 800EC, Dibstar 0EC, Kamaras 50EC...
	Acetochlor
	3
	Bột,

lỏng
	Nội hấp
	Không xác định

	8
	Amsipilan 20SP, Cayman 25WP, Hotray 200SL...
	Acetamiprid
	1,5
	Bột,

lỏng
	Tiếp xúc
	7 ngày

	9
	Abagro 4.0EC, Abasuper 1.8EC, Aba-navi 4.0EC
	Abamectin
	2,5
	Bột,

lỏng,

hạt
	Tiếp xúc
	3 -7 ngày

	10
	Amistar Top® 325SC, Jiadeporo 450SC, Score® 250EC...
	Difenoconazole
	1,5
	Lỏng
	Nội hấp
	14 ngày


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bảng 2.16. Tổng hợp các thông số bảo vệ thực vật đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT
	TT
	Tên thông số nhóm BVTV trong QCVN 01-1:2018/BYT
	Tên sản phẩm

	1
	Atrazine
	Atamex 800WP, Atra annong 800WP, Destruc 800WP, Maizine 80 WP, Mizin 80WP, Nitrazin 800WP, Wamrin 500SL, Calaris Xtra® 275SC, Logichu 55SC

	2
	MCPA
	Tot 80WP, Solid 48WP

	3
	Permethrin
	Map boxer 30EC

	4
	Propanil
	Tecogold 272WP, Butanil 55 EC, Danator 55EC


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảng 2.17: Khối lượng Hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020​-2021

	TT
	Năm
	Khối lượng hóa chất BVTV sử dụng (kg)

	1
	2020
	370.763

	2
	2021
	398.881


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảng 2.18: Phân bổ khối lượng Hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trên địa bàn tỉnh theo địa phương
	STT
	Tên huyện, TP
	Khối lượng (Kg)

	1
	TP Hòa Bình
	20246,3

	2
	Đà Bắc
	29037,7

	3
	Mai Châu
	26320,1

	4
	Lương Sơn
	32460,4

	5
	Kim Bôi
	62646,5

	6
	Cao Phong
	35692

	7
	Tân Lạc
	50030,8

	8
	Lạc Sơn
	67176,6

	9
	Lạc Thủy
	33532,3

	10
	Yên Thủy
	41737,9


	
	Tổng cộng
	398.881


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Nhận xét về khả năng ảnh hưởng của hóa chất BVTV đến cây trồng, môi trường sống (đất, nước, không khí), sức khỏe con người: Với danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đã loại bỏ phần lớn các hoạt chất thuốc BVTV gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và sức khỏe con người. Hiện xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, có thời gian cách ly ngắn, phổ tác dụng hẹp nên đã giảm đáng kể ảnh hưởng đến cây trồng, môi trường sống và sức khỏe con người.

2.5.2. Hoạt động công nghiệp
* Thực trạng quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bảng 2.19. Thực trạng quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
	TT
	Tình hình hoạt động và sử dụng Hoá chất trên đia bàn tỉnh
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Về công tác quản lý chung
	
	

	
	Tổng số cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu trữ và sử dụng hóa chất công nghiệp
	Cơ sở
	20

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Cơ sở/doanh nghiệp sản xuất
	Cơ sở
	01

	
	+ Cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh
	Cơ sở
	0

	
	+ Cơ sở/doanh nghiệp thường xuyên sử dụng hóa chất công nghiệp
	Cở sở
	19

	2
	Hoạt động chuyên ngành
	
	

	2.1
	Tổng số cơ sở được kiểm tra, giám sát
	Cơ sở
	20

	-
	Trong đó:
+ Số cơ sở đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành
 + Số cơ sở chưa đạt
	Cơ sở
	20

0

	2.2
	Tổ chức huấn luyện về kỹ thuật về an toàn hóa chất cho những người làm việc có liên quan đến hoạt động hóa chất
	Lớp/khóa
	0

	
	Số cơ sở tham gia
	
	

	
	Số người tham gia
	
	

	2.3
	Tình hình cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp
	Cơ sở
	01

	
	- Tổng số cơ sở/doanh nghiệp
	Cơ sở
	01 cở sở sản xuất, kinh doanh

	
	- Tổng số cơ sở/doanh nghiệp thu hồi, đình chỉ
	Cơ sở
	0


Nguồn: Sở Công Thương
Bảng 2.20. Các loại hóa chất thường dùng tại tỉnh giai đoạn 2019-2021
	STT
	Tên hóa chất
	Công thức hóa học

	1
	Toluen
	C7H10

	2
	Axit sunfuric
	H2SO4

	3
	Sodium hydroxide
	NaOH

	4
	Ethanol
	C2H5OH


Nguồn: Sở Công Thương

Nhận xét: Các thông số hóa chất công nghiệp đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT  có Toluen.
* Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 khu công nghiệp (KCN) gồm KCN Bờ Trái sông Đà, KCN Mông Hóa, KCN Yên Quang, KCN Lương Sơn, KCN Nam Lương Sơn, KCN Nhuận Trạch, KCN Thanh Hà, KCN Lạc Thịnh.
Bảng 2.21. Đặc điểm các khu công nghiệp
	TT
	Tên khu công nghiêp
	Địa điểm
	Ngành nghề thu hút đầu tư theo quy hoạch
	Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 

(Có/Không)
	Tổng lượng nước thải công nghiệp, dịch vụ phát sinh

(m3)
	Tổng lượng chất thải rắn nguy hại

(tấn/năm)
	Công suất xử lý nước thải tập trung (m3/ngày đêm)

	1
	Bờ trái sông Đà
	Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
	Công nghệ cao, thân thiện với môi trường
	Có
	612
	703,2
	1.200

	2
	Mông Hóa
	Xã Mông Hóa, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình
	Đa ngành
	
	
	12,7
	Chưa có

	3
	Yên Quang
	Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình
	Đa ngành
	Có
	0
	
	5.000 (đang xây dựng, chia thành 03 modul)

	4
	Lương Sơn
	Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn
	Đa ngành
	Có
	1.023
	472,85
	3.000

	5
	Nam Lương Sơn
	Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn
	Đa ngành
	
	-
	
	Chưa có

	6
	Nhuận Trạch
	Xã Cư Yên, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
	Đa ngành
	
	0
	
	Chưa có


	7
	Thanh Hà
	Thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy
	Đa ngành
	
	0
	
	Chưa có

	8
	Lạc Thịnh
	Xã Lạc Thịnh, Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
	Đa ngành
	
	0
	
	Chưa có

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Đến nay, 08/08 KCN đã lập, phê duyệt và tổ chức công bố quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích quy hoạch là 1.507,44 ha. Các KCN: Mông Hóa, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh đang chọn nhà đầu tư hạ tầng; KCN Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, đã có chủ đầu tư hạ tầng. Trong đó, KCN Lương Sơn đã hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung với công suất 3000m3/ngày đêm; KCN Bờ trái sông Đà đã hoàn thiện hệ thống thu gom và lắp đặt hoàn thiện thiết bị của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.200m3/ngày đêm.

Đối với các cụm công nghiệp (CCN): Đến nay, 16/21 cụm công nghiệp trong quy hoạch đã được UBND tỉnh quyết định thành lập và lập quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 478,57 ha; Có 08/16 CCN triển khai đầu tư hạ tầng, bao gồm: CCN Phú Thành II, huyện Lạc Thủy; CCN Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy; CCN Chiềng Châu, huyện Mai Châu; CCN Khoang U, huyện Lạc Sơn; CCN Tiên Tiến, thành phố Hòa Bình; CCN Yên Mông, thành phố Hòa Bình; CCN Chăm Mát – Dân Chủ, thành phố Hòa Bình; CCN xóm Rụt, huyện Lương Sơn. Trong đó đã có 06 cụm công nghiệp tại các huyện Lạc Thủy, Tân Lạc và Mai Châu đã đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng diện tích đã cho thuê đất là 39,22 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đạt 32,75%.

Hiện nay, tất cả các cụm công nghiệp đều chưa được đầu tư hạ tầng thu xử lý nước thải tập trung, các cơ sở, doanh nghiệp tự đầu tư hệ thống xử lý, sau đó thải ra môi trường. Tuy nhiên số lượng cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong các cụm còn rất ít, quy mô hoạt động nhỏ, loại hình sản xuất chủ yếu là sơ chế, chế biến nông lâm sản như: bóc gỗ, chế biến măng, sản xuất đũa, tre ép khối và sản xuất gạch tuynel.

Hiện nay có 24 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng nhà máy trong CCN trong đó có 08 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh chất thải. 

Bảng 2.22. Danh sách các đơn vị hoạt động trong các CCN có phát sinh chất thải
	TT
	Tên đơn vị
	Tên cụm công nghiệp
	Mục đích sản xuất

	1
	Công ty Cổ phần vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội 
	CCN Phú Thành II 
	 Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp 

	2
	Công ty TNHH năng lượng  

gỗ HP
	CCN Phú Thành II 
	 Nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa và viên nén thức ăn chăn nuôi 

	3
	Công ty cổ phần Tuynel                         Kim Bôi
	CCN Thanh Nông 
	 Nhà máy sản xuất gạch Tuynel 

	4
	Công ty cổ phần Nông Lâm sản Kim Bôi 
	CCN Thanh Nông 
	 Nhà máy sản xuất nông lâm sản 

	5
	Công ty cổ phần đa ngành Thanh Phú Quyến 
	CCN Thanh Nông 
	 Nhà máy may công nghiệp 

	6
	Công ty CP Hồng Gia Bảo
	CCN Đông Lai – Thanh Hối
	Nhà máy sản xuât ván bóc, ván ép và dăm gỗ xuất khẩu

	7
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sung IL Vina
	CCN Đông Lai – Thanh Hối
	 Nhà máy may công nghiệp 

	8
	Công ty CP BWG Mai Châu
	CCN CHIỀNG CHÂU
	Sản xuất tre ép khối


Nguồn: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Qua kết quả kiểm tra hàng năm đối với một số cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong CCN cho thấy các cơ sở, doanh nghiệp có khối lượng phát sinh nước thải dưới 20m3/ngày đêm và chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân. Các cơ sở, doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện một số thủ tục, hồ sơ về môi trường, chủ động đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại, nước mưa được thu gom riêng không để xảy ra tình trạng gây ô nhiêm môi trường trên địa bàn hoạt động và không có phản ảnh của nhân dân địa phương về tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

- Các làng nghề: Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 10 làng nghề (1 làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, 6 làng nghề dệt thổ cẩm, 3 làng nghề sản xuất mây tre đan). Các làng nghề chủ yếu là loại hình thủ công - mỹ nghệ có quy mô hộ gia đình, sản xuất phân tán. Nhìn chung, các làng nghề có lượng chất thải phát sinh không đáng kể, nên phần lớn không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, được các hộ gia đình tự thu gom, xử lý.

Đến nay, các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất nghề truyền thống được lồng ghép chung trong chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường chung của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Tổ chức lớp tập huấn, thông tin tuyên truyền về công tác BVMT, cũng như việc triển khai các văn bản pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó có các cơ sở, hộ gia đình sản suất các nghề thủ công truyền thống.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh không có làng nghề thuộc danh mục các làng nghề ô nhiễm môi trường cần xử lý theo chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.
- Khu đô thị, khu tập trung dân cư: Tỉnh Hòa Bình có 01 đô thị loại III và 11 đô thị loại V trở lên với tổng số dân cư là 854.131 người, mật độ dân số 186 người/km². Đến nay thành phố Hòa Bình đang xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ Đức; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ và vốn đối ứng của Ngân sách Trung ương. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có quy mô xử lý: 5120 m3/ngày đêm.
Bảng 2.23. Các vị trí lấy mẫu và số lượng mẫu quan trắc nước thải thực hiện trong 3 năm 2019-2021:

	TT
	Ký hiệu mẫu
	Khu vực/vị trí/điểm quan trắc
	Số mẫu trong 3 năm

	1
	NT69
	Nước tại khe suối gần trung tâm văn hóa thanh thiếu niên Hòa Bình – CCN Thái Bình – Phường Thái Bình
	6

	2
	NT70
	Nước tại rãnh nước ngã 3 đường vào tổ 1 và 2 phường Thái Bình – CCN Thái Bình – Phường Thái Bình
	6

	3
	NT71
	Tại cống thoát nước đầu cầu Đúng, cạnh bê tông Lâm bình
	6

	4
	NT72
	Cống thoát nước thải qua đường Nguyễn Văn Trỗi, cạnh công ty TNHH Senko
	6

	5
	NT73
	Nước thải KCN Mông Hóa (Nước thải sinh hoạt cạnh khu nhà ở công ty CP TM&ĐT nguyên liệu mới)
	6

	6
	NT74
	Nước thải KCN Mông Hóa (Nước tại mương nước chảy trước cổng công ty cổ phần Hương Sơn)
	6

	7
	NT75
	Nước thải KCN Yên Quang (Nước mặt tại ngầm Bò Lăn)
	6

	8
	NT76
	Nước thải KCN Yên Quang (Nước mặt chân cầu Mu Lát – Xóm Trung Mường)
	6

	9
	NT77
	Mẫu nước suối giáp tường rào cạnh Công ty xi măng Trung Sơn của KCN Nam Lương Sơn
	6

	10
	NT78
	Mẫu nước suối đường vào mỏ đá Công ty CP Thành Hiếu – KCN Nam Lương Sơn
	6

	11
	NT79
	Mẫu nước lấy tại suối qua chợ Quán Trắng – xã Liên Sơn, lối vào nhà máy xi măng Vĩnh Sơn
	6

	12
	NT80
	Nước thải trước HTXL của KCN Lương Sơn – huyện Lương Sơn
	6

	13
	NT81
	Nước thải sau HTXL của KCN Lương Sơn – huyện Lương Sơn
	6

	14
	NT82
	Nước thải KCN Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn (Nước suối tại nhà văn hóa xóm Giếng Êm)
	6

	15
	NT83
	Tại giếng hộ ông Bùi Xuân Toán, cạnh nhà văn hóa xóm Giếng Êm
	6

	16
	NT84
	Nước lấy tại suối cạnh trạm biến áp Thống Nhất – KCN Thanh Hà – Lạc Thủy
	6

	17
	NT85
	Nước lấy tại mương nước giữa KCN, gần chân núi đá nhô lên biệt lập không thành dãy ở giữa KCN, phía sau gạch Thành Long 
	6

	18
	NT86
	Nước giếng cạnh biển quy hoạch KCN
	6

	19
	NT87
	Nước lấy tại hồ trong KCN Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy
	6

	20
	NT88
	Nước thải KCN Khoan U, xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn (Nước tại hồ trong KCN)
	6

	21
	NT89
	Nước thải KCN Khoan U, xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn (Nước giếng nhà dân đối diện KCN)
	6

	22
	NT90
	tại rãnh dẫn nước thải cạnh hồ lắng 1 nhà máy sắn Phú Mỹ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc
	6

	23
	NT91
	Nước thải CCN Phong Phú – Tân Lạc tại hồ lắng cuối cùng (Hồ không có lót đáy bờ đất)
	6

	24
	NT92
	Nước thải tại cống thoát nước phía bên phải cổng công ty cổ phần BMG Mai Châu (điểm xả 1
	6

	25
	NT93
	Nước thải tại điểm xả bên phải công ty BMG Mai Châu (Điểm xả 2)
	6

	26
	NT94
	Nước lấy tại nhà ông Hà Văn Ích- xóm Khả, xã Mai Hạ, cạnh cơ sở sản xuất Đũa của ông Quản Trung Hiếu
	6

	27
	NT95
	Nước lấy tại nhà bà Nguyễn Thị Lan, xóm Tiền Phong, gần trường tiểu học Mai Hạ
	6

	28
	NT96
	Nước giếng tại nhà dân cạnh nhà văn hóa xóm Bảm, xã Tây Phong
	6

	29
	NT97
	Nước thải tại khu công nghiệp Tây Phong - Cao Phong - Nước mặt lấy tại cầu Bảm, xã Tây Phong
	6

	30
	NT98
	Nước thải trước HTXL tại Công ty TNHH SX và TM Thuận Phát tại Hòa Bình (CCN Đà Bắc, xã Tú Lý)
	6

	31
	NT99
	Nước thải sau HTXL tại công ty TNHH SX và TM Thuận Phát tại Hòa Bình (CCN Đà Bắc, xã TúLý)
	6

	32
	NT100
	Nước thải lấy tại mương thoát nước thải khu vực Công ty TNHH Ngân Hà
	6

	33
	NT101
	Nước thải lấy tại mương thoát nước gần cổng Công ty TNHH Ngân Hà
	6

	34
	NT102
	Nước mặt hồ nước sau xưởng cơ khí giữa chân đồi phật và đồi tượng đài liệt sỹ 
	6

	35
	NT103
	Nước mặt tại hồ chân đồi Kim Quy (cạnh đường Vĩnh Hằng)
	6

	36
	NT104
	Nước thải rãnh thoát nước nhà hàng ăn uống cạnh trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng
	6

	37
	NT105
	Nước thải tại cống thoát nước cạnh tường bao trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng
	6

	38
	NT106
	Nước mặt tại mương nước cạnh trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng 
	6

	39
	NT107
	Nước lấy tại mong khai thác than của chi nhánh công ty TNHH Anh Vũ 
	6

	40
	NT108
	Lấy tại đập nước cạnh mỏ khai thác than của chi nhánh công ty TNHH Anh Vũ 
	6

	41
	NT109
	Nước thải của khu vực nhà máy xi măng X18 100M- Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (Tại rãnh thu gom nước thải sản xuất)
	6

	42
	NT110
	Nước thải của khu vực nhà máy xi măng X18 100M- Ngọc Lương, huyện Yên Thủy( Nước thải tại điểm xả của nhà máy)
	6

	43
	NT111
	Nước thải tại hồ lắng đầu sau của nhà máy sắn Tân Hiếu Hưng – Tân Mỹ - Lạc Sơn
	6

	44
	NT112
	Nước thải tại hồ lắng cuối của nhà máy sắn Tân Hiếu Hưng – Tân Mỹ - Lạc Sơn
	6

	45
	NT113
	Nước thải tại hồ lắng mỏ đá công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Mạnh, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc
	6

	46
	NT114
	Nước lấy sau cửa xả của hồ lắng công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng  Mạnh, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc
	6

	47
	NT115
	Nước thải làm mát tuabin của nhà máy thủy điện suối Tráng, huyện Cao Phong
	6

	48
	NT116
	Nước thải sau cửa xả nhà máy thủy điện Suối Tráng – huyện Cao Phong
	6

	49
	NT117
	Nước thải trước hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy - Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc
	6

	50
	NT118
	Nước thải sản xuất sau HTXL nước thải của nhà máy giấy - công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc - Khu vực cách nhà máy giấy Hapaco 100m xã Vạn Mai -Mai Châu
	6

	51
	NT119
	Nước thải sau cống xả tại hồ lắng cuối cùng tại điểm xả ra suối Láo của chi nhánh công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nam - Suối Láo - Cao Sơn- Đà Bắc
	6

	52
	NT120
	Nước thải tại hồ lắng cuối cùng phía góc trạm biến áp của chi nhánh công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nam - Suối Láo - Cao Sơn- Đà Bắc
	6

	53
	NT121
	Nước giếng nhà dân đầu đường rẽ vào kho mẫu phóng xạ - Liên đoàn vật lý địa chất (xã Tân Vinh - Lương Sơn)
	6

	54
	NT122
	Nước thải trước hệ thống xử lý của trại lợn Thành Long - Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn
	6

	55
	NT123
	Nước thải sau hệ thống xử lý của trại lợn Thành Long, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn
	6

	56
	NT124
	Nước thải tại hồ lắng của công ty TNHH xây dựng và Thương mại Quang Long
	6

	57
	NT125
	nước suối phía hạ nguồn gần trạm biến áp Hòa Sơn
	6

	58
	NT126
	tại suối chảy qua cánh đồng lúa, đường vào mỏ đá Cao Răm
	6

	59
	NT127
	nước dưới đất hộ Bùi Quang Vinh, xóm Vai Đào, xã Cao Răm (Cạnh điểm khí Đông Nam)
	6

	60
	NT128
	tại hồ lắng khu vực khai thác của công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn
	6

	61
	NT129
	Tại hồ lắng gần cổng vào mỏ đá của công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn cách 50m về Bãi Lạng
	6

	62
	NT130
	tại hồ lắng, cạnh khu vực khai thác đá mỏ Thành Lập
	6

	63
	NT131
	tại hồ lắng, cạnh khu vực bãi tập kết đá, mỏ Thành Lập
	6

	64
	NT132
	Tại hồ lắng mỏ đá Cao Dương
	6

	65
	NT133
	Tại hồ lắng mỏ đá Cao Thắng
	6

	66
	NT134
	Lấy tại hồ lắng cạnh máy bơm nước dùng cho sản xuất của công ty cổ phần Đức Thái  DHC Hòa Bình 
	6

	67
	NT135
	Lấy trong bể lắng quặng của Công ty cổ phần Đức Thái DHC Hòa Bình (khu khai thác Khoáng sản xã Tân Pheo)
	6

	68
	NT136
	Nước mặt lấy điểm giao giữa nước thải Công ty cổ phần Đức Thái DHC Hòa Bình và suối cách cổng Công ty 200m (khu khai thác Khoáng sản xã Tân Pheo)
	6

	69
	NT137
	Lấy tại hồ nước cạnh đường vào mỏ số 5 của Công ty khai thác Antimon 
	6

	70
	NT138
	Lấy tại hồ nước cạnh đường vào mỏ số 3 của Công ty khai thác Antimon 
	6

	71
	NT139
	Mẫu nước khu vực khai thác đá xã Quy Hậu – Tân Lạc (tại hồ lắng mỏ đá Minh Nguyệt)
	6

	72
	NT140
	Khu vực khai thác đá xã Quy Hậu – Tân Lạc (lấy tại hồ lắng mỏ đá Phát Đạt)
	6

	73
	NT141
	Nước dưới đất tại khu vực khai thác đá công ty TNHH Trung Dũng – xã Hợp Phong, huyện Cao Phong
	6

	74
	NT142
	Nước thải sinh hoạt khu vệ sinh tại khu nhà ở công nhân của công ty TNHH Trung Dũng – xã Hợp Phong, huyện Cao Phong
	6

	75
	NT143
	Nước tại hồ lắng mỏ đá Tiến Phong – Khu vực khai thác đá  xã Thịnh Minh – TP Hòa Bình
	6

	76
	NT144
	Nước sau hồ lắng mỏ đá Tiến Phong - khu vực khai thác đá  xã Thịnh Minh – TP Hòa Bình
	6

	77
	NT145
	Nước lấy tại khe suối, điểm giữa trạm nghiền sàng đá và văn phòng mỏ (Công ty TNHH Thành Lợi) 
	6

	78
	NT146
	Nước tại điểm gần trạm trộn bê tông, cạnh trạm biến áp công ty TNHH Thành Lợi 
	6

	79
	NT147
	Tại hồ lắng công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và khoáng sản Hòa Bình
	6

	80
	NT148
	Sau  hồ lắng của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và khoáng sản Hòa Bình
	6

	81
	NT149
	Hồ lắng nước khai thác vàng thuộc công ty THT
	6

	82
	NT150
	Hồ lắng khu vực khai thác vàng công ty THT
	6

	Tổng
	
	492


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Bảng 2.24: Các chỉ tiêu thử nghiệm và kết quả phân tích mẫu nước thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 (theo QCVN 40:2011/BTNMT(A))
	TT
	Chỉ tiêu XN
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Tổng số mẫu không đạt 
	Tổng số mẫu đạt 
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	pH 
	492
	0
	492
	100

	2
	BOD5(200C) 
	492
	156
	336
	68

	3
	COD 
	492
	150
	342
	69

	4
	TSS 
	492
	240
	252
	51

	5
	Pb 
	492
	01
	491
	99,8

	6
	Cd 
	492
	0
	492
	100

	7
	As
	492
	04
	488
	99,2

	8
	Cu
	492
	0
	492
	100

	9
	Fe 
	492
	13
	479
	97

	10
	Tổng Nitơ
	492
	111
	381
	77

	11
	Tổng Phôtpho
	492
	66
	426
	86,5

	12
	Hg
	492
	0
	492
	100

	13
	Coliform
	492
	120
	372
	75,6

	14
	Dầu mỡ khoáng
	492
	07
	485
	98,5

	15
	Zn
	492
	0
	492
	100


Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Nhận xét kết quả theo dõi phân tích các mẫu nước thải giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và khu vực khai thác khoáng sản cho thấy: Vẫn còn một số cơ sở sản xuất, KCN có các chỉ tiêu vượt QCVN cho phép, cần có biện pháp xử lý nước thải như: KCN bờ trái Sông Đà, Khu công nghiệp Mông Hoá, Khu công nghiệp Lương Sơn, Khu du lịch nước khoáng Kim Bôi, nhà máy sắn Phú Mỹ, nhà máy sắn Tân Hiếu Hưng, Công ty cổ phần BMG Mai Châu, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hùng Mạnh, Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc xã Vạn Mai huyện Mai Châu, trại lợn Thành Long – xã Cư Yên huyện Lương Sơn, khu vực khai thác khoáng sản xã Tây Phong - Cao Phong.
2.6. Một số bệnh liên quan đến nguồn nước
Các bệnh liên quan đến nước sạch là các bệnh thuộc đường tiêu hoá thường gặp như: Tả, lỵ, thương hàn, viêm gan vi rút A, bại liệt… thường do ăn uống phải những thực phẩm, nguồn nước bị nhiễm khuẩn có trong phân người.
Các bệnh lây qua da, niêm mạc như: Bệnh về mắt, viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, bệnh chân tay miệng.
Bệnh truyền từ người này qua người khác và có thể lây thành dịch đe doạ đến tính mạng và sức khoẻ của cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.
Bảng 2.25. Tình hình mắc bệnh liên quan đến nguồn nước từ năm 2019 - 2021 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp (theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 10 trung tâm Y tế huyện/thành phố)
	TT
	Tênh bệnh
	Đơn vị tính
	Số ca mắc

	
	
	
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Tổng

	1
	Bệnh ngoài da
	Ca
	0
	0
	0


	0

	2
	Bệnh Bướu cổ
	Ca
	0
	0
	0
	0

	3
	Bệnh răng miệng
	Ca
	0
	0
	0
	0

	4
	Sốt xuất huyết
	Ca
	1
	0
	0
	1

	5
	Bệnh đau mắt đỏ
	Ca
	15
	10
	9
	34

	6
	Bệnh đường tiêu hóa
	Ca
	0
	0
	0
	0

	7
	Bệnh giun sán
	Ca
	0
	0
	0
	0

	8
	Bệnh nhiễm độc Asen
	Ca
	0
	0
	0
	0

	9
	Bệnh khác
	Ca
	0
	0
	0
	0


Nhận xét: Có rất nhiều các bệnh liên quan đến nguồn nước nhưng trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không có đủ dữ liệu về chuẩn đoán xác định của các loại bệnh này có liên quan đến nguồn nước. Chỉ có ít ca bệnh về đau mắt đỏ và sốt xuất huyết là có liên quan đến nguồn nước.
2.7. Thực trạng các cơ sở cấp nước, chất lượng nước sạch và quản lý chất lượng nước sạch
2.7.1 Thực trạng các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 22 cơ sở cấp nước tập trung. Trong đó: 05 cơ sở có công suất thiết kế 1000m3/ngày, đêm trở lên; 17 cơ sở cấp nước có công suất thiết kế dưới 1000m3/ngày, đêm cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho 52.799 hộ dân trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh, chủ yếu khai thác nguồn nước dưới đất và nước bề mặt.
Bảng 2.26. Đặc điểm các cơ sở cấp nước trên địa bàn

	TT
	Tên cơ sở
	Đơn vị quản lý
	Công suất thiết kế
	Tổng số hộ Sử dụng
	Nguồn khai thác
	Nguồn nước cấp 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm cấp nước Bờ Trái thành phố
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	12000
	13.984
	Nước mặt
	Sông Đà

	2
	Trạm cấp nước Bờ phải thành phố
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	18000
	17.193
	Nước mặt
	Sông Đà

	3
	Trạm cấp nước Lương Sơn
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	4500
	2.926
	Nước mặt
	Sông Bùi

	4
	Trạm cấp nước Cao Phong
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	2500
	2.700
	Nước mặt
	Hồ Cạn Thượng

	5
	Nhà máy nước sạch Sông Đà
	Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp
	6000
	24 DN và 315 HGĐ
	Nước mặt
	Sông Đà

	6
	Trạm cấp nước Bãi Chạo
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	500
	679
	Nước dưới đất
	Nước dưới đất

	7
	Trạm cấp nước Bo
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	500
	1.099
	Nước dưới đất
	Nước dưới đất

	8
	Trạm cấp nước Thanh Hà
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	500
	511
	Nước dưới đất
	Nước dưới đất

	9
	Trạm cấp nước Lạc Thủy
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	800
	1.120
	Nước mặt
	Sông Bôi

	10
	Trạm cấp nước Yên Thủy
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	800
	789
	Nước dưới đất
	Nước dưới đất

	11
	Trạm cấp nước Lạc Sơn
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	800
	1.600
	Nước mặt
	Sông Bưởi

	12
	Trạm cấp nước Mai Châu
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	500
	808
	Nước dưới đất
	Nước dưới đất

	13
	Trạm cấp nước Tân Lạc
	Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình
	800
	1.934
	Nước mặt
	Suối Bin

	14
	Công trình cấp nước sinh hoạt  xã Mỵ Hòa - Kim Bôi
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	300
	289
	Nước dưới đất
	Giếng khoan

	15
	Công trình  nước sinh hoạt xã Bao La
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	270
	534
	Nước mặt
	Suối Ấm, khe đỉnh đồi

	16
	Công trình  nước sinh hoạt xã Piềng Vế
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	312
	671
	Nước mặt
	Suối Ấm, khe đỉnh đồi

	17
	Công trình  nước sinh hoạt xã Săm Khòe
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	140
	295
	Nước mặt
	Suối Ấm, khe đỉnh đồi

	18
	Công trình cấp nước liên xã Hiền Lương
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	600
	1.725
	Nước mặt
	Suối Ba Chỉ

	19
	Công trình nước sinh hoạt xóm xã Chiềng Châu
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	500
	1.079
	Nước mặt
	Nước mó

	20
	Công trình  nước sinh hoạt xã Tân Lập
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	535
	1.203
	Nước mặt
	Nước suối

	21
	Công trình  nước sinh hoạt xã Nhân Nghĩa
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	535
	829
	Nước mặt
	Nước suối

	22
	Công trình sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt xã Bảo Hiệu
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	250
	516
	Nước dưới đất
	Giếng khoan


Công nghệ xử lý nước sạch tại các đơn vị cấp nước chủ yếu là công nghệ truyền thống bao gồm các hạng mục chính sau:

* Đối với nước dưới đất, sơ đồ công nghệ hoạt động như sau:


Trên địa bàn tỉnh, có 07/22 NMXLN khai khác nguồn nước dưới đất để sử dụng làm nước nguyên liệu, công nghệ xử lý nước tương đối giống nhau. Nước từ giếng nguồn (giếng khoan) qua trạm bơm cấp I. Từ trạm bơm cấp I bơm lên bể lọc để giữ lại các tạp chất còn sót lại, sau đó nước được châm clo để khử các vi sinh vật và các yếu tố gây bệnh trước khi vào bể chứa nước sạch để cung cấp cho sinh hoạt. Tuy nhiên, có 02/7 NMXLN (Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỵ Hòa - Kim Bôi và công trình cấp nước sinh hoạt xã Bảo Hiệu) áp dụng công nghệ trên nhưng không sử dụng hợp chất chứa clo để khử trùng nước. 
* Đối với nước bề mặt, sơ đồ công nghệ hoạt động như sau:

Nguồn nước mặt được đưa về nhà máy sản xuất qua hệ thống sen-sơ để kiểm tra lưu lượng nước thô, độ đục NTU, độ pH, qua thiết bị hòa trộn hóa chất vào ngăn bể phản ứng. Nước đã pha trộn hoá chất (PAM, PAC, POLIME) kết cặn bông được đưa vào bể lắng lamen, nước trong được đẩy từ dưới dâng lên module tấm lắng được phân phối đều trên khắp mặt bể, được thu đưa ra qua hệ thống máng răng cưa chảy vào bể lọc trọng lực qua lớp vật liệu lọc gồm: Cát thạch anh, sỏi, hệ thống chụp lọc, nước thành phẩm được chuyển vào đường ống chung D300. Tại đây hệ thống clo khử trùng được châm trực tiếp trước khi đưa vào bể chứa nước sạch và được tét nhanh máy xách tay đo độ đục NTH, pH, clo dư đạt tiêu chuẩn cấp cho mạng, ghi chép vào sổ nhật ký lưu tại nhà máy.

Trong quá trình xử lý, sản xuất nước sạch: Tại bể lamen phần bùn lắng xuống đáy thiết bị bể lamen hình phễu và được xả qua van xả bùn tự động vào máng thu gom bùn về bể chứa bùn. Phần nước thu được bơm lên sân phơi bùn để lọc, bùn được thu gom trồng cây, tại đây nước được thấm qua lớp vật liệu lọc đưa vào bể hồi lọc quay vòng xử lý lại, không xả thải ra môi trường bên ngoài. Bùn sau khi phơi khô được thu gom vận chuyển tập kết vào vị trí trồng cây xanh, cây cảnh.
- Bể lắng: hiện nay một số NMXLN đã đưa vào sử dụng công nghệ lắng Lamella, hiệu quả lắng được cải thiện hơn rất nhiều, chất lượng nước sạch được nâng cao và tăng công suất sản xuất do rút ngắn được thời gian lắng so với bể lắng truyền thống.

- Bể lọc: đang song song sử dụng 02 công nghệ lọc truyền thống bằng trọng lực qua hệ thống lọc là cát sỏi và công nghệ lọc áp lực.

- Khử khuẩn: Công nghệ khử khuẩn là sử dụng clo hoạt tính ở các dạng như clo lỏng, clo khí, clo dạng bột, Javen và có một đơn vị cấp nước sử dụng công nghệ điện phân muối. Tuy nhiên, một số đơn vị không sử dụng hóa chất chứa clo và công nghệ khử khuẩn nước sạch. 
- Hóa chất được các đơn vị cấp nước sử dụng trong xử lý nước là phèn nhôm PAC, vôi bột, clo hoạt tính ở các dạng như clo lỏng, clo khí, clo dạng bột, Javen. Các hóa chất được sử dụng đều được cấp phép đúng quy định, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

- Hệ thống đường ống phân phối nước từ đơn vị cấp nước tới nhà dân chủ yếu sử dụng ống gang, ống thép mạ kẽm và ống nhựa HDPE. 
- Trong quá trình xử lý nước để sản xuất nước sạch, quá trình keo tụ (trọng phèn nhôm PAC) hóa chất có thể có trong nước là nhôm (Al), sắt (Fe). Khi khử trùng nước hóa chất có thể có trong nước là Chlorine, chlorine dioxide, monochloramine, THM, HAA, chlorite/chlorate, bromate, nitrite. Trong quá trình phân phối nước đến hộ dân sử dụng, hóa chất có thể có trong nước từ đường ống phân phối là Pb, Cu, Zn, Vinyl chloride (tùy vật liệu ống phân phối).

Hiện nay các vướng mắc gặp phải của các đơn vị cấp nước là:  

- Nguồn nước nguyên liệu đang có nguy cơ bị ô nhiễm.

- Hệ thống đường ống xuống cấp.

- Hệ thống hạ tầng chồng lấn trên hệ thống đường ống cấp nước.

- Kinh phí phục vụ nâng cấp, sửa chữa hạn chế: 

 Các công trình cấp nước thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng và hoạt động dựa trên nguồn vốn của các dự án. Tuy nhiên, hiện nay không có kinh phí dành cho duy tu bảo dưỡng hệ thống xử lý và đường ống phân phối nước. Do đó hầu hết trang thiết bị, máy móc xử lý, hệ thống đường ống đã xuống cấp. Phần quản lý, kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước sạch cũng không được thực hiện đầy đủ theo quy định, không bố trí kinh phí để thực hiện xét nghiệm chất lượng nước. 
Các NMXLN thuộc Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình và Nhà máy nước sạch Sông Đà có kinh phí nên hoạt động rất hiệu quả. Hệ thống máy móc, trang thiết bị, hệ thống xử lý và đường ống phân phối được duy tu bảo dưỡng định kỳ. Các đơn vị này đều dành kinh phí để thực hiện xét nghiệm chất lượng nước sạch và chi phí này được đưa vào giá nước, trong đó Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình có phòng thí nghiệm được công nhận đạt chuẩn ISO. 

2.7.2 Xác định, đánh giá mức độ các nguy cơ rủi ro đối với hệ thống cấp nước

Căn cứ vào sơ đồ công nghệ sản xuất nước sạch, nguy cơ rủi ro có thể gặp phải đối với hệ thống cấp nước là: tại nguồn nước, hệ thống xử lý, hệ thống truyền dẫn, phân phối và trữ nước tại hộ gia đình.

* Nguy cơ rủi ro từ nguồn nước khai thác:

- Sự cố thời tiết: Đối với các nhà máy xử lý nước trên địa bàn tỉnh sử dụng nước mặt và nước dưới đất nên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở, mưa lớn, lưu lượng nước ngày càng sụt giảm.

- Nước nguồn bị biến động thay đổi các chỉ tiêu lý, hóa học trong nước. 
-  Ô nhiễm do trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. 

- Ô nhiễm do việc xả thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, dân cư...
- Ô nhiễm do khai thác cát, tài nguyên khoáng sản.

* Nguy cơ từ hệ thống xử lý tại nhà máy:
- Hệ thống lắng, lọc hoạt động không hiệu quả, các thiết bị, dụng cụ, đường ống bị hư hỏng, han rỉ…

- Vệ sinh hệ thống xử lý không thực hiện định kỳ: các bể xử lý nhiều bùn cặn, rêu bám.

- Sự cố nguồn điện: vẫn bị mất điện do không được đấu nối vào đường điện ưu tiên.

- Các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành: Lỗi quy trình vận hành (liều lượng hoá chất, lắng, lọc, khử trùng…), công suất khai thác, mất điện lưới, sự cố điện, hỏng hóc thiết bị, cháy nổ, rò rỉ clo, hư hỏng máy bơm cấp I, cấp II, cấp III.

* Nguy cơ từ trên mạng đường ống, thất thoát nước:
- Những sự cố đã xảy ra: Vỡ ống (do thi công công trình giao thông, kiến trúc; do lũ phá, do người dân …), gian lận trong đấu nối….

- Các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra: Vỡ ống do nhiều nguyên nhân, rò rỉ, ăn mòn vật liệu (ống gang, thép tráng kẽm, HDPE), tắc ống, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang lộ giới đè lên tuyến ống, gian lận trong đấu nối…

- Kẹt hư hỏng hệ thống van điều tiết trên mạng đường ống.

- Thất thoát nước được phân theo 2 loại:
+ Thất thoát vô hình: Rò rỉ trong mạng đường ống nước theo mối nối.
+ Thất thoát hữu hình: Do bể vỡ đường ống nước; dùng cho công tác súc xả đường ống, thối rửa giếng: có thể khắc phục được.

Việc sữa chữa các điểm rò rỉ loại dễ thấy được thực hiện trong ngày. Còn đối với điểm rò rỉ khó thấy sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lượng nước rò rỉ. Nếu chúng ta không dò tìm và sửa chữa các điểm rò rỉ loại này một cách có hệ thống sẽ gây ra các sự cố lớn hơn và lượng nước rò rỉ do đó cũng tăng lên.
Tại hộ khách hàng
- Những sự cố đã xảy ra: Đồng hồ hoạt động sai, đấu nối trong phạm vi hộ gia đình bị rò rỉ, gian lận nước….

- Các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra: Đấu nối hộ gia đình bị rò rỉ, đồng hồ hư hỏng, độ chính xác đồng hồ kém, thiết bị dự trữ nước hộ gia đình không đảm bảo, hiện tượng ăn mòn vật liệu…

- Bể chứa nước không có nắp đậy kín.

Đánh giá mức độ rủi ro theo phương pháp ma trận, có 3 mức độ là thấp, trung bình và cao:

- Nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước: mức độ tác động cao.

- Nguy cơ xảy ra tại trạm xử lý làm suy giảm chất lượng nước: mức độ tác động cao.

- Nguy cơ về các sự cố trên mạng lưới đường ống cấp nước và khu xử lý gây rò rỉ, vỡ ống: mức độ tác động cao.

- Nguy cơ về ăn mòn, lắng đọng trên các tuyến ống, sự cố về điện ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước: mức tác động trung bình.

- Nguy cơ về ý thức sử dụng nước của khách hàng: mức tác động thấp.

- Nguy cơ về sự cố mất điện, cắt điện luân phiên, giảm tải của ngành điện: mức tác động thấp.

- Nguy cơ về ý thức của cán bộ công nhân viên trong quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng: mức tác động thấp.

Bảng 2.27. Tổng hợp phân tích mối nguy cơ
	Số TT
	Vị trí phân tích
	Sự cố có thể xảy ra
	Tình trạng ô nhiễm, mối nguy hại

	1
	Nguồn nước mặt
	- Ô nhiễm nước nguồn do hoạt động khai thác khoáng sản.
	- Độ đục tăng, TSS, BOD, COD cao, nguy cơ ô nhiễm xianua (CN), thủy ngân (Hg), thay đổi dòng chảy.

	
	
	- Chăn thả gia súc, rác thải, nước thải sinh hoạt, phun thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.
	- Thay đổi tính chất hóa học (pH, hàm lượng các chất hữu cơ, vô cơ, xuất hiện các chất độc hại.

	
	
	- Các mối nguy hại khác: khai thác tài nguyên, tác động của biến đổi khí hậudẫn đến thiên tai, hạn hán, lũ lụt ….


	- Thay đổi tính chất lý học (độ trong, mùi, màu, nhiệt độ...)

- Thiếu nước thô.

- Xuất hiện các chất nổi trên bề mặt, và các cặn lắng chìm xuống đáy nguồn.

	
	
	- Các tác nhân tự nhiên như nhiễm phèn, hàm lượng Fe, Mn và một số kim loại khác, hạn hán…
	- Thiếu nước thô

- Xuất hiện các chất nổi trên bề mặt, và các cặn lắng chìm xuống đáy nguồn.

	
	
	- Các tác nhân nhân tạo như nồng độ kim loại nặng cao, hàm lượng NO3-, NO2-, NH4+, PO43-  ô nhiễm bởi vi sinh vật khu công nghiệp, kho xăng, thuốc trừ sâu, phân bón, nhà ở, tranh chấp nguồn nước…
	- Thay đổi tính chất lý học (độ trong, mùi, màu nhiệt độ...)
- Thay đổi tính chất hóa học (pH, hàm lượng các chất hữu cơ, vô cơ, xuất hiện các chất độc hại)


	3
	Công trình thu, tuyến ống nước thô
	- Va chạm, hư hỏng

- Sạt lở bờ
	Độ đục nguồn thay đổi 
Chất lượng nước nguồn thay đổi 
Ô nhiễm độc chất
Ô nhiễm thông thường, nhất là hữu cơ và vi sinh
Thiếu nước, lưu lượng nước thô thay đổi 

	4
	Trạm bơm cấp 1,2
	- Nguồn điện không ổn định mở máy nước không lên

- Lưu lượng giảm

- Cột áp giảm

- Động cơ bị nóng do quá tải

- Vỏ bơm ổ chục bị nóng
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 


	5
	Bể trộn phản ứng
	- Liều lượng hóa chất châm vào không đúng, Nồng độ PAC, phèn thay đổi
- Thiết bị trộn bị hỏng/cường độ khuấy không phù hợp, Máy định lượng không chính xác
- Tắc ống dẫn hoá chất
- Hiệu quả tạo bông thấp/bất thường (kích thước, độ chắc đều của hạt bông cặn)
	Thiếu hụt lượng dùng
Chất lượng không đảm bảo


	6
	Bể lắng
	- Bông cặn nổi lên.

- Nước phân phối vào bể lắng và máng thu không đều

- Lớp nước trên mặt bể lắng còn đục

- Có bông cặn lơ lững trôi đến máng thu.

- Hiện tượng từng đám 
	Suy giảm chất lượng nước sau lắng
Đóng cặn trong bể lắng
Tốc độ nước sau lắng lớn
Rong tảo phát triển


	7
	Bể lọc 
	- Nguồn điện không ổn định
- Chu kỳ rửa lọc thay đổi

- Lượng nước rửa lọc lớn

- Sự phân phối khí, nước không đều
	- Lưu lượng nước bơm thay đổi 
- Độ đục của nước sau lọc vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước sau xử lý không đạt



	8
	Bể chứa
	- Hư hỏng nắp đậy, lỗ thông hơi, các vết nứt. tạo điều kiện cho các sinh vật, ký sinh trùng xâm nhập.

- Tràn bể chứa

- Rò rỉ khí clo

- Thừa hoặc thiếu clo
	Chất lượng nước thay đổi 
Mực nước trong bể thay đổi 
Ô nhiễm thông thường, nhất là vi sinh


	9
	Mạng lưới cấp nước
	- Ống dẫn nước bị rò rỉ; Nước bị tái nhiễm bẩn.

- Hư hỏng đường ống dẫn nước và phụ tùng.

- Hư hỏng các thiết bị điều chỉnh lưu lượng, áp lực và đóng mở nước

- Hư hỏng các thiết bị lấy nước

- Hư hỏng các thiết bị đo đếm nước
	Độ đục thay đổi

Thất thoát lượng nước

Chất lượng nước thay đổi 
Ô nhiễm thông thường nhất là hữu cơ và vi sinh. 


*Xác định thứ tự ưu tiên về các nguy cơ để đề xuất các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa

Bảng 2.28. Ma trận hệ số rủi ro
	Tần

suất
	Ma trận hệ số rủi ro
	Mức nghiêm trọng

	
	
	Không tác động- Loại 1
	Tác động nhỏ-Loại 2
	Tác động vừa-Loại 3
	Tác động lớn-Loại 4
	Tác động thảm khốc ảnh hưởng sức khỏe-Loại 5

	
	Ngày/lần

Loại 5
	5
	10
	15
	20
	25

	
	Tuần/lần

Loại 4
	4
	8
	12
	16
	20

	
	Tháng/lần

Loại 3
	3
	6
	9
	12
	15

	
	Năm/lần

Loại 2
	2
	4
	6
	8
	10

	
	5 năm/lần

Loại 1
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm rủi ro
	<6
	6-9
	10-15
	>15

	Mức rủi ro
	Thấp
	Vừa
	Cao
	Rất cao


Bảng 2.29. Theo dõi mối nguy khai thác nước mặt theo thứ tự ưu tiên

	TT
	Mối nguy/Sự cố
	Khả năng
	Mức độ
	Hệ số rủi ro

	1
	Thiếu hụt nguồn nước
	3
	5
	15

	2
	Ô nhiễm do hoạt động khai thác vàng 
	3
	4
	12

	3
	Lưu lượng nước thô cung cấp thay đổi 
	3
	4
	12

	4
	Rong tảo, phát triển ở công trình thu
	3
	4
	12

	5
	Chất lượng nước nguồn thay đổi 
	3
	4
	12

	6
	Lưu lượng nước thô thay đổi 
	3
	4
	12

	7
	Định mức PAC, phèn không chính xác
	3
	4
	12

	8
	Máy định lượng không chính xác
	3
	4
	12

	9
	Tắc ống dẫn hoá chất
	3
	4
	12

	10
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 
	3
	4
	12

	11
	Chất lượng nước thay đổi 
	3
	4
	12

	12
	Mực nước trong bể thay đổi 
	3
	4
	12

	13
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 
	3
	4
	12

	14
	Suy giảm chất lượng nước sau lắng
	3
	4
	12

	15
	Tốc độ nước sau lắng lớn
	3
	4
	12

	16
	Rong tảo phát triển
	3
	4
	12

	17
	Khai thác đá, cát gây sạt lở, đục nước
	5
	2
	10

	18
	Lắng đọng bùn cát tại công trình thu
	3
	3
	9

	19
	Ô nhiễm thông thường, nhất là hữu cơ và vi sinh
	3
	3
	9

	20
	Ô nhiễm độc chất
	3
	3
	9

	21
	Chất lượng không đảm bảo
	3
	3
	9

	22
	Nồng độ PAC, phèn thay đổi
	3
	3
	9

	23
	Nguồn điện không ổn định
	3
	3
	9

	24
	Ô nhiễm thông thường, nhất là vi sinh
	3
	3
	9

	25
	Đóng cặn trong bể lắng
	3
	3
	9

	26
	Ô nhiễm khác
	4
	2
	8

	27
	Hành động cố ý gây ô nhiễm
	1
	5
	5


Bảng 2.30. Theo dõi mối nguy các giếng ngầm
	TT
	Mối nguy/Sự cố
	Khả năng
	Mức độ
	Hệ số rủi ro

	1
	Thiếu hụt nguồn nước
	3
	5
	15

	2
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 
	3
	4
	12

	3
	Tắc ống dẫn hoá chất
	1
	4
	12

	4
	Mực nước trong bể thay đổi 
	3
	4
	12

	5
	Chất lượng nước thay đổi 
	3
	4
	12

	6
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 
	3
	4
	12

	7
	Chất lượng nước thô thay đổi 
	3
	4
	12

	8
	Lưu lượng nước bơm thay đổi 
	3
	4
	12

	9
	Độ đục nguồn thay đổi 
	3
	4
	12

	10
	Nồng độ Clo thay đổi
	3
	3
	9

	11
	Chất lượng không đảm bảo
	3
	3
	9

	12
	Nguồn điện không ổn định
	3
	3
	9

	13
	Ô nhiễm thông thường, nhất là vi sinh
	3
	3
	9

	14
	Ô nhiễm độc chất
	3
	3
	9

	15
	Ô nhiễm thông thường, nhất là hữu cơ và vi sinh
	3
	3
	9

	16
	Nguồn điện không ổn định
	3
	3
	9

	17
	Ô nhiễm xung quanh khu giếng khai thác
	4
	2
	8

	18
	Hành động cố ý gây ô nhiễm
	1
	5
	5


2.7.3. Thực trạng quản lý chất lượng nước sạch 

Với chức năng nhiệm vụ được giao của ngành Y tế là chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh trên địa bàn phụ trách. Trước năm 2021, các hoạt động này được thực hiện theo Thông tư 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến nay các hoạt động được thực hiện theo thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.


Trong 10 Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thì có 8 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố không thực hiện việc kiểm tra giám sát các đơn vị cấp nước đóng trên địa bàn, lý do có các nhà máy nước có công suất trên 1000m3/ngày đêm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật giám sát. Kinh phí dành cho thử nghiệm chất lượng nước sạch phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch hàng năm không được bố trí, các Trung tâm Y tế huyện cũng không có phòng thử nghiệm và cán bộ thực hiện thử nghiệm chất lượng nước sạch. Việc kiểm tra giám sát chất lượng nước hiện nay chủ yếu đánh giá qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại các đơn vị cấp nước và đánh giá chất lượng nước sạch theo cảm quan.

 
Hằng năm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, nay hợp nhất thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh nước sạch, trình đề nghị cấp kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tuy nhiên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện. Do vậy, Trung tâm chỉ thực hiện kiểm tra việc thực hiện chế độ nội kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh (có báo cáo kiểm tra định kỳ) và phối hợp với Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường trong công tác kiểm tra nhà nước hàng năm. Việc kiểm tra, giám sát đột xuất cũng thường xuyên được thực hiện khi có các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch, ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt hay các phản ảnh của người dân.


Những hạn chế gặp phải trong hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đó là: phòng xét nghiệm chưa xét nghiệm được đầu đủ tất cả các thông số theo quy chuẩn hiện hành. Năng lực xét nghiệm chất lượng nước sạch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: xét nghiệm được 19/99 thông số theo quy định tại QCVN 01-1:2018/BYT gồm: 10 chỉ tiêu về hóa lý và 9 chỉ tiêu về vi sinh; các thông số còn lại chưa đủ năng lực thực hiện.

2.7.4. Quy chuẩn nước sạch hiện hành


Từ ngày 15/6/2019, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế, trên địa bàn tỉnh chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do đó các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) cho đến hết ngày 30/6/2021.

 
Từ ngày 01/07/2021 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định áp dụng tạm thời QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đến khi ban hành được Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Áp dụng cho tất cả đối tượng có hệ thống cấp nước tập trung. Quy chuẩn gồm 99 thông số, trong đó quy định các đơn vị cấp nước thực hiện thử nghiệm 08 thông số nhóm A định kỳ 1 tháng/lần, 91 thông số nhóm B định kỳ 6 tháng/lần.

2.7.5. Thực trạng chất lượng nước sạch 


Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 22 cơ sở cấp nước tập trung cung cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho 52.799 hộ dân.


- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 95,38%, trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung  bền vững 21,0%, tương đối bền vững 27,3%, kém bền vững 24,7%.


- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh của 22 cơ sở cấp nước là 20,3% trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước của các công ty cấp nước là 18,8% và của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 1,5%.


- Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 90,1%.
* Chất lượng nước thành phẩm theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh
Tổng hợp, hồi cứu số liệu từ 2019 - 2021, có 2.230  mẫu được thực hiện, kết quả cụ thể như sau:
Bảng 2.31. Bảng tổng hợp kết quả nội kiểm mẫu nước thành phẩm của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh từ 2019 - 2021 
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Các đơn vị
	Tổng số mẫu thử nghiệm
	QCVN 01-1:2018/BYT

	
	
	
	Công ty Dạ Hợp
(n/N)

	Công ty cổ phần NS

(12Đv)
(n/N)

	TTNS VSMT

(7Đv)
(n/N)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	Coliform
	MPN/
100 mL
	2/137
	0/1841
	52/252
	2230
	2176
	54
	97,58

	2
	E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt
	MPN/
100 mL
	1/137
	0/1841
	24/228
	2206
	2181
	25
	98,87

	3
	Arsenic (As)(*)
	mg/L
	
	0/184
	0/252
	436
	436
	0
	100

	4
	Clo dư tự do(**)
	mg/L
	1/137
	0/1832
	252/252
	2221
	1968
	253
	88,61

	5
	Độ đục
	NTU
	0/137
	27/1832
	12/252
	2221
	2182
	39
	98,24

	6
	Màu sắc
	TCU
	0/137
	0/1832
	0/252
	2221
	2221
	0
	100

	7
	Mùi, vị
	-
	0/137
	0/1838
	0/252
	2227
	2227
	0
	100

	8
	pH
	-
	0/137
	0/1829
	0/252
	2218
	2218
	0
	100

	9
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	
	0/12
	
	12
	12
	0
	100

	10
	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	
	0/12
	
	12
	12
	0
	100

	11
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	0/5
	16/312
	3/102
	419
	400
	19
	95,47

	12
	Antimon (Sb)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	13
	Bari (Bs)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	14
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	15
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	16
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0/5
	0/79
	
	84
	84
	0
	100

	17
	Chỉ số pecmanganat
	mg/L
	0/137
	2/1631
	9/105
	1873
	1862
	11
	99,41

	18
	Chloride (Cl-)(***)
	mg/L
	0/1
	0/1670
	0/108
	1779
	1779
	0
	100

	19
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	20
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	21
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	0/1
	0/1511
	0/108
	1620
	1620
	0
	100

	22
	Fluor (F)
	mg/L
	0/1
	0/148
	0/63
	212
	212
	0
	100

	23
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	0/1
	3/26
	
	27
	24
	3
	88,89

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0/1
	78/1267
	0/18
	1286
	1208
	78
	93,93

	25
	Natri (Na)
	mg/L
	0/5
	0/55
	
	60
	60
	0
	100

	26
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0/5
	0/55
	
	60
	60
	0
	100

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0/1
	2/23
	
	24
	22
	2
	91,67

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	0/1
	2/1391
	
	1392
	1390
	2
	99,86

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0/1
	0/1436
	
	1437
	1437
	0
	100

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0/1
	0/1556
	0/102
	1659
	1659
	0
	100

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	0/1
	3/23
	
	24
	21
	3
	87,5

	32
	Sunphat
	mg/L
	0/1
	0/1286
	0/9
	1296
	1296
	0
	100

	33
	Sunfua
	mg/L
	0/5
	0/98
	
	103
	103
	0
	100

	34
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0/1
	0/98
	
	99
	99
	0
	100

	35
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	0/5
	0/56
	
	61
	61
	0
	100

	36
	Xyanua (CN)
	mg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	37
	1,1,1 –Tricloroetan
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	38
	1,2 – Dicloroetan
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	39
	1,2 – Dicloroeten
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	40
	Cacbontetraclorua
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	41
	Diclorometan
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	42
	Tetracloroeten
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	43
	Tricloroeten
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	44
	Vinyl clorua
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	45
	Benzen
	µg/L
	0/5
	0/59
	
	64
	64
	0
	100

	46
	Etylbenzen(C8H10)
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	47
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	µg/L
	0/5
	0/101
	
	106
	106
	0
	100

	48
	Styren( C8H8)
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	49
	Toluen(C7H8)
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	50
	Xylen (C8H10)
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	51
	1,2 - Diclorobenzen
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	52
	Monoclorobenzen
	µg/L
	0/5
	0/101
	
	106
	106
	0
	100

	53
	Triclorobenzen
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	54
	Acrylamide
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	55
	Epiclohydrin
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	56
	Hexacloro butadien
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	57
	1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	58
	1,2 - Dicloropropan
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	59
	1,3 - Dichloropropen
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	60
	2,4-D
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	61
	2,4 - DB
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	62
	Alachlor
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	63
	Aldicarb
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	64
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	65
	Carbofuran
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	66
	Chlorpyrifos
	µg/L
	
	0/17
	
	17
	17
	0
	100

	67
	Clodane
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	68
	Clorotoluron
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	69
	Cyanazine
	µg/L
	
	0/17
	
	17
	17
	0
	100

	70
	DDT và các dẫn xuất
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	71
	Dichloprop
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	72
	Fenoprop
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	73
	Hydroxyatrazine
	µg/L
	
	0/17
	
	17
	17
	0
	100

	74
	Isoproturon
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	75
	MCPA
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	76
	Mecoprop
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	77
	Methoxychlor
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	78
	Molinate
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	79
	Pendimetalin
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	80
	Permethrin Mg/t
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	81
	Propanil Uq/L
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	82
	Simazine
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	83
	Trifuralin
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	84
	2,4,6 - Triclorophenol
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	85
	Bromat
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	86
	Bromodichloromethane
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	87
	Bromoform
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	88
	Chloroform
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	89
	Dibromoacetonitrile
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	90
	Dibromochloromethane
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	91
	Dichloroacetonitrlle
	µg/L
	0/1
	0/20
	
	21
	21
	0
	100

	92
	Dichloroacetic acid
	µg/L
	0/1
	0/17
	
	18
	18
	0
	100

	93
	Formaldehyde
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	94
	Monochloramine
	µg/L
	0/5
	0/102
	
	107
	107
	0
	100

	95
	Monochloroacetic acid
	µg/L
	
	0/15
	
	15
	15
	0
	100

	96
	Trichloroacetic acid
	µg/L
	
	0/18
	
	18
	18
	0
	100

	97
	Trichloroaxetonitril
	µg/L
	0/1
	0/23
	
	24
	24
	0
	100

	98
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bg/L
	0/5
	0/38
	
	43
	43
	0
	100

	99
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bg/L
	0/5
	0/44
	
	49
	49
	0
	100



* Ghi chú: (n): Số mẫu không đạt (theo từng thông số)
                    (N): Tổng số mẫu thử nghiệm

Nhận xét: theo hồi cứu số liệu chất lượng nước thành phẩm từ 2019 - 2021 tại 20 cơ sở cấp nước tập trung có 12 chỉ tiêu không đạt 100% so với số mẫu xét nghiệm gồm: Coliform; E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt; clo dư tự do, độ đục; Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N); chỉ số pecmanganat; kẽm; mangan; nickel; nitrat; seleni.
* Kết quả thanh tra, kiểm tra về chất lượng nước thành phẩm của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường:

Từ năm 2020-2021, Viện Sức khỏe nghề nghiệp - Bộ Y tế tiến hành giám sát chất lượng nước và lấy 28 mẫu nước thành phẩm tại 6 cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau:
Bảng 2.32. Kết quả ngoại kiểm của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Tổng số mẫu thử nghiệm
	QCVN 01-1:2018/BYT

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	Coliform
	MPN/100 mL
	28
	28
	0
	100

	2
	E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt
	MPN/100 mL
	28
	28
	0
	100

	3
	Arsenic (As)(*)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	4
	Clo dư tự do(**)
	mg/L
	28
	27
	01
	96,42

	5
	Độ đục
	NTU
	28
	28
	0
	100

	6
	Màu sắc
	TCU
	28
	28
	0
	100

	7
	Mùi, vị
	-
	28
	28
	0
	100

	8
	pH
	-
	28
	28
	0
	100

	9
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	28
	28
	0
	100

	10
	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	28
	28
	0
	100

	11
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	12
	Antimon (Sb)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	13
	Bari (Bs)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	14
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	15
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	16
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	17
	Chỉ số pecmanganat
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	18
	Chloride (Cl-)(***)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	19
	Chromi (Cr)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	20
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	21
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	22
	Fluor (F)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	23
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	25
	Natri (Na)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	26
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	32
	Sunphat
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	33
	Sunfua
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	34
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	35
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	36
	Xyanua (CN)
	mg/L
	28
	28
	0
	100

	37
	1,1,1 -Tricloroetan
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	38
	1,2 - Dicloroetan
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	39
	1,2 - Dicloroeten
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	40
	Cacbontetraclorua
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	41
	Diclorometan
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	42
	Tetracloroeten
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	43
	Tricloroeten
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	44
	Vinyl clorua
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	45
	Benzen
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	46
	Etylbenzen(C8H10)
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	47
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	48
	Styren( C8H8)
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	49
	Toluen(C7H8)
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	50
	Xylen (C8H10)
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	51
	1,2 - Diclorobenzen
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	52
	Monoclorobenzen
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	53
	Triclorobenzen
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	54
	Acrylamide
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	55
	Epiclohydrin
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	56
	Hexacloro butadien
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	57
	1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	58
	1,2 - Dicloropropan
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	59
	1,3 - Dichloropropen
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	60
	2,4-D
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	61
	2,4 - DB
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	62
	Alachlor
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	63
	Aldicarb
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	64
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	65
	Carbofuran
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	66
	Chlorpyrifos
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	67
	Clodane
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	68
	Clorotoluron
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	69
	Cyanazine
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	70
	DDT và các dẫn xuất
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	71
	Dichloprop
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	72
	Fenoprop
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	73
	Hydroxyatrazine
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	74
	Isoproturon
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	75
	MCPA
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	76
	Mecoprop
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	77
	Methoxychlor
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	78
	Molinate
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	79
	Pendimetalin
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	80
	Permethrin Mg/t
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	81
	Propanil Uq/L
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	82
	Simazine
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	83
	Trifuralin
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	84
	2,4,6 - Triclorophenol
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	85
	Bromat
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	86
	Bromodichloromethane
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	87
	Bromoform
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	88
	Chloroform
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	89
	Dibromoacetonitrile
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	90
	Dibromochloromethane
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	91
	Dichloroacetonitrlle
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	92
	Dichloroacetic acid
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	93
	Formaldehyde
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	94
	Monochloramine
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	95
	Monochloroacetic acid
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	96
	Trichloroacetic acid
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	97
	Trichloroaxetonitril
	µg/L
	28
	28
	0
	100

	98
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bg/L
	
	
	
	

	99
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bg/L
	
	
	
	


Nhận xét: Theo kết quả phân tích 97 chỉ tiêu của Viện Sức khỏe nghê nghiệp từ năm 2020 - 2021 với 28 mẫu nước lấy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, có 01 chỉ tiêu Clo dư tự do không đạt tiêu chuẩn cho phép. 
* Chất lượng nước sạch theo kết quả điều tra cắt ngang:
Thực hiện lấy 27 mẫu nước thành phẩm để xét nghiệm tại 22 NMXLN phân bố trên địa bàn tỉnh. 27 mẫu nước thành phẩm được đánh giá 99/99 thông số theo QCVN 01-1:2018/BYT. Kết quả thử nghiệm của 27 mẫu nước thành phẩm theo QCVN 01-1:2018/BYT như sau: 

Bảng 2.33. Kết quả thử nghiệm điều tra cắt ngang 27 mẫu nước thành phẩm đánh giá 99 thông số theo QCVN 01-1:2018/BYT
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Tổng số mẫu thử nghiệm
	QCVN 01-1:2018/BYT

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	Tỷ lệ đạt

(%)

	1
	Coliform
	MPN/100 mL
	27
	10
	17
	37,04

	2
	E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt
	MPN/100 mL
	27
	27
	0
	100

	3
	Arsenic (As)(*)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	4
	Clo dư tự do(**)
	mg/L
	27
	20
	07
	74,07

	5
	Độ đục
	NTU
	27
	24
	3
	88,88

	6
	Màu sắc
	TCU
	27
	27
	0
	100

	7
	Mùi, vị
	-
	27
	27
	0
	100

	8
	pH
	-
	27
	27
	0
	100

	9
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	27
	23
	4
	85,19

	10
	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	27
	15
	12
	55,56

	11
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	12
	Antimon (Sb)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	13
	Bari (Bs)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	14
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	15
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	16
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	17
	Chỉ số pecmanganat
	mg/L
	27
	25
	2
	92,59

	18
	Chloride (Cl-)(***)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	19
	Chromi (Cr)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	20
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	21
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	22
	Fluor (F)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	23
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	27
	26
	1
	96,30

	25
	Natri (Na)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	26
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	27
	20
	7
	74,07

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	27
	20
	7
	74,07

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	27
	26
	1
	96,30

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	32
	Sunphat
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	33
	Sunfua
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	34
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	35
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	36
	Xyanua (CN)
	mg/L
	27
	27
	0
	100

	37
	1,1,1 -Tricloroetan
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	38
	1,2 - Dicloroetan
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	39
	1,2 - Dicloroeten
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	40
	Cacbontetraclorua
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	41
	Diclorometan
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	42
	Tetracloroeten
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	43
	Tricloroeten
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	44
	Vinyl clorua
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	45
	Benzen
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	46
	Etylbenzen(C8H10)
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	47
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	48
	Styren( C8H8)
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	49
	Toluen(C7H8)
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	50
	Xylen (C8H10)
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	51
	1,2 - Diclorobenzen
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	52
	Monoclorobenzen
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	53
	Triclorobenzen
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	54
	Acrylamide
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	55
	Epiclohydrin
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	56
	Hexacloro butadien
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	57
	1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	58
	1,2 - Dicloropropan
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	59
	1,3 - Dichloropropen
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	60
	2,4-D
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	61
	2,4 - DB
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	62
	Alachlor
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	63
	Aldicarb
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	64
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	65
	Carbofuran
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	66
	Chlorpyrifos
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	67
	Clodane
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	68
	Clorotoluron
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	69
	Cyanazine
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	70
	DDT và các dẫn xuất
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	71
	Dichloprop
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	72
	Fenoprop
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	73
	Hydroxyatrazine
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	74
	Isoproturon
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	75
	MCPA
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	76
	Mecoprop
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	77
	Methoxychlor
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	78
	Molinate
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	79
	Pendimetalin
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	80
	Permethrin Mg/t
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	81
	Propanil Uq/L
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	82
	Simazine
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	83
	Trifuralin
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	84
	2,4,6 - Triclorophenol
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	85
	Bromat
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	86
	Bromodichloromethane
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	87
	Bromoform
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	88
	Chloroform
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	89
	Dibromoacetonitrile
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	90
	Dibromochloromethane
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	91
	Dichloroacetonitrlle
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	92
	Dichloroacetic acid
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	93
	Formaldehyde
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	94
	Monochloramine
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	95
	Monochloroacetic acid
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	96
	Trichloroacetic acid
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	97
	Trichloroaxetonitril
	µg/L
	27
	27
	0
	100

	98
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bg/L
	27
	27
	0
	100

	99
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bg/L
	27
	27
	0
	100


Nhận xét: Kết quả điều tra cắt ngang cho thấy, các mẫu không đạt chủ yếu do thông số Clo dư tự do, độ đục, Coliform thuộc nhóm A của QCVN 01-1:2018/BYT và một số thông số nhóm B thuộc QCVN 01-1:2018/BYT như: tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa), chỉ số Pecmanganat, mangan (Mn), nhôm (Al), nitrat (NO3- tính theo N), sắt (Fe).
2.8. Xác định các thông số thử nghiệm trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương
2.8.1. Nguyên tắc lựa chọn thông số

- Từ kết quả nghiên cứu các tài liệu, báo cáo khoa học liên quan đến vấn đề chất lượng nước, khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới về các thông số để giám sát chất lượng nước sạch.

- Trên cơ sở phân tích về đặc điểm địa hình địa chất thổ nhưỡng của tỉnh Hòa Bình; đặc điểm về ngành nghề, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp; thực trạng và chất lượng nguồn nước dưới đất; thực trạng và chất lượng nước bề mặt; các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước; các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước; các bệnh liên quan đến nguồn nước; thực trạng các đơn vị cấp nước; đánh giá mức độ các nguy cơ rủi ro đối với hệ thống cấp nước; thực trạng quản lý chất lượng nước sạch.

- Trên cơ sở hồi cứu kết quả xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm từ 2019 - 2021 của các đơn vị cấp nước; hồi cứu kết quả xét nghiệm chất lượng nước nguồn mà các NMXLN khai thác sử dụng từ 2019 - 2021 của các đơn vị cấp nước; hồi cứu kết quả quan trắc nước dưới đất, nước bề mặt, nước thải của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Dựa trên kết quả phân tích số liệu cắt ngang từ 27 mẫu/22 NMXLN (phân tích 99 thông số kỹ thuật theo QCVN 01-1:2018/BYT).

- Dựa trên kết quả chạy ma trận điểm.

- Dựa trên báo cáo thuyết minh của QCVN 01-1:2018/BYT.

Để đảm bảo giám sát chặt chẽ các thông số thử nghiệm chất lượng nước sạch trong QCKTĐP của tỉnh Hòa Bình, cần lựa chọn các thông số có tầm quan trọng và đặc trưng của địa phương; các thông số có tần suất xuất hiện cao, ảnh hưởng đến chất lượng nước trong quá trình vận hành, xử lý, truyền tải, phân phối và sử dụng nước để lựa chọn và quy định tần suất thử nghiệm phù hợp, giúp kiểm soát tốt chất lượng sản xuất/xử lý nước, từ đó giảm gánh nặng cho các đơn vị liên quan do phải phân tích quá nhiều thông số, giảm số lượng và quy định tần suất các thông số cần phân tích, giúp đơn vị tiết kiệm được kinh phí thử nghiệm. 

Nguyên tắc xây dựng thông số trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cụ thể như sau:


- Tất cả các thông số vượt quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT, với tần suất từ  01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước sạch được thử nghiệm.


- Tất cả các thông số vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, với tần suất từ 01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước mặt được thử nghiệm.

- Tất cả các thông số vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT, Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, với tần suất từ 01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước mặt được thử nghiệm.


- Tất cả các thông số vượt QCVN 40:2011/BTNMT, Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với tần suất từ 01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước thải được thử nghiệm.


- Các thông số có khả năng xuất hiện hoặc vượt quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT.


- Các thông số quy định tại quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT mà không có trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương này có thể thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi cần giám sát đột suất.


- Giảm chi phí thực hiện thử nghiệm.

2.8.2. Lựa chọn thông số đưa vào QCKTĐP

QCKTĐP của tỉnh Hòa Bình sẽ phân chia các thông số làm 2 nhóm giống QCVN 01-1:2018/BYT, cụ thể:

- Nhóm A - QCKTĐP: 08 thông số thuộc nhóm A - QCVN 01-1:2018/BYT.
Bảng 2.34. Thông số và giới hạn cho phép đối với nhóm A - QCKTĐP

	TT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Giới hạn

	
	
	
	Việt Nam
	Hòa Bình

	1
	Tổng coliform
	CFU/100ml
	<3
	<3

	2
	E.Coli hoặc coliform chịu nhiệt
	CFU/100ml
	<1
	<1

	3
	Asenic
	mg/L
	0,01
	0,01

	4
	Clo dư tự do
	mg/L
	0,2 – 1
	0,2 – 1

	5
	Màu sắc
	TCU
	15
	15

	6
	Mùi vị
	-
	Không mùi, vị lạ
	Không mùi, vị lạ

	7
	Độ đục
	NTU
	2
	2

	8
	pH
	-
	6,0 – 8,5
	6,0 – 8,5


- Nhóm B - QCKTĐP: 28 thông số, lựa chọn theo đặc điểm nguồn nước của địa phương. 
Bảng 2.35. Thông số và giới hạn cho phép đối với nhóm B – QCKTĐP
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	
	
	
	Việt Nam
	Hòa Bình

	Thông số vi sinh vật

	1
	Tụ cầu vàng

(Staphylococcus aureus)
	CFU/ 100mL
	< 1
	< 1

	2
	Trực khuẩn mủ xanh

(Ps. Aeruginosa)
	CFU/ 100mL
	< 1
	< 1

	Thông số vô cơ

	3
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	300
	300

	4
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01
	0,01

	5
	Chỉ số pecmanganat
	mg/L
	2
	2

	6
	Độ cứng tính theo CaCO3
	mg/L
	300
	300

	7
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	1,5
	1,5

	8
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1
	0,1

	9
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0.2
	0,2

	10
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07
	0,07

	11
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	2
	2

	12
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,05
	0,05

	13
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3
	0,3

	14
	Seleni (Se)
	mg/L
	0,01
	0,01

	15
	Sunfat
	mg/L
	250
	250

	16
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1000
	1000

	Thông số hữu cơ

	17
	Benzen
	µg/L
	10
	10

	18
	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	µg/L
	1
	1

	19
	Toluen(C7H8)
	µg/L
	700
	700

	Thông số hóa chất bảo vệ thực vật

	20
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	µg/L
	100
	100

	21
	Chlorpyrifos
	µg/L
	30
	30

	22
	Cyanazine
	µg/L
	0,6
	0,6

	23
	Hydroxyatrazine
	µg/L
	200
	200

	24
	MCPA
	µg/L
	2
	2

	25
	Permethrin 
	µg/L
	20
	20

	26
	Propanil 
	µg/L
	20
	20

	Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ

	27
	Monochloramine
	µg/L
	3,0
	3,0

	28
	Monochloroacetic acid
	µg/L
	20
	20


2.9. Thuyết minh lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch để xây dựng dự thảo QCKTĐP về chất lượng nước sạch

2.9.1. Thuyết minh các thông số được lựa chọn

- Đối với các thông số nhóm A

Các thông số nhóm A là yêu cầu bắt buộc của Bộ Y tế nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch, theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt - QCVN 01-1:2018/BYT. Tần suất phân tích 1 lần/1 tháng bao gồm 8 chỉ tiêu: Coliform; E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt; độ đục; pH; clo dư tự do (áp dụng đối với khử trùng nước bằng clo); màu sắc; mùi, vị; arsenic (áp dụng cho nước dưới đất).

- Đối với các thông số nhóm B
Do đặc điểm tỉnh Hòa Bình, gần 70% các NMXLN sử dụng nguồn nước mặt để làm nguyên liệu sản xuất nước sạch nên chất lượng nước nguồn bị biến động theo mùa trong năm và bị ảnh hưởng đến cấp nước an toàn của các nhà máy nước. Đối với các thông số nhóm B được lựa chọn đưa vào QCKTĐP là các thông số đã phát hiện vượt ngưỡng giới hạn cho phép, tần suất xuất hiện thường xuyên, các thông số nếu xuất hiện trong nước gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, về lâu dài còn sinh ra các tác động xấu tới sức khỏe con người (Phục lục Ma trận điểm do Tổ giúp việc thực hiện).
a) Thông số vi sinh vật (02 thông số)
+ Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) 

Tụ cầu vàng tương đối phổ biến trong môi trường nhưng được tìm thấy chủ yếu trên da và niêm mạc của động vật. Cứ khoảng 3 người trong số 10 người khỏe mạnh có thể có vi khuẩn này trên người và hầu hết mọi người đều không biết họ đang có mang vi khuẩn trong người. Tụ cầu vàng có thể được phát hiện khi con người tham gia vào các hoạt động liên quan đến môi trường nước như bể bơi, các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước,..cũng được phát hiện trong nguồn nước uống. Tụ cầu vàng có thể gây ra một số bệnh như mụn nhọt, nhiễm trùng da, vết thương sau phẫu thuật, nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng máu, viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương, viêm phổi, các bệnh đường tiêu hóa (viêm ruột hoặc ngộ độc thực phẩm). Kết quả cắt ngang năm 2022, phát hiện 4/27 mẫu chứa Tụ cầu vàng trong nước sạch. Chính vì vậy, mặc dù WHO không đưa ra khuyến cáo về giới hạn hàm lượng tối đa đối với Staphylococcus aureus trong nước uống, nhưng để đảm bảo hạn chế tối đa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ yếu tố vi sinh vật, đề xuất đưa chỉ tiêu Tụ cầu vàng vào để giám sát định kỳ.

+ Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) 

Trực khuẩn mủ xanh là một sinh vật khá phổ biến trong môi trường và có thể được tìm thấy trong phân, đất, nước và nước thải. Trực khuẩn mủ xanh thường xuất hiện trong môi trường ẩm ướt như bồn rửa, phòng tắm, hệ thống nước nóng, vòi sen và hồ bơi. Trực khuẩn mủ xanh có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nhưng thường ít nghiêm trọng ở người khỏe mạnh. Nó chủ yếu tập trung ở các vết thương hở như bỏng và vết thương phẫu thuật,..Từ những vị trí này, Pseudomonas Aeruginosa có thể xâm nhập vào cơ thể, gây ra các tổn thương, nhiễm trùng máu hoặc viêm màng não. Sự hiện diện của số lượng lớn P.aeruginosa trong nước uống, đặc biệt là nước đóng chai có thể có thể ảnh hưởng đến mùi, vị và độ đục của nước. Theo kết quả cắt ngang năm 2022 phát hiện 12/27 mẫu có Trực khuẩn mủ xanh trong nước sạch nên đề xuất đưa chỉ tiêu Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) vào để giám sát định kỳ
Hai loại vi sinh vật: Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa khá phổ biến trong môi trường nước và là 02 thông số vi sinh vật trong 91 thông số thuộc nhóm B trong thông tư 41/2018/TT-BYT và chưa được quy định trong QCVN 01:2009/BYT.
b) Thông số vô cơ (14 thông số): 
+ Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
Amoni là thành phần chính của quá trình chuyển hóa của động vật có vú. Tác động gây độc tính chỉ có thể thấy ở ở phơi nhiễm với nồng độ trên 200mg/kg thể trọng. Amoni trong nước uống không gây tác hại trực tiếp đến sức khỏe và do vậy WHO không đưa ra giá trị hướng dẫn dựa trên các bằng chứng tác hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, amoni có thể làm giảm hiệu quả khử trùng, dẫn đến hình thành nitrit, nitrat và các cloramin trong hệ thống phần phối nước, làm mất hiệu quả của các lọc loại bỏ mangan, gây nên các vấn đề về mùi và vị. Amoni có trong ngành sản xuất phân bón hóa học, thức ăn gia súc, sản xuất sợi, nhựa, giấy, chất tẩy rửa.
Amoni, mặc dù không có hướng dẫn ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng dẫn chất của nó là nitrit và nitrat lại gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Do vậy việc quy định giới hạn tối đa cho phép (GHTĐCP) của ion amoni theo nitơ như hiện nay (0,3 mg/L) là phù hợp để giảm bớt nguy cơ rủi do xuất hiện nitrit và nitrat. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay của tỉnh ta sử dụng nguồn nước dưới đất làm nước nguyên liệu để khai thác và nhiều vùng trũng nguy cơ ô nhiễm amoni do nước dưới đất thấm nhiễm chất thải sinh hoạt là khá cao. Hơn nữa khi xuất hiện amoni trong nước thì việc khử trùng gây tốn clo cũng như tạo ra dẫn chất là các cloramin rất nguy hiểm.

Qua kết quả xét nghiệm nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây có một số mẫu nước thấy hàm lượng Amoni vượt giới hạn cho phép vậy, đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Chì (Plumbum) (Pb) 

 Lượng chì hòa tan từ các hệ thống đường ống dẫn nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm pH, nhiệt độ, độ cứng của nước và thời gian trong đường ống. Nước có độ cứng thấp và có tính axit là dễ hòa tan chì nhất. Lượng Clo tự do dư trong nước uống có xu hướng hình thành các trầm tích có chứa chì hòa tan hơn, trong khi Chloramine dư có thể hình thành cặn hoà tan trong ống dẫn nhiều hơn. 

Theo các chuyên gia Y tế, tình trạng nhiễm độc chì tại Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động đỏ. Tuy nhiên, do đặc tính tích tụ lâu ngày, không có biểu hiện cụ thể và âm thầm gây bệnh nên người dân thường chủ quan, hoặc trì hoãn sự chữa trị và nguồn gốc gây nhiễm độc chì phổ biến vẫn là ô nhiễm do các làng nghề và các nhà máy gây ra.

Phơi nhiễm với chì liên quan đến một loạt các ảnh hưởng đến sức khỏe như ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh, có thể gây tử vong (chủ yếu là do các bệnh tim mạch), suy thận, tăng huyết áp, khả năng sinh sản suy giảm và kết quả bất lợi khi mang thai. Khiếm khuyết trong sự phát triển thần kinh ở trẻ em thường xảy ra ở nồng độ chì máu thấp hơn so với các ảnh hưởng khác, các bằng chứng về ảnh hưởng của chì đến sự phát triển thần kinh là thuyết phục hơn đối với các vấn đề sức khỏe khác. Đối với người trưởng thành, các tác dụng phụ liên quan với nồng độ chì trong máu thấp nhất có bằng chứng lớn thuyết phục nhất là tăng huyết áp tâm thu liên quan đến chì. 

Chì ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và bào thai nên trẻ sơ sinh và trẻ em là những phân nhóm nhạy cảm nhất. Cần nhận thức rằng chì có tác hại vượt trội so với các hóa chất nguy hiểm khác, trong đó phần lớn chì trong nước uống phát sinh từ hệ thống ống nước trong các tòa nhà, và các biện pháp khắc phục chủ yếu là loại bỏ hệ thống ống nước và phụ kiện có chứa chì nhưng biện pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó, WHO nhấn mạnh rằng cần thực hiện tất cả các biện pháp thiết thực khác để giảm tổng số tiếp xúc với chì (bao gồm kiểm soát ăn mòn) cần được thực hiện. Hàm lượng chì tối đa theo hướng dẫn của WHO và nhiều nước là 0,01mg/L và QCVN 01-1:2018/BYT là 0,01mg/L. 
Qua kết quả phân tích mẫu nước thải trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây có một số mẫu nước thấy hàm lượng Chì (Pb) vượt giới hạn cho phép, cùng với mức độ ảnh hưởng lớn của Pb trong nước, nên đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Chỉ số Pecmanganat 

Để đánh giá được mức độ ô nhiễm của các tạp chất hưu cơ hòa tan trong nước cấp dùng cho sinh hoạt người ta sử dụng chỉ số Pecmanganat, đây chính là nhu cầu oxy hóa học (COD) trong nước cấp sinh hoạt. Về bản chất chỉ số Pecmanganat và COD là một, chúng chỉ khác biệt về cách phân tích. Trường hợp chỉ số Pecmanganat trong nước thì được xác định bằng KMNO4 còn COD lại được xác định bằng cách oxy hóa mẫu nước với K2Cr2O7. 

Nước sạch có chỉ số Pecmanganat cao sẽ nhanh chóng tạo rêu, tảo trong bể chứa, là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật độc hại phát triển trong nước. WHO không có hướng dẫn GHTĐCP cho chỉ số pecmanganat. Qua kết quả xét nghiệm nội kiểm của các cơ sở cấp nước trong những năm gần đây và kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 có một số mẫu cho thấy hàm lượng Pecmanganat vượt giới hạn cho phép, vì vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Độ cứng (tính theo CaCO3)
Gây khô da, khô tóc nếu dùng nước cứng để tắm gội thường xuyên. Nước cứng tạm thời có thể đi vào cơ thể và muối bicarbonat bị phân hủy tạo thành muối cacbonat kết tủa Ca(HCO3)2 không thấm qua được thành ruột và động mạch. Do đó, chúng tích tụ trong các cơ quan của cơ thể, lâu ngày sẽ tạo thành sỏi hoặc làm tắc những đường động mạch, tĩnh mạch gây nguy hiểm đến sức khỏe. 

- Đối với các đồ dùng trong nhà bếp để đun nấu như nồi hơi hoặc nước bình nóng lạnh, dễ bị bám cặn, nhanh làm hỏng sản phẩm.

- Không những vậy nước cứng còn làm giảm khả năng tạo bọt của xà phòng cũng như làm giảm tác dụng tẩy rửa do tạo muối canxi không tan, nhanh làm mục vải và hại quần áo.

- Các lớp CaCO3 hình thành do nước cứng có thể tạo thành một lớp cách nhiệt dưới đáy nồi hơi, làm giảm khả năng dẫn và truyền nhiệt và tiêu hao điện năng, gây lãng phí.

Qua kết quả xét nghiệm nội kiểm của các cơ sở cấp nước trong những năm gần đây và kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 cho thấy hàm lượng CaCO3 thường xuyên xuất hiện trong các mẫu xét nghiệm, đặc biệt một số NMXLN dùng nước dưới đất là nước khai thác có kết quả xét nghiệm hàm lượng CaCO3 gần ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT, vì vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Kẽm (Zn)

Kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu được tìm thấy trong hầu như tất cả thức ăn và nước uống ở các dạng muối hoặc phức hợp hữu cơ. Các chế độ ăn uống hàng ngày thường là nguồn cung cấp kẽm cho cơ thể. Mặc dù hàm lượng kẽm thường không quá 0.01 mg/L trong nước mặt và 0,05mg/L trong nước dưới đất, nồng độ kẽm trong nước máy có thể cao hơn nhiều do sự giải phóng kẽm từ ống dẫn nước. Năm 1982, JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) đề xuất lượng kẽm hấp thu vào cơ thể hàng ngày tối đa là 1 mg/kg thể trọng. Hiện tại WHO chưa có hướng dẫn ảnh hưởng tới sức khỏe và giá trị giới hạn tối đa đối với kẽm. Tuy nhiên, nếu nước uống có chứa kẽm ở mức trên 3 mg/L gây ảnh hưởng đến chất lượng nước về mặt cảm quan và có thể không được người tiêu dùng chấp nhận. Nước có chứa kẽm ở nồng độ vượt quá 3-5 mg/L có thể có màu trắng đục và xuất hiện một lớp màng nhờn trên mặt nước sôi hoặc có vị lạ không mong muốn (khoảng 4mg/L). Mặc dù nước uống hiếm khi có kẽm ở nồng độ trên 0,1 mg/L, nồng độ trong nước máy có thể cao hơn đáng kể vì kẽm được sử dụng trong vật liệu ống nước mạ kẽm nhựa như HDPE (Hight Density Poli Etilen), PVC (Polyvinyl Clorua). 
Kết quả xét nghiệm nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây cho thấy một số mẫu nước hàm lượng Kẽm (Zn) vượt giới hạn cho phép trong QCVN 01-1:2018/BYT. Do vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.
+ Mangan (Mn) 
Mangan là một trong những nguyên tố vi lượng cơ bản của sự sống, giữ nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể như: tác động đến sự hô hấp tế bào, sự phát triển xương, chuyển hóa Gluxit và hoạt động của não. Mn có hàm lượng cao trong ty lạp thể làm chất xúc tác cùng các Enzym, tham gia vào một số quá trình như: tổng hợp Axít béo và Cholesterol, sản xuất Hooc môn giới tính, tác động đến sự chuyển hóa của tuyến giáp. Mn kết hợp với vitamin K tham gia vào quá trình tổng hợp Prothrombin gây ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Mn tham gia tổng hợp Protein, Cholesterol và tương tác với Acid Nucleic. Mn làm giảm Glucose huyết nhưng lại tham gia phản ứng tạo ra Glucose từ các phân tử khác. Mặc dù không gây ra các tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, nhưng nếu tiếp xúc, ăn uống, sử dụng nguồn nước có nhiễm Mangan trong thời gian dài cũng để lại những hậu quả xấu, đặc biệt là đối với hệ thần kinh.

Mangan khi tiếp xúc với Oxy sẽ bị oxy hóa tạo thành Mangan Dioxit (MnO2) làm cho nước có màu nâu đen và có mùi tanh của kim loại, gây mất cảm quan.

Mangan thường gây ra cặn ố bẩn trên các thiết bị, vì vậy sử dụng nước hằng ngày để lau rửa, giặt giũ sẽ gây ảnh hưởng đến độ bền của đồ dùng. Đặc biệt, giặt quần áo bằng nước nhiễm Mn sẽ hình thành những vết ố bẩn màu nâu, đen trên quần áo do quá trình oxy hóa gây ra.

Mangan trong nước gặp Clo sẽ tạo kết tủa cặn bám Dioxit Mangan và có thể gây tắc đường ống.

Mangan có mặt trong nước ở dạng ion hòa tan (Mn2+). Nếu ở hàm lượng nhỏ dưới 0,1mg/lít thì Mangan có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu hàm lượng Mangan cao từ 1-5mg/lít sẽ gây ra không ít ảnh hưởng đến một số cơ quan nội tạng của cơ thể.

Mn không có khả năng gây đột biến cũng như hình thành các bệnh nguy hiểm như ung thư, cũng không ảnh hưởng đến sinh sản…nhưng nó có liên quan mật thiết đến hệ thần kinh, gây ra các độc tố hình thành hội chứng manganism với các triệu chứng gần như tương tự bệnh Parkinson. Nếu lượng Mn hấp thu vào cơ thể cao có thể gây độc với phổi, hệ thần kinh, thận và tim mạch. Khi hít phải Mangan với lượng lớn có thể gây hội chứng nhiễm độc ở động vật, gây tổn thương thần kinh.

Mangan đặc biệt có hại cho trẻ bởi cơ thể trẻ em dễ dàng hấp thụ được rất nhiều Mangan trong khi tiết thải ra ngoài thì rất ít. Điều đó dẫn đến sự tích tụ Mangan trong cơ thể trẻ, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai và trẻ em tuyệt đối tránh tiếp xúc và sử dụng nguồn nước nhiễm Mangan.

Sử dụng nguồn nước bị nhiễm Mangan trong thời gian dài, nhiễm độc Mangan từ nước uống làm giảm khả năng ngôn ngữ, giảm trí nhớ, giảm khả năng vận động liên quan đến tay và chuyển động của mắt, nếu nhiễm độc Mangan lâu ngày có thể dẫn đến triệu chứng thần kinh không bình thường như dáng đi và ngôn ngữ bất thường. Với khả năng không gây ung thư ở người nhưng Mangan vẫn có tác động xấu tới cơ thể con người chúng ta. 

Kết quả xét nghiệm nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây cho thấy một số mẫu nước hàm lượng Mangan (Mn) vượt giới hạn cho phép. Kết quả đánh giá cắt ngang cho thấy, một số mẫu nước sạch có giới hạn vượt ngưỡng giới hạn quy định trong QCVN 01-1:2018/BYT. Do vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.
+  Nhôm (Aluminium) (Al) 


Nhôm là thành phần chính trong các loại đá khoáng, đất sét. Nhôm được dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, thuốc nhuộm, sơn và đặc biệt là hóa chất keo tụ trong xử lý nước. Nước khai thác từ vùng đất nhiễm phèn thường có độ pH thấp và hàm lượng Nhôm cao.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Nhôm thâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường miệng (thức ăn và nước uống, v.v), trong đó, tỷ lệ Nhôm đi vào cơ thể qua đường nước uống chiếm khoảng < 5%. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy Nhôm trong nước uống có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người hay gây ảnh hưởng đến chất lượng nước về mặt cảm quan. Do vậy, WHO, Mỹ, Canada và nhiều nước trên thế giới không đưa ra hướng dẫn hay quy định về giá trị tối đa cho phép của nhôm trong nước uống. Tuy nhiên, một số nghiên cứu dịch tễ học cho thấy khả năng có sự tương quan giữa lượng Nhôm đi vào cơ thể và bệnh Alzheimer. Mặc dù những nghiên cứu này chưa đưa ra được những bằng chứng chính xác (do chưa loại bỏ được các yếu tố nhiễu) nhưng đây có thể là một cơ sở để các nhà quản lý đưa ra quyết định có cần phải đặt ra giới hạn tối đa cho phép cho Nhôm trong nước hay không. 

Nhôm ảnh hưởng tới sức khỏe như sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, bơ phờ mệt mỏi.

Qua kết quả đánh giá cắt ngang cho thấy đã có mẫu nước hàm lượng Nhôm (Al) vượt giới hạn cho phép. Ngoài ra, nhôm là một thành phần chính trong PAC, là hóa chất thường xuyên được sử dụng trong quá trình xử lý nước tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, do vậy, vẫn còn nguy cơ dư lượng nhôm tích lũy trong nước thành phẩm và hệ thống phân phối nước. Do vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Nickel (Ni) 

Niken được sử dụng chủ yếu trong sản xuất thép và hợp kim Niken không gỉ. Thực phẩm là nguồn phơi nhiễm Niken chính ở những người không hút thuốc và người không phơi nhiễm nghề nghiệp với Niken. Nước nói chung là một đóng góp nhỏ vào tổng lượng dung nạp hàng ngày, nồng độ Niken trong nước uống thông thường ít hơn 0,02 mg/L. Tuy nhiên, đối với khu vực bị ô nhiễm nặng hoặc những nguồn nước dưới đất có đặc điểm địa chất nhiều niken hoặc những khu vực sử dụng vòi nước làm từ vật liệu chứa Niken thì hàm lượng Niken trong nước có thể lên đến 1 mg/L. Theo nghiên cứu, mức dung nạp hàng ngày là 12 mg/kg thể trọng. Về tác hại đến sức khỏe, IARC đã kết luận rằng các hợp chất Niken thuộc nhóm có thể gây ung thư cho con người (Nhóm 1) và Niken kim loại là có thể gây ung thư (Nhóm 2B). Viêm da tiếp xúc dị ứng là hiệu ứng phổ biến nhất của Niken trong quần thể dân cư, WHO đưa ra hướng dẫn về giá trị giới hạn tối đa đối với Niken trong nước là 0,07mg/L. 

Qua kết quả xét nghiệm nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây cho thấy hàm lượng Nikenl vượt giới hạn cho phép, do vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Nitrat (NO3-  tính theo N) và Nitrit
Nitrat (công thức hóa học là NO3-  và Nitrit (công thức hóa học là NO2-là hợp chất của Nitơ và Oxy, thường tồn tại trong đất và trong nước. Đây là nguồn cung cấp Nitơ cho cây trồng. Thông thường Nitrat không gây ảnh hưởng sức khỏe, tuy nhiên nếu nồng độ Nitrat trong nước quá lớn hoặc Nitrat bị chuyển hóa thành Nitrit sẽ gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe.

Sự có mặt của Nitrat và Nitrit trong nước cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn từ sử dụng phân bón trong nông nghiệp, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải, chất thải động vật, chất thải công nghiệp hoặc từ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Ngoài ra, hàm lượng Nitrat trong nước cao cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn bởi một số chất ô nhiễm khác như vi khuẩn hoặc thuốc trừ sâu, những chất ô nhiễm này có thể thâm nhập nguồn nước và hệ thống phân phối nước giống như Nitrat và Nitrit. 
Ảnh hưởng của Nitrat, Nitrit tới sức khỏe: Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-) là những chất có tính độc hại tới sinh vật và con người vì sản phẩm nó chuyển hóa thành có thể gây độc cho cá, tôm, v.v, gây ung thư cho con người.
Qua kết quả hồi cứu số liệu nước mặt trong 03 năm 2019 – 2021, kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây và kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 cho thấy có một số mẫu nước hàm lượng Nitrat (NO3-  tính theo N) vượt giới hạn cho phép; kết quả hồi cứu số liệu nước mặt trong 03 năm 2019 – 2021, cho thấy Nitrit vượt giới hạn cho phép, do vậy đề xuất đưa 2 chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Sắt (Ferrum) (Fe)

Sắt là một trong những kim loại có nhiều nhất trong lớp vỏ Trái đất. Nó được tìm thấy trong nước ngọt tự nhiên ở mức từ 0,5 đến 50 mg/L. Nước dưới đất kỵ khí có thể chứa sắt kim loại ở nồng độ lên đến vài miligam mỗi lít mà không bị đổi màu hoặc đục trong nước khi được bơm trực tiếp từ giếng. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với không khí, Sắt kim loại sẽ oxy hóa thành Oxit sắt, làm nước có màu nâu đỏ gây mất thẩm mỹ cho nước, làm cho quần áo bị ố vàng, sàn nhà, thiết bị vệ sinh. Hơn nữa, khi nước chảy qua đường ống, sắt sẽ lắng cặn gây gỉ sét, tắc nghẽn trong đường ống. 

Nước bị nhiễm sắt sẽ làm cho thực phẩm biến chất, thay đổi màu sắc, mùi vị, làm giảm việc tiêu hóa và hấp thu các loại thực phẩm, gây khó tiêu … tuy không gây độc cho sức khỏe nhưng nồng độ sắt cao sẽ làm nước có mùi tanh, màu vàng, khó chịu trong sinh hoạt.

Kết quả xét nghiệm điều tra cắt ngang năm 2022 cho thấy một số mẫu nước hàm lượng Sắt (Fe) vượt giới hạn cho phép, vì vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Seleni (Se):
Do có khả năng ô nhiễm chủ yếu từ hoạt động công nghiệp như sản xuất thép, phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, sơn… tuy không có hướng dẫn của WHO do hàm lượng trong nước thường thấp hơn nhiều so với mức có thể ảnh hưởng sức khỏe nhưng hoàn toàn có nguy cơ có thể ảnh hưởng đến nguồn nước.

Kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây cho thấy một số mẫu nước hàm lượng Seleni (Se) vượt giới hạn cho phép nên cần thiết đưa vào quy chuẩn để kiểm soát.
+ Sunphat 

Xuất hiện tự nhiên trong nhiều khoáng chất và được sử dụng thương mại, chủ yếu trong các ngành công nghiệp hóa chất. Chúng được thải vào nước trong chất thải công nghiệp và thông qua lắng đọng trong khí quyển; Tuy nhiên, hàm lượng cao nhất thường xuất hiện trong nước ngầm và từ các nguồn tự nhiên. Nhìn chung, lượng sunphat hấp thụ vào cơ thể trung bình là 500mg/ngày chủ yếu qua thực phẩm. Tuy nhiên, nếu nguồn nước uống có chứa hàm lượng sunphat cao thì đây có thể là nguồn chính cung cấp sunphat vào cơ thể con người. 
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khai thác khoáng sản than và có đá bazan có thể có nguy cơ ô nhiễm sunfat trong nước nguồn. Theo kết quả ma trận điểm có nguy cơ cao nên lựa chọn đưa vào QCKTĐP. 
+ Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) bao gồm muối vô cơ (chủ yếu là Canxi, Magiê, Kali, Natri, Bicacbonat, Clorua và Sunfat) và một lượng nhỏ chất hữu cơ hòa tan trong nước. TDS trong nước uống có nguồn gốc từ tự nhiên, nước thải đô thị và nước thải công nghiệp. Nồng độ TDS trong nước thay đổi đáng kể ở các vùng địa chất khác nhau do sự khác biệt về độ hòa tan của khoáng chất. Hiện tại chưa xác định các ảnh hưởng tới sức khỏe liên quan đến việc uống TDS trong nước uống và WHO không có giá trị hướng dẫn dựa trên sức khỏe nào được đề xuất. Tuy nhiên, sự hiện diện của hàm lượng TDS cao trong nước uống có thể gây khó chịu cho người sử dụng. Nước được xem là có chất lượng tốt khi tổng chất rắn hòa tan (TDS) dưới 600 mg/L và không hấp dẫn ở mức TDS lớn hơn 1000 mg/L.

Theo kết quả ma trận điểm có nguy cơ cao nên lựa chọn đưa vào QCKTĐP. 

c) Thông số hữu cơ (03 thông số): 
Nhóm Hydrocacbua thơm (3 chỉ số gồm: Benzen, Phenol và dẫn xuất của Phenol, Toluen): Nhóm chất Hydrocacbon thơm đi vào nguồn nước đều do hoạt động nông nghiệp, công nghiệp (các hoạt động từ bên ngoài) của con người tác động tới,. Nhóm chất này có độc tính cao gây nhiều ảnh hưởng tới hệ thần kinh và có khả năng gây ung thư nên nhóm chất này trừ Phenol và dẫn xuất đều có hướng dẫn về GHTĐCP cho phép trong nước ăn uống.
Các thông số trong nhóm này có thể phát sinh từ ngành dược phẩm, dung môi sơn, dầu, chất diệt côn trùng. 
Phơi nhiễm cấp tính của con người với nồng độ cao của benzen chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Ở nồng độ thấp, benzen là độc hại đối với các hệ thống tạo máu, gây ra một sự liên tục thay đổi huyết học, bao gồm cả bệnh bạch cầu. Bởi vì benzen là chất gây ung thư cho con người, IARC đã xếp nó vào nhóm 1. Các bất thường về huyết học tương tự như đã phát hiện thấy ở người đã được quan sát thấy ở các loài động vật thực nghiệm phơi nhiễm với benzen. Trong các nghiên cứu động vật, benzen được thể hiện là chất gây ung thư sau khi hít và nuốt. Nó gây ra một số loại khối u ở cả chuột cống và chuột nhắt trong một chất sinh ung thư. Benzen đã không được tìm thấy là gây đột biến trong các xét nghiệm vi khuẩn, nhưng nó đã được chứng minh là gây ra quang sai nhiễm sắc thể trong cơ thể trong một số loài vật, kể cả con người, và cho kết quả dương tính trong các thử nghiệm vi nhân trên chuột. Theo kết quả ma trận điểm có nguy cơ cao nên lựa chọn đưa vào QCKTĐP.
Theo kết quả ma trận điểm Benzen, Phenol và dẫn xuất của phenol có nguy cơ cao nên lựa chọn đưa vào QCKTĐP. 
Toluen là hóa chất công nghiệp đang được sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, do đó đề xuất đưa thông số này vào để giám sát định kỳ.
d) Thông số hóa chất bảo vệ thực vật: 07 thông số (Atrazine, MCPA, Permethrin Mg/t, Propanil Uq/L, Chlorpyrifos, Cyanazine, Hydroxyatrazine).
Sau khi đối chiếu, rà soát bảng tổng hợp danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật hay sử dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Sở Nông ngiệp và phát triển nông thôn thống kê với danh mục các thông số hóa chất bảo vệ thực vật quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thì 04 thông số Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine, MCPA, Permethrin Mg/t, Propanil Uq/L nằm trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT do đó đề xuất đưa 04 thông số này vào để giám sát định kỳ. 
+ Chlorpyrifos, Cyanazine, Hydroxyatrazine: Theo kết quả đánh giá ma trận điểm, đây là các thông số không nằm trong QCVN 01:2009/BYT; không có kết quả đủ 3 năm nên đưa vào QCĐP để giám sát định kỳ để theo dõi thêm.
+ Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine:
Atrazine là một loại thuốc diệt cỏ được sản xuất bởi Syngenta AG, một công ty toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ. Ở Hoa Kỳ, sản phẩm được sử dụng chủ yếu để diệt cỏ dại. Atrazine lần đầu tiên được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đăng ký làm thuốc diệt cỏ vào năm 1958.

Atrazine thường được sử dụng trong các sản phẩm khác nhau cho mục đích canh tác, Atrazine là chất hiện nay được dùng phổ biến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Theo thống kê của Sở Nông ngiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình).
Atrazine là một chất gây rối loạn nội tiết, sau một mức độ phơi nhiễm nhất định gây phá vỡ hệ thống nội tiết (làm giảm sản xuất nội tiết tố nam, đồng thời làm tăng tác dụng của nội tiết tố nữ), một số dị tật bẩm sinh, thần kinh và miễn dịch ở người và động vật hoang dã.

Ảnh hưởng đến cấp nước và môi trường, sự xâm nhập của Atrazine vào nguồn cung cấp nước rất nghiêm trọng. Các thử nghiệm được thực hiện bởi chính EPA đã phát hiện ra rằng nguồn cung cấp nước thường vượt quá 3 Ppb. 

Báo cáo NRDC toàn diện tương tự cũng đã phân tích nước từ 153 trạm nước trên khắp Hoa Kỳ từ năm 2005 đến năm 2008. Kết quả thật đáng lo ngại. 80% nước chưa được xử lý và sẵn sàng để tiêu thụ có chứa nồng độ Atrazine có thể phát hiện được. Hai phần ba có nồng độ tối đa của Atrazine vượt quá 3 Ppb trong nước uống thành phẩm.

Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine được sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và là thông số nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, do đó đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ MCPA:

MCPA Là một chất diệt cỏ phenoxy mạnh, chọn lọc, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để kiểm soát cỏ dại.

Thuốc diệt cỏ MCPA có độ hoà tan cao (852ppm) có thể được chiết tới hơn
61%.
MCPA là một trong số các hóa chất diệt cỏ được sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và là thông số nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, do đó đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Permethrin Mg/t 

Alpha-Cypermethrin (C22H19Cl2NO3) là hoạt chất hóa học được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng và điều trị các chứng bệnh do côn trùng, ký sinh trùng gây ra. Một trong những ứng dụng của nó là điều chế ra các loại thuốc diệt muỗi, ruồi, kiến,…
Cơ chế diệt côn trùng của Alpha-Cypermethrin là thông qua tiếp xúc, thường là khi côn trùng đậu trên các bề mặt có hoạt chất. Vị độc của nó có khả năng tiêu diệt không chỉ các côn trùng trưởng thành mà còn bao gồm cả trứng, ấu trùng của chúng. Những loài được xác định là chết nhanh chóng khi “dính đòn” bao gồm: muỗi, ruồi, gián, kiến, bọ chét, kiến ba khoang,…

Về hiệu lực tác dụng, với kích thước phân tử siêu nhỏ, Alpha-Cypermethrin có khả năng bám dính cực tốt lên mọi loại bề mặt và đặc biệt là các bề mặt có tính kiềm như vôi, vữa, xi măng. Chính vì thế, nó thường được dùng để phun tồn lưu xử lý côn trùng. Thông thường, trong vòng 4-6 tháng, lượng chất lưu lại trên bề mặt xử lý vẫn còn đủ để cho tác dụng tốt.

Nhìn chung, Alpha-Cypermethrin có độc tính rất thấp đối với con người, cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, nó lại rất độc đối với các loài thủy sinh. Vì vậy, không nên đổ chế phẩm dư thừa hoạt chất này ra môi trường nước vì sẽ gây ô nhiễm và có hậu quả lâu dài.

Permethrin là một trong số các hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và là thông số nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, do đó đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

+ Propanil Uq/L
Là hóa chất diệt cỏ đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Propanil là hợp chất dễ hòa tan trong nước. Đây là hợp chất không bền, trong điều kiện tự nhiên, propanil có thể chuyển hóa thành các dạng có độc tính cao hơn và bền hơn như 3,4-dichloroaniline và 3,3,4,4-tetrachloroazobenzen. Theo thông tin của Pubchem, nếu phơi nhiễm với propanil trong thời gian ngắn, propanil có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và có thể tạo thành methaomoglobin trong máu. Nếu phơi nhiễm trong thời gian dài, theo nghiên cứu trên động vật, có thể tạo các khối u. Do vậy, đề xuất phải giám sát định kỳ.
e) Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ: (02 chỉ số, Monochloramine, Monochloroacetic acid) Clo được sản xuất với số lượng lớn và được sử dụng rộng rãi cả trong công nghiệp và trong nước như là một chất khử trùng và thuốc tẩy quan trọng. Đặc biệt, clo được sử dụng rộng rãi để khử trùng nước bể bơi và là chất khử trùng và oxy hóa thường được sử dụng trong xử lý nước uống. 

Theo WHO, trong nước được khử trùng bằng clo, thường nồng độ clo dư thường dao động trong khoảng 0,2 – 1mg/l. Để khử trùng hiệu quả, cần luôn đảm bảo nồng độ của clo tự do ≥ 0,5 mg/l sau khi thời gian tiếp xúc ít nhất 30 phút ở pH < 8,0 (WHO, 2011). Lượng clo dư nên được duy trì trong suốt các hệ thống phân phối để tránh tái nhiễm trong quá trình phân phối nước. 


IARC đã phân loại hypochlorite trong Nhóm 3 (không gây ung thư đối với con người). Tuy nhiên, vấn đề thường thấy ở clo là mùi: Hầu hết mọi người đều nhận thấy mùi clo ở nồng độ giới hạn theo hướng dẫn của WHO.


Giá trị cho phép đối với clo tự do trong nước uống có nguồn gốc từ ngưỡng không thấy tác hại đến sức khỏe (NOAEL) 15 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, dựa trên kết quả thực nghiệm trên chuột uống clo dạng hypochlorite trong 2 năm mà không thấy xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc. Áp dụng hệ số 100 (cho sự khác biệt loài) đối với ngưỡng NOAEL này sẽ cho một liều dung nạp hàng ngày tối đa (TDI) 150 mg/kg trọng lượng cơ thể. Đặt 100% liều TDI vào nước uống sẽ cho giá trị tối đa cho phép là khoảng 5mg/l. Cần lưu ý là chưa có nghiên cứu nào chỉ rõ tác hại đối với sức khỏe. Tuy nhiên, vấn đề thường thấy ở clo là mùi: hầu hết mọi người đều nhận thấy mùi clo ở nồng độ dưới 5mg/l, một số có thể nhận thấy mùi ở mức 0,3 mg/l. Theo hướng dẫn của WHO, giá trị tối đa cho phép của clo trong nước là 5 mg/l.

Nhóm THM là sản phẩm phụ của quá trình khử trùng nước bằng clo và có thể đi vào cơ thể người sử dụng qua đường nước uống, hít phải hơi THM trong nước khi tắm, gội, v.v. Theo WHO, các chất THM có thể tạo các khối u hoặc gây ung thư, đặc biệt chloroform được xếp vào nhóm có thể gây ung thư ở người và gây ảnh hưởng đến hệ sinh sản (bromodichloromethane).

Theo đánh giá ma trận điểm nên đưa 02 chỉ số Monochloramine, Monochloroacetic acid vào QCKTĐP để giám sát định kỳ.
2.9.2. Thuyết minh các thông số còn lại không đưa vào QCKTĐP

Các thông số vô cơ
+ Antimon (Sb): 

Là một phi kim hiếm gặp trong tự nhiên, theo WHO hàm lượng Antimon trong nước dưới đất thường thấp hơn 0,001µg/L, trong nước bề mặt < 0,2µg/L và trong nước ăn uống thường <5 µg/L. Mặc dù Antimon, theo IARC, ở dạng Antimon (III) thuộc nhóm 2B có thể gây ung thư ở người nhưng, đường phơi nhiễm chủ yếu qua tiếp xúc nghề nghiệp (hít thở hoặc tiếp xúc qua da). Ngoài ra, đặc điểm địa hình, đất đai thổ nhưỡng, khoáng sản trên địa bàn Hòa Bình chủ yếu là đá vôi, cao lanh, sét, boxit với thành phần khoáng chủ yếu là CaCO3, Fe2O3, Al2O3 và SiO2 mà không có Antimon. Bên cạnh đó, theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 không có thành phần Antimon trong nước thành phẩm. Vì vậy không đưa Antimon vào quy chuẩn kỹ thuật địa phương mà sẽ đánh giá tổng thể định kỳ 3 năm/lần theo quy định trong QCVN 01-1:2018/BYT. 

+ Bari (Ba):
Bari là kim loại có khá nhiều trong lớp vỏ trái đất, tuy nhiên, đặc điểm địa hình, địa chất Hòa Bình không có quặng Bari nên khả năng cao hàm lượng Bari trong tự nhiên, đặc biệt trong đất và thôi nhiễm vào nước là thấp. Mặc dù, các hợp chất của Bari, đặc biệt là những hợp chất dễ tan trong nước có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 không có thành phần Bari trong nước thành phẩm. Cũng như kết quả quan trắc nước thải từ hoạt động công nghiệp không có thành phần Bari trong nước. Chính vì vậy, không đưa Bari vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương mà sẽ đánh giá tổng thể định kỳ 3 năm/lần theo quy định trong QCVN 01-1:2018/BYT.
+ Bor:
Bor có trong nước dưới đất chủ yếu từ thôi nhiễm từ lớp đất, đá có chứa Borate và Borosilicates. Địa chất Hòa Bình chủ yếu là các quặng chứa CaCO3, Fe2O3, Al2O3 và SiO2. Theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 không có thành phần Bor trong nước, Chính vì vậy, không đưa Bor vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương mà sẽ đánh giá tổng thể định kỳ 3 năm/lần theo quy định trong QCVN 01-1:2018/BYT.
+ Cadmi (Cd):

Cadmi là một kim loại nặng, có ký hiệu hóa học là Cd. Trong số các hoạt động sản xuất và sản phẩm trong đời sống hàng ngày, nguồn phát tán Cadmi nhiều nhất chính là phân bón Phosphate. Cadmi có thể xâm nhập vào đất và nước và có thể tồn tại trong thực phẩm. Đối với môi trường nước, độ hòa tan của Cadmi phụ thuộc vào độ axit của nước. Độ Axit của nước càng cao thì Cadmi càng dễ tan hơn.
Sản xuất Cadmi thương mại bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Ban đầu Cadmi được dùng chủ yếu trong mạ điện, nhưng đến những năm 1960 Cadmi được sử dụng trong sản xuất pin Niken-cadmi. Ngoài ra, cadmi còn được sử dụng trong những loại nước sơn trong kỹ nghệ làm đồ sứ, chén đĩa,… Cadmi dùng trong sản xuất nhựa Polyvinyl Clorua với mục đích là chất làm ổn định nên đồ chơi trẻ em và các lon hộp làm bằng nhựa Polyvinyl Clorua thường có Cadmi. Đa số lượng Cadmi có trong không khí là do kết quả hoạt động của con người đặc biệt nấu chảy quặng kim loại, đốt nhiên liệu hóa thạch và rác thải đô thị. Các hoạt động khai thác quặng mỏ, luyện kim thải ra khói bẩn chứa nhiều Cadmi. Lượng Cadmi trong không khí ở các vùng sản xuất công nghiệp có thể đạt ở mức cao và dẫn đến tình trạng công nhân bị phơi nhiễm Cadmi ngày càng phổ biến. Từ không khí Cadmi di chuyển vào trong đất, nước gây ô nhiễm môi sinh. Các loại phân bón hóa học có chứa Phosphate là nguồn ô nhiễm Cadmi chính trong nông nghiệp. Việc sử dụng bùn cống thải để bón cho đất cũng là một nguyên nhân dẫn tới tích tụ Cadmi trong đất.

Cadmi có trong đất và nước tích tụ vào trong cây trồng và sinh vật thủy sinh, đi vào chuỗi thực phẩm. Thực phẩm được xem là nguồn gây nhiễm Cadmi chính đối với người không hút thuốc. Cadmi thường được tìm thấy trong thận và gan của các động vật có vú với chế độ ăn giàu Cadmi; một số loài hàu, sò, hến, động vật giáp xác; các loại rau xanh, đậu phộng, đậu nành, hạt hướng dương, khoai tây và các loại ngũ cốc, tinh bột. Một số cây trồng như lúa có thể chứa hàm lượng Cadmi cao nếu được trồng trên đất bị nhiễm cadmi nặng.

Nhiễm Cadmi từ nước uống thường không đáng kể so với các nguồn khác từ chế độ ăn uống. Một số khảo sát cho thấy 98% lượng Cadmi ăn phải có nguồn gốc từ thực phẩm trên cạn, 1% là thực phẩm thủy sản, 1% từ nước uống.

Theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 không có thành phần Cadmi trong nước. Chính vì vậy, không đưa Cadmi vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương mà sẽ đánh giá tổng thể định kỳ 3 năm/lần theo quy định trong QCVN 01-1:2018/BYT.
+ Chloride (Cl-)

Clorua thâm nhập vào nước bề mặt và nước dưới đất từ cả nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo, như dòng thải từ các hoạt động trồng trọt có sử dụng phân bón vô cơ, nước rò rỉ từ các bãi rác, dòng thải từ bể phốt, thức ăn cho động vật, nước thải công nghiệp, nước biển thâm nhập, v.v. Bên cạnh đó, clorua trong nước có thể tăng mạnh qua các quá trình sử dụng clo để xử lý nước.

Nguồn nước có hàm lượng clorua cao thường do hiện tượng thẩm thấu từ nước biển hoặc do ô nhiễm từ các loại nước thải như mạ kẽm, khai thác dầu, sản xuất giấy, …. Nồng độ clorua cao tạo ra vị mặn cho nước và đồ uống. Ngưỡng vị giác đối với anion clorua phụ thuộc vào cation liên quan và nằm trong phạm vi 200-300 mg/L đối với natri, kali và canxi clorua. Nếu nồng độ vượt quá 250 mg/L có thể cảm nhận bằng vị giác. 
Đặc trưng Hòa Bình là tỉnh miền núi, mà chỉ số này chỉ xuất hiện ở vùng ven biển và hải đảo. Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.
+ Chromi (Cr)
Phơi nhiễm với Crôm hóa trị 6 có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe ở người. Phơi nhiễm cấp tính và lâu dài với Cr (VI) có liên quan đến với phản ứng dị ứng ở da, các vấn đề dạ dày - ruột và hô hấp và tổn thương hệ sinh sản nam. Cr (VI) được Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (International Agency for Research on Cancer, IARC) xem là một chất gây ung thư. 

Theo kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 không có thành phần Crôm trong nước. Chính vì vậy, không đưa Crôm vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
+ Đồng (Cu):

Đồng hiện diện trong nước do hiện tượng ăn mòn trên đường ống và các dụng cụ thiết bị làm bằng đồng hoặc đồng thau. Nước thải từ nhà máy luyện kim, xi mạ, thuộc da, sản xuất thuốc trừ sâu, diệt cỏ hay phim ảnh cũng góp phần làm tăng lượng đồng trong nguồn nước.
Đồng là một thành phần cần thiết cho cơ thể do thức ăn đưa vào hàng ngày từ 0,033 đến 0,05 mg/kg thể trọng. Với liều lượng này, người ta không thấy có tích luỹ Cu trong cơ thể người bình thường. Nếu cơ thể chúng ta khi hàm lượng đồng vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ bị ngộ độc cấp tính. Triệu chứng biểu hiện ngay như buồn nôn, nôn nhiều chất nôn có mầu xanh đặc hiệu của đồng, sau khi nôn, nước bọt vẫn tiếp tục ra nhiều và trong một thời gian dài vẫn còn dư vị đồng trong miệng.

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

+ Fluor (F)
 Fluor (F) là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể sống. Theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống của Bộ Y tế (1329/2002/BYT/QĐ), hàm lượng F chấp nhận được là 0,7 mg/l <F <1,5 mg/l. Nếu cơ thể con người hấp thụ quá nhiều hoặc quá ít F từ môi trường, thì sẽ dẫn đến những tác động có hại cho sức khỏe, như gây nên các bệnh về răng và xương (bệnh thừa - thiếu Fluor - Fluorosis). Ngoài ra, còn có thể bị suy giảm hoạt động của tuyến giáp hoặc gây tổn thương tới não.

Fluor được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm nha khoa để chống sâu răng, đặc biệt là ở những khu vực có lượng đường cao. Tác dụng bảo vệ của Fluor tăng lên ở nồng độ khoảng 2 mg/L; nồng độ tối thiểu của Fluor trong nước uống cần thiết khoảng 0,5 mg/L. Tuy nhiên, Fluor cũng có tác dụng phụ đối với men răng và có thể dẫn đến nhiễm Fluoride răng nhẹ ở nồng độ 0,9-1,2 mg/L, phụ thuộc vào lượng nước uống và tiếp xúc với Fluor từ những nguồn khác. Lượng Fluor tăng cao có thể có tác động nghiêm trọng đối với các mô xương

Qua kết quả hồi cứu và cắt ngang nước sạch hàm lượng Fluor không vượt giới hạn cho phép vậy, nên loại thông số này ra khỏi QCKTĐP.

+ Natri (Na)
Natri là một chất điện phân cực kỳ quan trọng và là một ion thiết yếu trong dung dịch ngoại bào (ECF). Một trong những lợi ích của Natri là vai trò quan trọng của nó trong hoạt động Enzyme và co cơ. Nó rất quan trọng đối với sự điều hòa áp suất thẩm thấu và duy trì chất lỏng trong cơ thể con người. Một số lợi ích sức khỏe khác của Natri bao gồm cải thiện hiệu suất tim, hệ thần kinh và sự hấp thụ Glucose.
Trong khi sự thiếu hụt Natri là nguy hiểm nhưng một lượng dư thừa Natri cũng có thể gây ra huyết áp cao, sưng các mô thần kinh và dây thần kinh và phù não. Nếu tình hình không được giảm bớt, nó thậm chí có thể dẫn đến hôn mê. Giảm lượng Natri cũng làm giảm chất béo tích tụ trong các bộ phận ngoại vi của cơ thể. 
Qua kết quả hồi cứu và cắt ngang nước sạch hàm lượng Natri không vượt giới hạn cho phép vậy, nên loại thông số này ra khỏi QCKTĐP.
+ Sunfua:

Sunfua là một anion vô cơ của lưu huỳnh với công thức hóa học là S2− hoặc một hợp chất chứa một hoặc nhiều ion S2−. Nó góp phần làm cho muối Sunfua không có màu, Sunfua là anion lưu huỳnh đơn giản nhất.

Lưu huỳnh là một phi kim phổ biến, trong dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu vàng chanh. Trong tự nhiên, có thể tìm thấy chúng ở dạng đơn chất hay trong các khoáng chất Sulfua và Sulfat. Trong đó, lưu huỳnh đặc biệt không được ưa thích do có mùi như mùi trứng ung. Mùi này thực ra là đặc trưng của Sulfua Hydro (H2S).

Lưu huỳnh dạng đơn chất có thể tìm thấy ở gần các suối nước nóng và được sử dụng chủ yếu trong các loại phân bón hay trong thuốc súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm,…

Hydro Sulfua (H2S) là một loại khí được hình thành do sự phân hủy các chất hữu cơ như thực vật. Nó là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Thường được tìm thấy trong nước dưới đất, thêm nữa, trong nguồn nước thường xuất hiện hình thức khác của lưu huỳnh là Sulfua và Bisulfide. 

Nước cấp có chứa hàm lượng H2S thấp khoảng 1,0 ppm đã có đặc tính ăn mòn. Làm xỉn màu các đồ dùng bằng bạc hay đồng, ngoài ra còn làm cho quần áo và đồ gốm có vết đen.

Kết quả hồi cứu và cắt ngang nước sạch hàm lượng Sulfua dưới ngưỡng phát hiện nên đưa thông số này ra khỏi QCKTĐP.
+ Thủy ngân:
Thủy ngân là một kim loại nặng rất khó phân hủy trong môi trường. Chất này có thể thải vào không khí, nước và đất thông qua các hoạt động của con người như khai thác mỏ, sản xuất xi-măng và đốt nhiên liệu. Thủy ngân được dùng trong các thiết bị điện tử, đo đạc, mỹ phẩm, đèn chiếu sáng, pin, và trong một số quy trình công nghiệp. 
        Thủy ngân trong môi trường:
Hàm lượng Thủy ngân trong không khí nằm trong khoảng từ 2 -10mg/m3.

Hàm lượng Thủy ngân trong nước mưa dao động từ 5-100mg/L. Hàm lượng thủy ngân tự nhiên trong nước dưới đất và nước bề mặt thường < 0,5μg/L.

Thực phẩm là nguồn hấp thu Thủy ngân chính của con người (không kể các nguồn tiếp xúc nghề nghiệp). Cá được cho là nguồn thực phẩm chứa hàm lượng Thủy ngân hữu cơ cao nhất. Lượng hấp thu Thủy ngân hàng ngày từ thực phẩm dao động từ 2 - 20μg/L nhưng có thể cao hơn ở những vùng nước bị nhiễm thủy ngân.

Thủy ngân là kim loại lỏng khó phân hủy trong môi trường và tích lũy sinh học trong chuỗi thức ăn. Thủy ngân ít độc nhưng hơi, các hợp chất và muối của nó rất độc, có thể gây tổn thương hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, hệ thống miễn dịch và thận. 

Thủy ngân giải phóng từ chất thải có chứa thủy ngân tồn tại trong môi trường (đất, nước, không khí, trầm tích, thực vật...) hoặc tích tụ trong chuỗi thức ăn và vào cơ thể con người thông qua tiêu thụ cá và hải sản, hoặc hơi thủy ngân trực tiếp hoặc được hấp thụ trên tóc của con người. 

         Ảnh hưởng của thủy ngân đến sức khỏe:
Thủy ngân có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào dạng tồn tại và hàm lượng Thủy ngân mà chúng ta tiếp xúc hoặc ăn/uống phải cũng như lượng Thủy ngân tích tụ trong cơ thể theo thời gian.

Ngộ độc cấp tính Thủy ngân có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, phá hủy gan và thận. Một số triệu chứng của ngộ độc cấp tính do ăn/uống phải Thủy ngân bao gồm sốc, viêm họng, khó nuốt, đau bất thường, buồn nôn và nôn, đi ngoài ra máu. Những triệu chứng ban đầu này có thể dẫn đến việc phá hủy hệ tim mạch, xuất huyết dạ dày và ruột, phá hủy thận nghiêm trọng.

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

+ Xyanua (CN):
Xyanua là một hợp chất hoá học có chứa nhóm Xyanua, bao gồm một nguyên tử Cacbon liên kết ba với một nguyên tử Nitơ. Xyanua có mặt trong nguồn nước do ô nhiễm từ các loại nước thải ngành nhựa, xi mạ, luyện kim, hóa chất, sợi tổng hợp. Xyanua có thể được sản sinh bởi vi khuẩn, nấm và tìm thấy trong một số thực phẩm thực vật như măng tre, rễ sắn, rau chân vịt. Chất này tồn tại trong nước, đất, là nguồn thải của quá trình khai thác mỏ, công nghiệp hóa dầu, sản xuất thép. Một số nguồn Xyanua khác từ khói xe và động cơ sử dụng xăng dầu.
Khi đi vào cơ thể sinh vật, Xyanua tác động lên men Oxydaza (có chức năng chuyển Oxy từ máu đến các mô). Từ đó ngăn cản quá trình hấp thụ Oxy của tế bào làm cho tế bào chết đi. Sinh vật nhiễm độc chất này ở mức độ nặng có thể dẫn đến ngạt thở và tử vong nhanh chóng.
Nghiên cứu lâm sàng ghi nhận nếu chỉ nhiễm một lượng Xyanua rất nhỏ thì sẽ không gây ngộ độc bởi chất này khi đi vào cơ thể sinh vật sẽ bị biến đổi thành CO2 và được đào thải ra ngoài trong vòng 24 giờ.
Tiếp xúc với một lượng lớn Xyanua có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, nếu tiếp xúc ở liều lượng thấp có thể gây những hậu quả như khó thở, đau tim, nôn mửa, thay đổi máu, đau đầu, làm rộng tuyến giáp.
Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm các chất hữu cơ:
Nhóm Alkan Clo hóa (8 thông số TriCloroetan, DiCloroetan, DiCloroeten, CacbontetraClorua, DiClorometan, TetraCloroeten, TriCloroeten, VinylClorua): 

Nhóm chất này chủ yếu xuất hiện trong nguồn nước do có ô nhiễm các chất hữu cơ từ bên ngoài, đa phần do các hoạt động công nghiệp như tổng hợp nhựa, cao su, chế tạo chất dẻo, dầu mỏ, chôn lấp chất thải hoặc ảnh hưởng phôi nhiễm từ các đường ống phân phối nước có nguồn gốc từ chất dẻo hoặc có một số chất như (1,2- DiCloroeten, TriCloroeten, TetraCloroeten) có thể bị ảnh hưởng từ quá trình dùng Clo khử trùng nguồn nước khi nguồn nước có 1 số Alken. Trong nước thông thường các chất thuộc nhóm Alkan Clo hóa này thường tìm thấy ở dạng vết hoặc siêu vết.
Nhóm chất này có nhiều ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gan, máu, tuyến thượng thận, có nguy cơ gây ung thư khi ở ngưỡng nồng độ nhất định, 8 chất trong nhóm Alkan Clo hóa hiện nay không những WHO mà còn nhiều quốc gia khác như Malaysia, Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật đều có những hướng dẫn mức nồng độ cho phép và những ảnh hưởng tới sức khỏe, trong đó TriCloroeten đều có hướng dẫn giảm về GHTĐCP.

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm Hydrocacbua thơm (3 thông số Etylbenzen, styren, Xylen): 
Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm Benzen Clo hóa (3 thông số DiClorobenzen, MonoClorobenzen, TriClorobenzen): Chúng xuất hiện trong nguồn nước do bay hơi của dung môi hoặc ô nhiễm do công nghiệp hóa chất, và phát sinh trong sản phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, chất làm mát. GHTĐCP các chất này đều có quy định theo hướng dẫn của WHO và các quy chuẩn của Việt Nam. 

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm các chất hữu cơ phức tạp (3 thông số Acrylamide, EpiClohydrin, HexaCloro Butadien): Khả năng gây ô nhiễm cho nguồn nước từ quá trình xử lý nước bằng hóa chất gồm (Acrylamide và EpiClohydrin), sản xuất xi măng. Ba chỉ số còn lại nếu có mặt trong nguồn nước là do hoạt động công nghiệp tác động (chế biến chất dẻo tổng hợp nhựa như PVC) và hoạt động nông nghiệp do sử dụng thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu (EpiClohydrin, HexaCloro Butadiene). 

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật (20 thông số 1,2-Dibromo-3Cloropropan; 1,2-DiCloropropan; 1,3-Dichloropropen; 2,4-D; 2,4-DB; Alachlor, Aldicarb, Clodane, Clorotoluron, Dichloprop, Fenoprop,, Isoproturon, Mecoprop, Methoxychlor, Molinate, Pendimetalin, Trifluralin , Simazine, Carbofuran, DDT và dẫn xuất) 
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) bao gồm các loại thuốc trừ sâu có Clo và có Photpho. Các loại HCBVTV này dùng để bảo vệ mùa màng bị thấm nhiễm vào đất, không khí, có khả năng đi vào nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Hướng dẫn của WHO đưa ra giá trị hướng dẫn chung cho tổng số Aldrin và Dieldrin là 0,03 µg/L do trong môi trường và cơ thể, Aldrin thường được chuyển hóa ngay thành Dieldrin. IARC phân loại Aldrin và Dieldrin thuộc nhóm 3 (not classifiable as to its carcinogennicity to humans). Tuy có khả năng ảnh hưởng sức khỏe và đã bị cấm tại nhiều nước trong đó có Việt nam nhưng Aldrin và Dieldrin có tính linh động thấp trong đất nên tích lũy cao trong đất. Rất hiếm khi phát hiện thấy 2 chất này có trong nước sạch dùng ăn uống, nếu có thì thường <0,01 µg/L. Trong nước dưới đất hầu như không phát hiện thấy sự có mặt của 2 chất này.

Tương tự như vậy, WHO đưa ra giá trị hướng dẫn cho Chlordane trong nước uống là 0,2 µg/L, tuy nhiên Chlordane có tính bền vững trong môi trường đất và dường như không bị di chuyển tới môi trường nước. Trong nước các kết quả của nhiều nước cho thấy hàm lượng Chlordane nếu phát hiện thấy trong nước uống và nước dưới đất đều <0,1 µg/L DDT và dẫn xuất của DDT có giá trị hướng dẫn của WHO trong nước uống là 1µg/L, cũng như 5 chất trên, DDT cũng bền vững trong môi trường đất và gây ảnh hưởng đến sức khỏe thông qua đường thức ăn (cây trồng trên đất bị nhiễm các chất này), tuy nhiên theo số liệu tổng hợp của WHO thì hiện tại DDT được phát hiện trong nước mặt với hàm lượng xấp xỉ 1 µg/L, trong nước uống tại một số nơi vẫn phát hiện thấy.
 DDT và Carbofuran chính thức cấm sử dụng tại Việt Nam từ năm 1993 và nhiều nước khác nhưng với đặc tính chu kỳ bán hủy dài của chất này, mà các kết quả nghiên cứu tại một số nước như Mỹ, Ai cập, Macedonia: Hàm lượng của DDT trong môi trường nước còn dao động trong khoảng 0,006 – 0,239 µg/l.

Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể bỏ ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.

Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ (12 thông số 2,4,6-TriClorophenol, Trichloroacetic acid, Trichloroaxetonitril, Bromat, Dibromoacetonitrile, Dichloroaceticacid, Dichloroacetonitrlle, Formaldehyde, Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Dibromochloromethane)
Dựa trên kết quả đánh giá theo ma trận điểm có thể loại 12 chỉ số này ra khỏi QCKTĐP do hồi cứu và cắt ngang nước sạch đều dưới ngưỡng phát hiện.
Thông số nhiễm xạ (2 thông số Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β)
Mức nhiễm xạ trong nguồn nước xảy ra cả do bản thân nội tại của vùng địa chất địa tầng của tầng đất chứa nước và cũng có thể do cả những tác động ô nhiễm từ bên ngoài đặc biệt từ các hoạt động công nghiệp sử dụng nguồn phóng xạ hoặc do thiên tai, thảm họa. Tiêu chuẩn của Anh quy định tổng liều lượng phóng xạ là 0,1 mSv/năm tại diểm cấp nước và Triti là 100 Bq/L. Hai chỉ số tổng hoạt độ α và β được giám sát ở cấp độ B.

Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt quy định tổng hoạt độ α: 0,1 Bq/L và β: 1,0 Bq/L ở cả 4 mức A1, A2, B1, B2. Đơn vị quy chuẩn Bq tính bằng 1 phân rã/ giây. Trong QCVN 01 tổng hoạt độ phóng xạ α là 3 pCi/L tương đương với 0,111 Bq/L và 30 pCi/L đối với tổng hoạt độ phóng xạ β tương đương với 1,11 Bq/L. Nhiều ý kiến cho rằng với mức quy định này thì GHTĐCP của tổng hoạt độ anpha và beta đang cao hơn cả GHTĐCP cho nước mặt là nguyên liệu đầu vào của nguồn nước cấp.

Trên cơ sở thống nhất với các QCVN khác, QCVN về chất lượng nước sạch đã quy định đơn vị hai chỉ tiêu này về đơn vị quy chuẩn là Bq/L và ngưỡng giới hạn đối với thông số anpha là 0,1 Bq/L và beta là 1,0 Bq/L.

Kết quả nội kiểm của các đơn vị cấp nước trong những năm gần đây, cũng như kết quả điều tra cắt ngang năm 2022 cho thấy tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β không vượt quá giới hạn cho phép nên có thể loại 2 thông số này ra khỏi QCKTĐP.
Các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong các trường hợp sau đây: Trước khi đi vào vận hành lần đầu; Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất; Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số.

2.9.3. Tần suất thử nghiệm, giới hạn tối đa cho phép

2.9.3.1. Tần suất thử nghiệm

Đối với thông số Nhóm A - QCKTĐP: 01 tháng/ 01 lần, tần suất thử nghiệm thực hiện theo quy định bắt buộc của QCVN 01-1:2018/BYT. 

Đối với thông số nhóm B - QCKTĐP: 06 tháng/01 lần, tần suất thử nghiệm giống quy định của QCVN 01-1:2018/BYT.

2.9.3.2. Giới hạn tối đa cho phép

Cơ sở lựa chọn ngưỡng tối đa cho phép: 

Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo khoa học liên quan đến vấn đề chất lượng nước, khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới về các thông số để giám sát chất lượng nước sạch để đảm bảo hàm lượng các thông số trong nước sạch không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Qua quá trình thống kê, phân tích kết quả thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu và nước sạch qua nhiều năm cũng như đặc điểm đặc thù quyết định đến chất lượng nước của tỉnh Hòa Bình.

Giới hạn tối đa cho phép các thông số trong QCKTĐP Hòa Bình sẽ Áp dụng giới hạn tối đa cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.

2.9.3.3. Số lượng mẫu, vị trí lẫy mẫu

Việc xác định số lượng mẫu, vị trí lấy mẫu thử nghiệm yêu cầu mang tính chất đại diện. Phải đảm bảo kiểm tra được chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống phân phối cũng như phạm vi cộng đồng được cấp nước. 

- Đối với hệ thống phân phối nước đảm bảo đại diện phải đầy đủ các vị trí, số lượng mẫu theo quá trình phân phối là  trước, trong và kết thúc hệ thống  phân phối .
Đối với phạm vi cộng đồng, chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng vì vậy số lượng mẫu thử nghiệm tính theo tỷ lệ  bình quân lượng người sử dụng nước.

Như vậy, trong QCKTĐP Hòa Bình, việc xác định vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu thử nghiệm đã kế thừa phương pháp xác định mẫu, vị trí lấy mẫu cũng như quy định cụ thể việc xác định số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu của QCVN 01-1:2018/BYT.
Cụ thể:

Số lượng mẫu

- Hệ thống cấp nước cho dưới 100.000 dân: lấy ít nhất 03 mẫu nước sạch.

- Hệ thống cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên: lấy ít nhất 04 mẫu nước sạch và cứ thêm 100.000 dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.

Vị trí lấy mẫu

 - Vị trí 1: tại bể chứa nước đã xử lý của hệ thống cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối. 

- Vị trí 2: lấy ngẫu nhiên tại tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối.

- Vị Trí 3: lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối (bao gồm cả các phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).
2.9.4. Quy định về quản lý

Với hướng tiếp cận mới hiện nay, đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm của các cơ sở cấp nước đối với hàng hóa là nước sạch dùng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt. Các đơn vị cấp nước bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy định quản lý về hàng hóa.

Trong QCKTĐP Hòa Bình yêu cầu các đơn vị cấp nước thực hiện các quy định về tự công bố hợp quy theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đơn vị cấp nước phải tiến hành đánh giá hợp quy và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế.
PHẦN THỨ BA

KẾT LUẬN

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc, với các loại địa hình địa chất đa dạng khác nhau, có các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp đa dạng, có thể phát sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng nếu không được quản lý chặt chẽ.
Hòa Bình có chất lượng nước tài nguyên tương đối ổn định, trữ lượng lớn đủ khả năng cung cấp cho toàn tỉnh. 
Trên cơ sở phân tích số liệu cắt ngang, hồi cứu kết quả xét nghiệm chất lượng nước, phân tích về đặc điểm địa hình địa chất, đặc điểm về ngành nghề, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thực trạng và chất lượng nguồn nước, kết quả chạy ma trận điểm..., cơ quan chủ trì cùng Tổ soạn thảo đề xuất dự thảo QCKTĐP với một số điểm chính như sau:
3.1. Thông số thử nghiệm

Các thông số được chia làm 2 nhóm

- Nhóm A - QCKTĐP: 08 thông số, theo quy định bắt buộc của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Nhóm B - QCKTĐP: 28 thông số, lựa chọn theo đặc điểm nguồn nước của địa phương từ các thông số Nhóm B của QCVN 01-1:2018/BYT. 

3.2. Tần xuất thử nghiệm nước sạch, ngưỡng giới hạn tối đa cho phép của các thông số, vị trí lấy mẫu, số lượng mãu thử nghiệm

3.2.1 Tần xuất thử nghiệm 

- Nhóm A tần xuất thử nghiệm 01 lần/01 tháng, tần suất thử nghiệm theo đúng quy định bắt buộc của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Nhóm B tần xuất thử nghiệm 01 lần/ 06 tháng, tần suất thử nghiệm giống quy định của QCVN 01-1:2018/BYT.

3.2.2. Ngưỡng giới hạn tối đa cho phép

- Tất cả các thông số trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hòa Bình đều áp dụng ngưỡng giới hạn tối đa cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT

3.2.3. Vị trí lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hòa Bình đều áp theo QCVN 01-1:2018/BYT

3.2.4. Số lượng mẫu thử nghiệm

Số lượng mẫu thử nghiệm trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hòa Bình đều áp theo QCVN 01-1:2018/BYT.

3.3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình
Tổ soạn thảo cùng với cơ quan chủ trì thống nhất Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, việc xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt nhằm quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là cấp thiết nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, có tính khả thi cao. Việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch trên địa bàn tỉnh vào trong thực tế sẽ làm giảm chi phí sản xuất nước, giảm chi phí giá thành nước sinh hoạt, góp phẩn giảm chi phí của xã hội nói chung.

Trên đây báo cáo kết quả lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Y tế kính tổng hợp và báo cáo./.
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